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LỜI NHÀ XUẤT BÁN 


êng tdi kỉ niệm 50 пат thành lập Nhà xuất bán Giáo dục (1957 - 2007) 
và 30 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phó Hồ Chi Minh 
(1979 ~ 2009), trong những пат gắn đây, bân cạnh việc xuất bản, phát 
hành kịp thời, dáng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vu 
giáo dục phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục còn chú trọng tổ chúc biên 
soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thục tiễn 
cao, mang у nghĩa chính trị, van hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in 
ап dep. goi là sách tham khảo đặc biệt. 


Loại sách này nhằm đáp ứng nhu cáu học lập, nghiên cửu, giáng day 
của hoc sinh, sinh viên, nghiên си sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại 
học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quán lí giáo dục và 
đông đảo bạn đọc, góp phán nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí xã hội 
trong thời КІ mới, giữ gìn, "xây dựng và phái triển nén văn hoá Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bán sắc dàn lộc" theo tỉnh thân Nghị quyết Hội nghị Trung 
uang 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá ІХ, từng bước dua giáo 
dục Việt Nam hoà nhập với thé giỏi. 


Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà khoa 
học đầu ngành, các nhà giáo, nhà quản li giỏi, nhiều kinh nghiệm thuộc các 
lĩnh vực khác nhau, có uy tin đối với độc già trong và ngoài nước. 


Cuốn sách Ô CHÂU CẬN LỤC của Tiến ST Dương Văn An được Nhà Sử 
học NGUYỄN KHÁC THUẦN dịch và hiệu đính mà quý độc giả đang có trong 
tay là một trong những cuốn sách thuộc тапа tham khảo đặc biệt. 


Ó CHÁU САМ LUC là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu vë châu 
Ó nhu : tên huyện. lên châu và tên làng xà ` lên núi sóng. lên bến đò, tên 
chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan vô, người trung nghĩa, bậc 
tiết phụ vốn là người châu Ó. 


Vùng đất châu © gắn với cuộc hôn nhân khá дас biệt của Huyền Trân 
Công Chúa với vua Chlém Thành lúc bấy giờ là Chế-mân. Sinh lễ та 
Chế-mân dáng nạp cho Đại Việt là đất đai của châu О và châu ВЕ Trong 
khá nhiễu thư tịch cổ, châu Ó và châu НІ cũng có khi được gọi 141 là 
Châu д. 

Tác phẩm Ó CHÁU САМ ШС là mbi công trình кћао сйи công ріш, 
chüa đựng môi lượng kiến thức phong phú, sẽ cung cáp cho quý ban đọc 
những ігі liệu có độ lin cậy cao khi nghiên cứu về lịch sử nước nhà. 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


Ô CHÂU CAN LUC 
TÁC GIÁ УА ТАС PHÁM 


Tất cà các tài lieu khoa cử Nho học Việt Мат! dèu chép là 
Dương Văn An người xã Phúc Tuy, huyện Lệ Thuỷ, nay thuộc 
huyện Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình, trú quán xã Phú Diễn, huyện Từ 
Liêm, nay là thón Phú Diễn, xã Phú Minh, huyện Tử Liêm (Hà Nội). 
Khoa Dinh Mùi, niên hiệu Vĩnh Định” đời Mạc Tuyên Tông, ông thi 
46 Бе Tam Giáp Đồng Tiến St Xuất Thân. Khoa này, triều đình Мас 
Tuyên Tông lấy đỗ tổng công 30 người, gồm 1 Trạng Nguyên, 
1 Bång Nhàn, 1 Thám Ноа, 8 Hoàng Giáp và 19 Tiến Si. Trên tấm. 
Long Bảng khoa ấy, tên của Dương Văn An đứng ở hàng thứ 11. Sau 
khí đỗ đạt, Dương Văn Án làm quan tới chức Lại Khoa Đô Cấp Sự 
Trung, sau được thăng làm Thượng Thư, tước Sang Nham Hầu và khi 
mất được truy tặng tước Quân Công. 


Sinh thời, Tiến $1 Dương Văn Ал sống và làm việc chủ yếu tại trú 
quản là xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm chứ không phải ở sinh quán là 
xã Phúc Tuy, huyện Lệ Thuỷ, nhưng, đường nhu bát си lúc nào ông 
cũng nhớ về quê cha đất tổ, им ái dành cho nơi chôn nhau cắt rốn 
những tĩnh cảm thật chân thành và nóng hậu. Chính những tình cám 
thiêng liêng, cao cả và tốt đẹp đó đã thôi thúc ông, tạo ra nguồn. 
cảm hứng và niềm say mê để ông viết nên cuốn Ө CHÂU САМ LỤC 
rất đáng quý này. 


Xưa, các bậc Nho gia chán chính sau khi nhận áo mão và 
chức tước của triểu đình, thường có thú vui tao nhà là đọc sách, 
giảng sách và viết sách mỗi khi rảnh việc mà nói theo cách của 


Ví dụ như : DINH KHIẾT ĐẠI VIỆT LICH TRIÉU DÁNG KHOA LUC. ĐẠI VIỆT LICH ĐẠI 
ĐĂNG KHOA, ПЕТ HUYỆN DÁNG KHOA Bi KHẢO, ĐẠI МЕТ ШОН BAI TIẾN Si KHOA 
THUC LỤC, 

Tức là пат 1547. Vĩnh Dinh là một trong ba nién hiệu của Mạc Tuyền Тола 
Niên hiệu này dùng trong một пат duy nhất là 1547. Mạc Tuyên Tông ho và lên 
là Mạc Phúc Nguyên, con của Mạc Hiến Tông (Mạc Phúc Hải) ở ngôi tù пат 
1546 đến nằm 1561. 


10 О СНАЏ САМ LUC 


Tiến Sĩ Và Phương Đề! là có chút cáng du (4t E thời gian rỗi гаі sau 
khi đã làm hất việc công). Có người cảm khái viết những lời ca ngợi 
поп sông đất nước, ca ngợi các bậc anh hùng cái thế đã có công làm 
rạng rë cho giống nói. Có người khéo léo kí tải lòng ưu thời mẫn 
thế của mình trước bao cảnh biến thái lớn lao, khiến cho vật đổi sao 
đời và đất bằng nổi sóng. Có người gán như suốt cả cuộc đời chỉ 
cản mẫn và cẩn trọng ghi lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe, lo 
lắng lớn nhất của họ, nói theo cách của Bảng Nhãn Le Quý Đôn” là 
тібі như sợ không kịp... Xuất phát điểm tuy có khác nhau, cách nhìn 
nhận, thể loại và phương pháp trình bày cũng mỗi người một vẻ, 
nhưng, dëm chung nhất của tất cá các bậc túc Nho tiền bối khả 
kính chính là đã để lại cho hậu thế một kho di sản văn hoá vô giá. 


Chiến tranh tàn khốc. Sự huỷ hoại không thương tiếc của thời 
gian. Phép ứng xử thiếu hiểu biết của một số người. Đó là những 
nguyên nhân sâu ха khiến cho một phần không nhỏ cửa kho di sån 
văn hoá vô giá nói trên bị tiêu hao. Đáng kính thay, những người đã 
dây công sưu tám và tìm cách bảo vệ phàn ít бі còn lại. Nhưng 
đáng tiếc thay, hiện nay số người có thể đọc và hiểu được kho di 
sản văn hoá vô giá ấy lại quá ít. Trước thực tế phủ phàng này, 
chẳng rõ hồn thiêng của các bậc túc Nho khả kính ở cõi vĩnh hằng, 
có rộng lòng nhân ái bỏ qua để rồi giữ được sự thanh thản như sinh 
thời từng thanh than hay không. 


' Vũ Phương Đề người làng Mộ Trạch, huyện Đường Án, phủ Thượng Hồng, Trấn 


Hải Dương, nay là thón Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tinh Hải 
Dương, thi аё Tiền Sĩ пат 1736, làm quan đến chuc Đông Các Đại Hoc Sĩ. 
Vũ Phương Bé là tác giả của bộ CÔNG DỰ ТЕР Кі (ghi vòi lúc rảnh rỗi việc công) 
rất nổi tiếng. 

Bằng Nhấn Lê Quý Đôn (1726 – 1784) người làng Dien Hà, huyện Diên Hà, nay 
thuốc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, lĩnh Thái Bình, đỗ Bảng Nhân пат 1752 
Lé Quy Bên là một опа bác học lớn, tài năng trải rộng trên rất nhiều ĩnh vực 
khác nhau. Về tác phẩm của Lë Quý Đôn, xin vui lòng tham kháo LÊ QUY BÔN 
TUYỂN TẬP (iron bộ 8 lập), bàn dich, Ри đính và chứ thích của Nguyán Khắc Thuần, 
Nxb. Giáo dục xuất bàn 
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Nhiệm vụ của các sử thần thời có và trung đại chủ yếu là ghi 
chép lại hoạt động của Hoàng Бе, hoàng tộc và triều đình, cho nên, 
nếu chẳng phải là người của Quốc Sử Viện hay Quốc Sử Quán thì 
không ai được quyền tham khảo tài liệu để có thë viết sử được. Tất 
nhiên, Hoàng Đế, hoàng tộc và triéu dinh là đầu não của đất nước, 
là nơi ban hành những quyết định trọng đại, truc tiếp can hệ đến 
vận mệnh của quốc gia, nhưng, lịch sử của một đân tộc thì không 
phải chỉ Бао gồm chừng ấy. Nhiéu thế hệ sử gia dà băn khoăn, tran 
trở và họ đã mạnh dạn сата bút viết theo cách nghĩ của mình. Bảng 
Nhãn Lê Quý Đôn táo bạo dùng khái niêm thông sử ОВ Ф) và trân 
trong ghi vào tác phẩm của mình hàng loạt những vấn dé lớn ở 
ngoài hoàng cung và hoàng thành. Thám Hoa Phan Thúc Truc! thì 
de dät dùng hai chữ di bién ОЙ ій: chép những gi bi bỏ sót) để chép. 
bổ sung thêm cho quốc sử. Rất đông Nho sĩ đã ghi chép gia phá để 
khác ghi thế thứ các đăng gia Чеп, cốt cho con cháu đời đời biết rõ 
côi nguồn của minh. Trong xu hướng bán khoăn, tran trở chung ấy, 
không ít Nho gia đã viết sử cho một làng, một huyện hoặc một 
châu. Chính họ là các nhà địa phương chí tiên phong của đất nước. 
Tác giả của Ó СНАЏ САМ LUC - Tiến Si Dương Văn An - là một 
trong những nhà địa phương chí tiền phong ду. 


Ô CHÂU САМ LUC nghĩa là gì ? Trước hết, Ô Châu (É Му 
nghĩa là châu О mà châu là một trong những don vị địa phương cấp 
châu khá phổ biến của nước ta thời trung đại. Cn (M£) có nhiều 
nghĩa khác nhau nhung ở đây có nghĩa là thiết yếu. Lực (ВЕ) là ghi 
chép. Ghép lại, Ó СНАЏ САМ LUC là ghi chép những diéu thiết 
yếu về châu Ó. Điều thiết yếu theo quan niệm của Tiến Sĩ 
Dương Văn An là tên phủ, tên huyện, tên châu và tên làng xã thuộc 
châu Ô, là tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên 
các quan văn, quan уд, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người 
châu Ó. Dựa theo quan niệm của Mạnh Kiên (tức Ban Cố, người 
Trung Quốc đời Hán) - tác giả của sách BỊA LÍ và quan niệm 
của Xương Lê (tức Hàn Dũ, người Trung Quốc đời Dường) - tác giả 


+ Thám Hoa Phan Thắc Trực (tức Phan Dưỡng Hạo : 1808 - 1852) người làng Vân 
Tụ, huyện Đông Thành, nay là xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 
An, 46 Thám Hoa пат 1647. 


12 Ó СНАЏ CÂN LUC 


cửa TÓNG LIÊU BAO ЗЇ (tiễn ông Dao Si hiệu là Liêu), Tiến Sĩ 
Dương Văn Ап kháng định rằng, 


Act B tb Som di 
вжадане 

Nhâm tài do địa khí nhi chưng 
Địa khí гі nhân tài nhi phát. 

(Nhân tài do địa khí chung đúc nên, địa khí vì nhân tài mà phấn 
phát). Sự đúng sai xin được bàn vào một dịp khác, nhưng rõ ràng là 
so với thành ngữ địa linh nhân kiệt Oé WA #4) thì tính tương tác 
hai chiều giữa linh khí của đất và tỉnh anh của cơn người trong lời 
khẳng định nói trên của Tiến 5ï Dương Văn An rộng lớn hơn hẳn. 


Xưa nay hình như ai cũng đều nói tới tình yêu quê hương nóng 
đượm của chính mình, nhưng xét ki ra thì сб người yêu quê chỉ vì 
yêu đất quê, yêu cảnh quê, yêu đặc sản của quê,.. Có người yêu quê 
vì ở dó còn mỏ mà của tổ tiên, còn thân nhân và bè bạn của minh. 
Quê được hiểu là một làng hay một khu vực bé nhỏ nào đó. Tiến Sĩ 
Dương Văn An thì khác. Ông yêu đất châu Ô rộng lớn, yêu con 
người châu Ở khí khái mà nặng nghĩa tình, dẫu nghèo khó vẫn 
bừng bừng khí thế vươn lén. Ông trân trọng viết vé tất cá các làng 
xã của châu Ô dù trong số đó có không ít nơi ông chưa một lẫn đặt 
chân tới. Ông chân thành dành những lời dày tự hào để nói về 
những con người tài cao đức dày mà ông kính cẩn coi là xứng dáng 
là đại Шеп cho dân châu О. Tất nhiên, ông cũng không quên 
nghiêm phê những kẻ vong ân bội nghĩa, tai từng nghe lời đạy của 
thánh hiển, mắt từng đọc cả thiên kinh vạn quyển, nhưng, tâm vô 
đạo, chỉ yếu hèn, lòng tham lam và sống chỉ làm nhơ nhuốc cho. 
châu Ô, cho cả giang sơn này. Tóm lại, những nét mực màu đen của 
Tiến Si Dương Văn An trong © CHÂU САМ LUC luôn toát lên vé dep 
бав ánh và sáng ngời của một người giàu tam huyết với quê hương. 

* 


Ô CHÀU САМ LUC là một công trình khảo cứu, nhưng tác giả của 
công trình khảo cứu này lại không phải là một nhà khảo cứu 
chuyên nghiệp, cho nên tính không chuyên nghiệp cũng thể hiện 
khá rõ trong Ô CHÂU CẬN LỤC. 
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Trước hết là phạm уі địa lí của châu О. Năm 1069, để trừng trị 
hành ví quấy phá của Chiêm Thành và cũng là để kiên quyết phá 
vỡ một mảng quan trong trong âm тиа chuẩn bị xâm lãng của nhà 
Tống, quân Đại Việt до dích thân Hoàng Đế Lý Thánh Tông 
(1054 - 1072) chỉ huy và danh tướng Lý Thường Kiệt làm tiên phong, 
dà б ạt đánh xuống phương Nam. Chỉ với một trận chớp nhoáng, 
toàn bộ lực lượng của Chiêm Thành đã bị đè Бер và vua Chiêm 
Thành lúc đó là Ché-cà đã buộc phải cắt đất ba châu Bố Chính, Địa 
Lý và Ma Linh đâng nạp cho Đại Việt. Đại Việt lấy đất ba châu này 
lập ra phủ Tân Bình, sau đổi là phủ Tiên Bình. 


Bố Chính và Địa Lý đại để tương ứng với tinh Quảng Binh, Ма 
Linh đại để tương ứng với hai huyện Vinh Linh và Gio Linh của tỉnh 
Quảng Trị ngày пау. Kế hoạch của nhà Tống vé việc lợi dung 
Chiêm Thành quấy phá phía nam Đại Việt, nhằm tạo ra cơ hội 
thuận tiện cho nhà Tống có thể đã dàng cho quản tràn xuống xâm. 
lăng, đã nhanh chóng tan thành mây khói. 


Từ năm 1069 cho đến năm 1306, về cơ hản, biên giới phía nam. 
của Đại Việt là ổn định. Mức độ cao thấp tuy có khác nhau nhưng 
các triểu đại của Đại Việt đã quán lí khá chát chẽ đối với vùng lãnh 
thể mới này. Tác giả của sách б CHÂU САМ LUC tưởng là đất này 
mới thuậc vé Đại Việt kể từ thời Lê nhưng thực ra thì lại là từ thời 
Lý. Tiến Si Dương Văn An cứ nghĩ rằng đó là châu О nhưng thực ra 
là hoàn toàn ở ngoài châu Ô. 


Vậy, châu Ô ở đâu ? ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOẦN THƯ - một trong 
những bộ chính sử lớn nhất thời trung đại - có viết về cuộc hôn 
nhân khá đặc biệt của Huyền Trân Công Chúa, tóm lược như sau : 
tháng 3 năm Tân Sửu (tức là năm 1301), Thái Thượng Hoàng Trần 
Nhân Толя’ di chu du các nơi và đã sang tận Chiêm Thành. 


1 Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông tên là Trần Khám, con trưởng của Hoàng 


Đế Trần Thánh Tông (1259 - 1278), thân mẫu là bà Nguyên Thánh Thiên Сат 
Hoàng Thái Hậu. Trán Khám sinh пат 1258, lén ngôi Hoàng Dé пат 1278, ở 
ngôi 15 năm (1278 - 1293) rồi nhường паб! cho con là Trần Thuyén (tức Hoàng 
Đế Trần Anh Têng (1293 - 1314) để làm Thái Thượng Hoàng 6 năm (1293 — 
1299), sau đó di tu theo Phật Giáo 9 năm {№ năm 1299 đến пат 1308), mất пат 
1308, tho 50 tuổi. 
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Chính trong cuộc chu du dé, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông 
đã hứa gå cho vua Chiêm Thành lúc bay giờ là Chế-mân một cô 
Công Chúa. Hơn 5 năm sau, tháng 6 năm Bính Ngọ (1306) lễ cưới 
của Công Chúa Huyền Trân được tổ chức. Sinh lễ mà Chế-mân 
dàng nap cho Đại Việt là đất dai của châu Ó và châu КГ. Trên bàn 
đề hiện đại, hai châu này đại để tương ứng với vùng đất tử phía 
nam huyện Gio Linh của Quảng Trị cho đến tận huyện Điện Bàn 
của tỉnh Quảng Nam. Trong khá nhiều thư tịch cổ, châu Ó và châu 
Кі cũng có khi được goi tắt là châu Ó. Sách Ó CHÂU САМ LUC của 
Tiến Si Dương Văn An cũng là một trong những trường hợp dó. 
Ngay trong năm 1306, sau khi tiếp nhận sính lễ của Chế-mân, nhà 
Trân đã cho đổi tên châu Ó là châu Thuận, châu Rí là châu Hoá và 
đặt hai châu này đưới quyền cai quản của phú Thuận Hoá. Tuy 
nhiên, phủ Thuận Hoá lúc bấy giờ củng chỉ gm đất châu Ó và 
châu Ri сб chứ chưa được mở rộng thêm. 


Thời Lë Thái Tổ (1428 - 1433), phủ Thuận Hoá được đổi là lộ 
Thuận Hoá và kế từ đó, Thuận Hoá được mở rộng Ngoài phủ 
Thuận Hoá, phủ Tân Binh (gồm đất dai của cả ba châu Ma Linh, Bố 
Chính và Địa Lý) cũng được nhập vào đây. Thời Là Thánh Tóng 
(1460 - 1497), lộ Thuận Hoá tuy được đổi thành Thừa Tuyên Thuận 
Hoá nhưng phạm vi đất dai thì không thay đổi. Nói cách khác, lộ 
Thuận Hoá (hay Thừa Tuyên Thuận Hoá) rộng lớn hơn hẳn phủ 
Thuận Hoá cũ. Trong lộ Thuận Hoá có phán đất dai của châu Ó và 
châu Rí cũ nhưng châu О và châu КЕ cũ nhỏ hơn lộ Thuận Hoá 
tất nhiều. 

Từ thực tế này, chúng tôi xin mạnh dan nói lời mao phạm rằng, 
giá thử Tiến Sĩ Dương Văn Ап đổi tên sách Ô CHẦU САМ LỤC thành 
THUẬN HOÁ САМ LUC thì hợp lí hon. 

Thời của Tiến Si Dương Văn An là thời mà việc chăm chỉ học 
tập được goi là айі mài kinh sử. Thực ra, kinh cũng chính là sd. 
KINH XUÂN THU là bó sử của nước Lỗ đó thói. Diéu này cũng có 
nghĩa là thời ấy, sử luôn ở trên hết, sử có vị trí xuyên suốt và sử 


+ Châu Ri được phiên ат Hán Việt (а châu Lý, 
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gần như là tất cả. Nhưng, sử ở đây là sử Trung Quốc chứ không 
phải quốc sử của ta. Trong bối cảnh chưng như vậy, Tiến 51 Dương 
Văn An nói riêng và tất cả các Nho gia trước kia nói chung, nếu có 
chút nhám lẫn về quốc sử thì cũng là điêu bình thường vậy. Trong 
б CHÁU CAN LUC, thỉnh thoảng, Tiến Si Dương Văn Ап vẫn nhằm 
lẫn vé thế thứ của các đời Đế Vương trị уі và nhất là về hệ thống 
các niên hiệu, Khi địch, chúng tôi đã mạnh dan tiến hành hiệu đính 
lai và ghi rõ nội dụng hiệu đính của mình trong từng câu chú thích. 


Tiến Si Dương Văn An viết sử theo cung cách thường có của 
những người sáng tác, bởi vậy, Ô CHÂU CẬN LỤC không tránh khỏi 
những lời suy diễn nghĩa từ nguyên của các địa danh một cách 
khiên cưỡng, đặc biệt là ở quyển 3 (ВАМ BÓ). Ví dụ : (ёп của các 
xã như An Lưu, Lai Nghi, Lai Cách và Minh Nông được suy diễn 
như sau : 


*# g = + £ R = 8 8 52 
EA DELE SEE! 

ЕЗСВ A b Z nm 

СЕТ > Eb М 

An Lan chi sĩ an kì thù lưu đắc thanh danh 
Lai Nghi tri våt tính chỉ hữu linh 

Lai Cách kiển nhân tâm chi địch cảm 
Minh Nóng lạc canh ngu chỉ sit khúc. 
(An Lưu giữ thanh đanh kẻ sĩ 

Lai Nghi biết vật có linh hồn 

Lai Cách thấy lòng người biến đổi 
Minh Nông vui với việc cấy сау). 


Tình trạng này tái lập rất nhiều lån trong quyển 3, nhung, nói đi 


rôi cũng phải nói lại : đây là sự suy diễn guong ép mà cội nguồn sâu 
xa là bởi lòng yêu quê hương mãnh liệt của Tiến Sr Dương Văn An. 


+ Trích dẫn tü tờ 34 - а. 
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Khi người ta dang say đắm yêu, tất cả những gì gắn bó với tình yêu 
của һо dèu không hề có một тау may nào xấu cả. Mọi thứ dën toà 
ánh lung linh và ngạt ngào hương vị. Mọi thứ два nên thơ và nhu 
có cả tiếng nhạc ngân lên. Tiến Я Dương Văn An có phải là một 
ngoại lệ đâu. 

С đời, không có gi dé bằng việc fm sở đoán của một người 
hoặc tìm chỗ chưa thoả đáng của một cuốn sách. Người cẩn trọng và 
giàu thiện chí thì thường tìm để tự tránh cho mình, nói theo cách của 
người xưa là học những điều hay từ chính những điều chưa hay vậy. 
Ngược lại, những kẻ hẹp hói và nóng can thì thường hay tự đắc với 
một vài phát hiện nhỏ леп dù cá đọc bao nhiêu sách cũng chẳng hoc 
được điều gi dáng quý ở sách cả. Và, lại nói theo cách của người xưa 
là đừng bao giờ mong trí tuệ sẽ được mở mang nếu khi học mà 
không bao giở tự đặt mình đúng vào vị trí của một người học trò. 

Với phận sự là người địch và hiệu đính, kè hậu học này không 
thể không mạnh đạn nói hết những gì cần nói về văn bản tác phẩm 
Ô СНАЏ САМ LUC nhưng tất cả bất quá cũng chỉ là góp thêm vài lời 
mang tính gợi ý cho những ai chưa từng nghiên cứu lich sử và chưa 
có điều kiện để có thể trực tiếp tham khảo các tài liệu Hán cổ đó 
thôi. Chỗ bất cập của 0 СНАЏ САМ LỤC chỉ là tiểu Hết, ngỗn ngôn 
những tư liệu quý mà Ó СНАЏ САМ LUC để lại mới thực sự có ра 
trị lớn lao. Nhà xuất Вап Giáo dục động viên chúng tôi dịch, hiệu. 
dính và chứ thích Ô СНАЏ САМ LỤC trước hết và chủ yếu cũng bởi 
sự trần trọng những giá trị của tác phẩm này. 


` * 


Nguyên bán Нап văn của Ó СНАЏ САМ LUC mà chúng tôi su 
dung để dich, hiệu đính và chú thích được khắc in td thời Nguyễn. 
Đấu ấn của nhà Nguyễn trong bản khắc іп này thể hiện rất rõ trong 
18 ki huy và thái độ đối với các tiểu đại trước nhà Nguyễn. Tuy 
nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là việc nhà Nguyễn đã cho khắc 
in. Giá thử nhà Nguyễn không nỗ lực làm công việc khó khăn và 
tốn kém này, phan lớn kho đi sản Hán - Nêm của tổ tiên chác chắn 
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sẽ khó mà bảo lưu được. Chúng ta làm sao để có thể hiểu được ngàn 
xưa, làm sao để có thể biết được những gì đã từng xảy ra trên giang 
sơn gấm vóc này. 


Thu tịch cổ cho hay, Ó CHÁU САМ LUC của Tiến Sĩ Dương Văn An 
gồm có 6 quyển, tuy nhiên, bản chúng tôi suu tâm được chỉ còn có 
4 quyển, tức là thiếu mất 2 quyển), dù thứ tự của số tờ không hé đổi 
thay. Rất có thể đây là chủ ý lược bố của người hiệu đính văn bản 
trước khi eho khác in. Phần còn lại của Ô СНАЏ САМ LUC trong bản 
của chúng tôi chỉ có : 

- Bài tya : từ tờ 1 - а đến tờ 4 — b 

- Quyển 3 (bản dà) : từ tờ 5 - a đến tờ 41 - b. 

– Quyển 4 (thành thị) : từ tờ 42 – а đến tờ 46 - b. 

~ Quyển 5 (chùa và dên) : từ të 47 – а đến tờ 55 — b. 

- Quyển 6 (quan chế) : từ tờ 56 – а đến tờ 95 - а. 

— Tổng luận : tit të 95 - а đến tờ 96 - b. 


Điều dáng nói là nguyên bản chữ Hán không phải chỉ thiếu hẳn 
2 quyển mà bài Tổng luân để ở cuối quyển 6 có lẽ cũng bị các sử 
thần thời Nguyễn cất bớt khá nhiều nên người đọc không sao tránh 
khỏi sự hụt hãng. Nhưng tất cả những gì còn lại đều có giá trị tham 
kháo rất tốt. Chúng tôi cố gắng dịch, hiệu đính và chú thích, trước 
hết cũng bởi xuất phát từ sự đánh giá rất cao này. 

Già đây, cứ hè mỗi lần mở tú sách gia đình ra, nhìn những trang 
tài неу Hán – Мет đã vàng úa và rất dé gãy vun thành từng mảnh 
nhỏ, tôi thật sự chanh lòng. May thay, Nhà xuất bản Giáo duc đã 
hào hiệp ủng hộ dé nghị của tôi, đó là cho in lại nguyên bản các 
thư tịch cổ до tôi phiên âm (đối với chữ Nôm) và dịch (đối với chữ 
Hán). Có lẽ đây chính là một trong những cách góp phán hữu hiệu 
nhất vào quá trình bảo vệ di sản văn hoá của tổ tiên. Các bậc cao 
mính có thể dựa vào nguyên bản ấy mà chỉ bảo thêm cho tôi. 
Những người thích tự hoc Hán - Nêm cüng nhờ đó mà sẽ có 


' Hai quyển thiếu là quyển 1 và quyển 2, dù sách vẫn được тё đầu bằng một bài 
ма viết khá đài 
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tài lieu để tham khảo. Nhiều Nho gia xưa thường khái quát một 
cách rất ngắn gon rằng đó là cách làm một viéc mà được ba dièu lợi. 
Bậc đại khoa Nho học thời Trần là Bảng Nhãn Lê Văn Hưu (1230 – 1322) 
thì gọi đó là trong điêu һау còn có thêm điều hay nữa. 


D 


` 


Hanh phúc lớn nhất của tôi là luôn may mắn được thanh than 
làm việc theo sở nguyện, làm trong sự Ân cán chăm sóc chu đáo của 
thân nhân, làm trong sự cổ vũ nhiệt tình của Nhà xuất bản Giáo dục, 
làm trong sự động viên chân thành của đông đảo bạn đọc gần xa. 
Nhân dịp Ô CHÂU CẬN LỤC được ra mắt, xin cho tôi được gửi lời 
cám ơn đến tất cả. 


NGUYÊN KHÁC THUẦN 
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[1 - a] BÀI TUA МЕТ SAU, DÀNH CHO SÁCH 
Ó CHÁU САМ LUC! 


Có trời đất này là có ngay núi sóng này. Có núi sóng này là có 
ngay nhân vật пау. Bởi vì, trời đất có mở mang thì núi sông mới 
xuất hiện. Núi sông đã có thì nhân vật mới sản sinh. Không có núi 
sông thì không thấy rõ công kiến tạo của trời đất. Không có nhân 
vạt thì không thấy rõ khí hun đúc của núi sóng. 


Nhưng, vì tiết nóng lạnh của trời khác nhau nën núi sông của 
đất cũng có hạn. Thuỷ thổ của đất khác chất nên thói tục của người 
cũng khó mà biến đổi. Xem này : 

- Thanh ТА? thì biến trá, 

- Trâu Lỗ? thì Nho nhã, 

~ Ung Dương" thì láu linh, 

- Kinh Hán” thì mạnh dan, 

- Ngô Hán thi nhẹ nhàng, 

- Yên Triệu” thì hèn hạ, 

= Người phương Nam” thì phù bac, 

- Người phương Bác” thi trọng hậu. 

- Năm phương khác tính. Xưa vẫn đã thế rồi. 


Nguyên tác Hán văn viết là Я Яі it ВЖ (Ó Châu сап lục ћди KA. 

Thanh Tế (№ Я) là Thanh và Té ~ tên hai nước chư hầu của nhà Chu (Trung Quốc). 
Trâu 16 (I №) là Trâu và Lễ – lên hai nước chư háu của nhà Chu (Trung Quốc), 
Ung Dương (Æ 48) là Ung và Duong – tên nai nước chu hầu của nhà Chu (Trung Quốc). 

Kinh Hán (Ја Ж) là Kinh và Hán – tên hai nước chư hầu của nhà Chu (Trung Quốc). 

Ngô Hán (Я. Ñ) là Ngô và Hán - tên hai nước chư hầu của nhà Chu (Trung Quốc) 
Yên Triệu (f BI là Yên và Triệu - tàn hai nước chư hầu của nhà Chu (Trung Quốc). 
Ngudi phương Nam à đây là người а phương Nam của Trung Quốc. 

Người phương Bắc ë đây là người phương Đắc của Trung Quốc. 
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D - b] Hoàng Viet từ khi mới dựng nước, sách trời đã định. 
Ngoài bốn trấn ra, người Ái Châu” có tính khẳng khái, thích làm 
việc nghĩa. Người Hoan Diễn” thuần tuý chàm học, xưa nay vẫn là 
lẽ thường 


Hoá Châu” ta tiếp giáp xứ Quảng”, đất dai chật hẹp và vắng ме, 
phong tuc mộc mac và thô bỉ, nhân vật hiếm hoi và buón té, không 
ví được với miễn Hoan Ái”. Từ khi Dặng ТАР nổi tiếng có tài làm. 
tướng, Dục Tài" khoa bảng xuất than thì phong thổ nhàn tài xứ ta 
mới mau chóng tiến bó, có thể sánh ngang hàng với thượng quốc. 
Kể từ khi Quang Thiệu!” triều Lê vé cói ám thì ішіп kiệt như 


Hoàng Việt ở đây là từ chỉ nước ta. 

Ái Châu là vùng đất nay chủ yếu thuộc tỉnh Thanh Hoá của nước ја. 

Hoan Diễn là châu Hoan và châu Diễn. Đất cháu Hoan nay chủ yếu thuộc кпи 
vực phía пат tỉnh Nghệ An còn đất châu Diễn nay chủ yếu thuộc khu vực phía 
bắc của tỉnh Nghé An 

Hoá Châu là vùng đất nay đại để tương ửng với khu vực từ phía nam của tình Hà 
Tĩnh đến hết vùng cực Nam của tỉnh Тниа Thiên — Huế. 

Ха Quảng là vùng đất nay đại để tưởng ứng vái các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Binh Định. 


Hoan Ái là vùng đất пау dai dé tương ứng vói các tĩnh Nghệ Ап và Thanh Hoá. 


Đặng Tết người Hoá Châu, sau di cư ra lang Phù Lưu, huyện Thiền Lộc, пау 
tăng này thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện chua 18 ông sinh vào пат 
nào. Năm 1407, ông từng giữ chuc Đại Tri Châu. Kh, Trần Ngỗi phát đông và 
lành đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Minh 46 hộ, Вапа Tất cùng với con trai 
ông là Đặng Dung hồ hài đến tham gia và ông trở thành một trong những vị danh 
tướng của nghĩa quân. Rất tiếc là do khác nhau vé quan điểm lai bi kë xấu gi&m 
phe nên пат 1409, Đặng Tất đã bị Trần Ngồi giết chất. 

Рис Tài túc Bùi Dyc Tài, người làng Câu Làm (8 trong sách này Dương Văn An 
ghi là làng Câu Nhi). huyện Hài Lăng, nay thuộc huyện Triệu Hài, tỉnh Quảng Tri. 
Bùi Dục Tài đỗ Hoàng Giáp vào năm 1502, làm quan được нај phong dẫn tới 
chức Lại Bó Tả Thi Lang, Tham Tướng. 

Thượng quốc à đây chỉ Trung Quốc. 


Quang Thiệu (1516 - 1522) (à niên hiệu duy nhất của Lê Chiêu Tông = Hoàng 
Để thứ 10 của nhà Hậu Lë. 
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sao sớm, cây sương' vậy. Trời không có thời thường. Đất không có 
thế thường. Nhân vật cũng thịnh suy không thường, chẳng có gì là 
không уд thường cả. Vận trời уб thường nén không аі có thể giữ 
được sự thường. Cho nên, vận trời đã di qua thì dẫu nơi màu mà 
cũng hoá thành muối mặn, bãi trông dâu gai cũng trở thành gò 
đống, xứ có tập tục lễ nhạc Nho phong cũng thành [2 — a] nơi can 
qua? tranh chiến. 


Vận trời còn thì dáu gò đống cũng biến thành kim thang”, ngói 
gạch vụn cũng hoá nên làu gác, xứ rách rưới củng mũ mão áo хет. 
Xem thế thi biết nhân tài mở ra từ phong thể mà phong thổ lại mở 
ra tử khí vận. Rõ ràng lắm thay. 


Thánh triều sáng soi ФЕ bậc, ơn hug như trời đất, chính là thời 
hưng thinh lâu bên. Vận trời đã đến, mạch dia linh tốt đẹp hiện ra, 
vậy thì phong thổ xứ ta chưa tàn hết, nay lại thịnh vượng len, xưa 
kìa chưa phát tiết hất, nay lại nảy nở thêm. Tôi sinh trưởng ở đất 
này, làm kë sĩ, thấm пішіп giáo hoá kể đã lâu ngày, thí đậu Tiến Sĩ 
khoa Dinh Vif, Sau mới hay sự thần diệu của phong tục chuyển đời, 
triểu dinh hun đúc [2 - b] tác thành cho. Qua năm Quý Sửu” ở nhà 
chịu tang, nhân 46 biên duyệt các tác phẩm. Khi ấy сб hai thư sinh 
cùng quê, chia nhau soạn quyển sách gỗm hai tập. Sách này ghi 
hinh trạng núi sông, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán, 
nhân vật thịnh suy, rõ tàng như nhìn trên bàn tay vậy. Tôi rất 


Sao sớm, cây nương : nguyên tác viết là А Ë Я Ж (thần tinh виола mộc) 
chắc là phòng ý câu tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhàn tài nhu lá mùa thu. 


Can qua là lên hai юа! vũ khi đánh gắn được sử dụng rất phổ biến của quán đội 
xưa, МАМА, hai chữ này cũng (hưởng hàm ў chỉ chiến tranh. 


Kim thang (# 18) là nói tåt của kim thành thang trì ( Sb ЗА 38) nghĩa là thành 
trì спас như xây bằng kim loại, ao hiểm như chứa nước nóng. Y nói không dé gì 
vượt qua được 


Khoa Định Vi nói 8 dày là пат 1547. 
Мат Quy Sửu nói 8 đây là năm 1553. 
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vui thích, bën không tự lượng sức, tham khảo tín sử !, tra cứu lời 
khẩu truyền. Chỗ rườm rà thì bỏ bớt, chó sơ lược thì bổ túc thêm, 
đặt tên là б СНАЏ CAN LUC, cốt để làm sách xem riêng. Có câu : 
người là Кё ngu mà cứ thích ће làm, là kẻ kém mà сй muốn iv chuyên. 
Thánh hiển vẫn răn như vậy. Tôi tự biết việc này là quá phận, học 
đòi bắt chước chỉ chuốc lấy cười chê. Nhưng, một câu ca, một lời 
đồng dao của con trẻ, một ý khen chê trong ngõ xóm mà thánh 
nhân còn ghi lại, huóng chỉ đây là công ghi chép. (Sách này) chép 13 
— a] núi sông quanh co và hình thể hiểm hóc. Dẫu một chút vật sản 
cũng là tiên của quốc gia. Dáu một cây cầu, một tram dich cũng là ў 
của vương chính”. Toà thành này có thể ngăn ngoài và giữ trong, 
ngôi đến kia có thể trừ tai và chống nạn,... tất cả dën bièn chép kt 
lưỡng. Chép chuyên một người con gái trinh khiết mà cũng chép cả 
chuyện bac tục dâm phong là để treo tấm gương tốt xấu. Chép 
chuyện một người học trò tiết tháo mà cũng chép cả tặc tử loạn 
thần là để ngụ ý khuyên ran 


Khư khư giữ đạo nhân nghĩa, cương thường, trung tín Gắn bó 
thiết tha với luân lí quân thắn, phụ tử, phu phy’. (Sách này) nào 
phải chỉ mô tả phong cảnh, phẩm loại và phê bình thói tục. Xem 
xong, nếu suy luận rộng thì sẽ thấy non sông tốt đẹp, biết là 
địa linh ІЗ - b] nhân КІРЕ, thấy sản vật dài dào, biết là våt long 
nhân БЕ. 


Tín sử là những sử sách chép trung thực, xứng đáng để tin cậy được. 
Vương chính là chính quyền của triều đình đương thái. 


Quân Thần (Vua – Tôi), phu tử (Cha - Con). phu phụ (Vd - Chồng) là Ба тё 
quan hệ lần nhất (Tam cương) theo quan niệm của Nho gia 


Dia linh nhân kiệt nghĩa là dät linh thiêng, người tài giỏi. 
Vật long nhân tủ nghĩa là våt 961 дао, người шіп tú. 
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Nhân tâm có thuán hậu và có bac béo. Bạc bẽo thì phải làm thế 
nào cho thuần hậu. Phong tuc có dày dan và sơ sài. Sơ sài thì phải 
làm thế nào cho dày dán. Anh mó quả là dòng phiệt duyệt! chăng ? 
Thế thi phải luôn biết Gm niệm về công lao khó nhọc của ông cha 
mà không па làm hư hỏng tiên nghiệp. Anh mó quả là ке cô hàn? 
chăng. Thế thì tất phải nghĩ rằng tướng văn tướng võ vốn không, 
phải là do dòng 961 mà thường là do nỗ lực tự cường. Bé tôi phải 
làm hết chức phân, chớ nên theo vết của bọn thủ ác thời Xuân Thu”. 
Học trò thì phải biết an phận thủ thường, chớ để tiếng là tội nhân 
danh giáo* Xem lời khen một người thiện, thấy vinh hạnh hơn hoa 
сбо? thì hãy hâm mộ ding trung nghĩa mà làm theo. Xem lời che 
một ké ác, thấy nàng hon cả búa riu thì hãy biết then cho kẻ loạn 
tác mà tự ғап bảo. Nếu được thế thì cuốn sách này 14 - а) cũng có 
chút bổ ích cho phong hoá vậy. Còn như nếu thấy chữ chưa hay, câu 
chưa khéo, văn không lin mach, ý không dung hoà rôi dem những 
điều đó ra bàn nghị thì cuốn sách này cũng còn đơn sơ lắm. Tuy 
nhiên, văn chương là vó tận, học vấn là vô cùng, Nếu được các Бас. 
cao minh quản tử học rộng bổ chính cho thì đó là ước vọng sâu sắc 
của tôi vây. 


Phlét đuyệt là bằng ghi tên những người có công 46 8 ngoài cửa thành để luyên 
dương họ. Bên trải gọi là phiét. bèn phải gọi là duyệt. Ghép lại, phiệt duyệt là 
những người có công với nước. Trong sÙ xưa, néu rõ thử bậc công lao thi gọi là 
РЕБЕ tich hợp công lao thì goi là duyệt, ghép lại. phiệt duyét là trần trọng thống 
kê và tổng hợp công lao. 


Сб hàn là côi cit và khó nghèo, 


Thời Xuân Thu là thời kì đầu của nhà Đông Chu, Ш пат 770 đến пат 476 trước 
Сбпа nguyên (ТСМ). Sở di gọi là thởi Xuân Thu vì thời пау tương ứng với 
khoảng thời gian lịch sử được Khổng Tử giới thiệu trọng KINH XUÂN THU. 

Tội nhân danh giáo là кӛ có học mà phạm tội. 


Hoa côn là lễ phục của các dáng quản vuong. Vinh hanh hơn hoa côn là vinh 
hanh lắm, 
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Cảnh Lich! (niên hiệu của nghịch Мас Phúc Nguyên)” 
Ngày vọng, tháng Quý Һа? 
Tiền Lai Khoa, Đô Cấp Su Trung, Sùng Nham Bá 
vâng mệnh viết 
DƯƠNG VĂN TĨNH PHỦ 
tập thành 


Dương Văn Ап người xã Tuy Lóc, huyện Lệ Thuỷ", (trú quân) thuộc 
Phù Diễn, huyện Từ Liêm”, Мат 34 tuổi dő đẳng Tiến Sĩ khoa Dinh 


Vf và làm quan đến chúc Phả Đô (Мен Sử), Thượng Thư, tuóc Sùng 
Nham Hầu (khi mất) được tăng tước Tuấn Quận Công”. 


Cảnh Lịch (1548 - 1553) là môi trong ba niên hiệu của Mạc Tuyên Tông (1546 — 
1561) tức Mạc Phúc Nguyễn ~ vua thử tư của nhà Мас. 

Chú thích của nguyên tác nên in nghiêng và để trong dấu ngoäc đơn. Sách này 
được nhà Nguyễn cho khắc іп nën gọi Mạc Phúc Nguyên là kë nghịch tặc. 

Ngày vọng là ngày rm. Tháng quy ha là tháng 6 Ат lịch. 

Huyện Lệ Thuy nay thuộc tinh Quảng Bình. 

Huyện Từ Liêm пау thuộc Hà Nội. 

Khoa Dinh Vị là khoa thí năm 1547. 

Đoạn văn này được viết thêm sau khi Dương Văn An đã mất chứ không phải là 
của Dương Văn An, nhiều Khả năng là của các sử gia thêl Nguyễn - những 
người lo việc тац dinh để 18 спис khác in б CHAL САН LUC. 


ІБ-а) 
Ô CHÂU САМ LUC 


QUYÉN 3' 


BÁN 96 


ка 


1 Tó 4 —b bà trống. Quyển 1 và quyển 2 thiếu. Sau iði tựa, nguyán bàn chữ Hán 
më đầu bằng quyền 3. 


QUYỂN 3 


HUYỆN LỆ THUỲ! 
(32 xã, 1 thôn)” 
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ТЕМ ХА ТЕМ ХА 
1 Dai Phác Lóc 17 Phù Tong 
2 Tuy Lêc 18 Thach Kim 
3 An Xá 19 An Chế 
4 Thuỷ Trung 20 Phà Việt [5 — b) 
5 Quản Bối 21 Dân Duyệt 
6 Ngô Xá 2 Ba Nguyệt Thượng 
7 Tiểu Phúc Lộc 23 Ba Nguyệt Hạ 
8 Xuân Hồi 24 Hoà Luật 
9 Có Liéu 25 Hoác Đăng 
10 Quy Hàu 26 Thuy Lan Thuong 
11 UẩnÁo 27 Thuy Lan Ha 
12 Тат Duyệt 28 Tiêm Luật 
13 | An Trạch 29 Lê Luật 
14 | Nhân Ái 30 Mỗi Thôn 
15 | Dương ха 3L Thuỷ Cán 
lé | Thổ Ngoã 32 Thuỷ Trung 


` Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tinh Quảng Binh. 
? Nguyễn bàn kháng đánh số \hứ tự, nhưng để bạn đọc tiện tra cứu. chúng tôi đã. 
lự ý thêm số thứ tự vào. Các huyện вр sau cũng đánh số thứ tự như thế. Cũng 
the nguyên bàn thì huyện Lé Thuỷ có 32 xã và một thân nhung trong thực tế спі 


có 32 xà. 
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HUYÉN KHANG LÓC' 
(73 xà)” 


Ó СНАЏ CÁN LUG 


+ Cái Xá 27 Hành Tấn 

2 Côn Bë 28 | Hạ Du 

3 Hoàng Khê 29 | Hạ Long 

4 Quân Ly 30 Thượng Long, 
5 Mai Xá За Nguyét Ang 
6 [Ап МА 32 | Đặng 14 

7 Phúc Lộc 33 Trường Dục 
8 Lóc Chàu 34 Phúc Diễn 

9 Thạch Bằng 35 Hiển Phạm 
10 Tân Lệ 36 Thạch Bóng 
11 | Chu Xá 37 Trương Xá 
12 Lỗ Xá 38 Thượng Xá 
13 Thạm Ха 39 Hàm Nhược 
14 | Lỗ Nguy 40 Viễn Tuy 

15 Chương Trình [6 - al 41 Trung Trinh 
16 | Lỗ Việt 42 Đức Phó 

17 Büi Ха 43 Hoàng Ха 
18 Cao Ka 44 An Thái 

19 Ап Toàn 45 Chinh Thuy 
20 | Vũ Khuyến 46 Văn La 

21 Đỗ Khúc 47 Văn La Yến 
2 Thu Те 48 Minh Lý 

23 Đỉnh Nại 49 Mat Sát 

24 уа кћа 50 Phan Xá [6 - b] 
25 Cao Ngac 51 Hà Cà 

26 | Phúc Lương 52 Cử A 


' Huyện Khang Lộc nay thuộc tinh Quảng Binh. 


? Nguyên bản viết là có 73 xã nhưng chỉ thống kê được lên của 72 ха. 


QUYỂN3 


29 
53 [Trung Sơn 63 | Hoàng Рат 
54 Yêu Niệu 6 Kim Lũ 
55 | Lại Xá 65 Độ Nguyễn 
56 Quất Xá 66 | Trung Quán 
57 | Thái Xá 67 | Ngô ха 
58 Thúc Nhĩ 68 Trung Kiển 
59 [Та Phan 69 Lệ Kì 
60 Hữu Đăng 70 Hữu Bổ 
бі Та Đăng. 71 _ Gia Cốc 
62 Кпат Ky 72 _ | Đăng Xá 

CHÀU MINH LINH' 

(65 хаў 
1 Tùng Công lé _ | Lai Cách 
2 Tân Sài 17 Xuân Mỹ. 

3 Minh Ái 18 Bắc Bạn 

4 Lân Trì 19 Mó Nham 

5 C6 Trai [7 - al 20 | Thạch Ма 

6 Tùng Luật 21 Cổ Hiền 

7 Бап Duệ 22 Tiên Trao 

8 Tang Ма 23 | Vũ Tá 

9 Làm Sài 24 | Phan ХА 

10 (ба Lung 25 Hoàng Các Thượng 
11 [Нат Hoà 26 | Hoàng Xá На 
12 нёха 27 _ Tân Manh 

13 | Ап Điển 28. Nguyễn Xá 
14 Thượng Lập 29 | Lâm Cao 

15 Trung Lập 30 Tu Lai 


+ Châu Minh Linh nay thuộc tỉnh Quảng Trị. 


2 Chủ thích của nguyën bản nên in nghiêng và dé trang dấu ngoặc đơn. 
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31 Dang Xá 49 |TrúcLâm 
32 Duy Viên 50 __| Sùng Hoa Thượng 
33 Lại Xá 51 | Sùng Hoa На 
34 | Thuỷ Ва Thượng 52 | Ма Xá 
35 _ | Thuỷ Ba На 53  |Diém Hà Thượng 
36 Уд ха 54 | рат Hà На 
32 | Kinh Món 55 | Lâm Ngang 
38 | Ва Xá 56 _ | Duy Phiên 
39 _ | Lệ Môn 57 | Thần Thái 
40 | Сао Xá [7 - b 58 ` | Xuân Lôi 
41 | Са Môn 59 — Hải Chử 
42 | Hương Gia 60 | An Bach 
43 | Lại Phúc 6l Bảo Phố 
44 | Phúc Thị 62 |Thuy Khê 
45 [Ha Lạc Thương [63 МЫ Thuong 
46 | Hà Lac На 64 мына 
47 | Hy Nguyễn 165 (МЫ Trung 
48 | Trí Tuyển 
CHÂU BÓ CHÍNH 
(69 xà) 
1 Hoành San 10 Sàng Ái 
2 Thuần Thần 11 Рћар Ке 
3 Tùng Chất 12 Hưởng Phương 
а  |DiPhic 13 | Ну бот. 
5 Đình Bèn (В - a] 1u | иа Đăng 
6 | Tùng Du 15 ¡Tiểu Dan 
7 Thuỷ Vực 16 | Đại Đan 
8 ` | Lai Dương 17 ThổNgoã 
9 ГРАО Lưu 18 An Bài 


QUYÉN 3 


эл 
19 Đan ба 45 | Khương Hà 
20 [Trong Hoà 46 | Lương Xá 
21 |Тап Lang 47 |AnMỹ 
22 Ш Trung 48 Та Kinh 
23 |Thanh Bảo 45 __| Cự Năm 
24 |16 Cảng 50 Vũ Lao 
25 | Xuân Mai 51 [Uyen Trung 
26 Bỏ Кће 52 | Minh Trang 
27 | Сао Lao Thuong 53 | Thanh Lang 
28 | Cao Lao Hạ 5а | Кил 16 
[29 | Cao Lao Trung 55' | Thông Bình 
30 Vân Lôi 1156 Câu Lac 
31 ThiLễ 57 [Сб Than 
32 | Kim Linh Thượng 58 | Hoành Trung 
33 | Kim Linh Hạ 59 | Ва Bóng 
за | Thịnh Lạc 50 | Lan Hương 
35 | Trường Tùng бі | Мал Liu 
36 Biểu Lễ 62 Hoà Duyet 
37 | Tân Lễ Thượng & |MaCô 
38 Tân Lễ Hạ ва __| Phúc Lộc 
39 | Vinh Giao __ 65 | Ал Bản 
40 [іе Son Thong [8– bl |66 | Tùng Khát 
41 Lë Son На 67 | Bạch Nhi 
42 | Phù Trạch ө (Баш ре 
аз | Hài Hạc во |о Loin 
за [ан 


32 Ô CHÁU CAN LYC 


PHỦ TRIỆU PHONG' 

HUYỆN KIM TRÀ? 

(60 xà. Đoan Quốc Công đổi là Hương Trà) [9 – al 
[ 


1 Сат Quyét 21 Nguyệt Ви 
2 Düng Сат 22 An Truyền 
3 ` KhuitBó 23 | Thuy Lôi 
4 | Vĩnh се n | An Вас 
5 |An Trin 25 _ Dương La 
6 Џи Đầm 26 | Trúc Lâm 
7 | Pha Trạch 27 Thế Lại 
8 — Lương Mai 28 | Lạc № 
9 | Đường Long 129 AnĐô 
10 | Chính Lộ 3 |Ал Hoà 
uo |Thu Hải З Kim Nhoc 
|12 КА Môn 32 | Bình Lam 
[13 | Cẩn Кат зз | на Khë 1 
14 ! Trung Tuyển м | Bổn Chương 
15 | Ba Láng 35 | Liễu Cốc 19 - bl 
16 Binh Trị | 36 __| BộcMôn 
17 |KếChủng 37 [Phu Ó 
18 | Hoà Quân зв Bổn Chu: 
19 | Thuỷ Нав 39 Mai Quán 
із [Hai Trình 40 Тушь Ang 


Phủ Triệu Phong duac thành lập từ thời Lẻ, gốm một phán của tinh Quàng Trị 
cộng với tỉnh Thừa Thiên = Huế và một phần phia bắc của tỉnh Quảng Nam ngày. 
nay. Phủ này gồm 6 huyện là Kim Trà, TƯ Vinh, Vũ Xương, Hài Lang, Dan Điển 
và Điện Bản, 

Huyện Kim Trà nay thuậc linh Thừa Thiên - Нов. 

Chú thích của nguyên bàn nên іп nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. Dịch giả xin 
được chú thích thêm rằng : Đoan Quốc Công tức Nguyễn Hoàng (1525 - 1613), 
người má đầu của dòng họ Nguyễn tri vì ё xứ Đảng Trong. 
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41 [Long Hó 5 Khuê Chi 
42 Lon Bảo 52 _ |BénPhé 
43 | Khiển Trinh 53 | Chử Hó 
44 _ Quán Khách 54 | Thạch Lại 
45 | An Ninh 55 | Quản Мао 
46 Lương Viễn 56 | La Chi 
47 Thai Dương 57 Duong Hoá 
48 | Quy Bản 58 | Си Hoá 
49 | Bình НА 59 Phi That 
50 _ Tùng Triển 60 „уа 

HUYỆN TƯ VANG’ 

(67 xà. Đoan Quốc Công đổi là Phú Vang} 

1 Triều Sơn 11 Ba Khẩu 

2 Hoài Thôn 12 Hà Lương 

3 __| Hoằng Phúc 13 Bao Lương 
4 Lại Ấn 14 Địa Linh 

5 Sở Lan [10 - а) 15 Tri Lé 

6 Võng Та 16 Вао Мис 

7 Tàn Nón 17 Lé Khé 

8 Tri&m Ал 18 Сб Bưu 

9 Vinh Lai 19 Đức Bưu 

10 Lai Thi 20 Dương Xuân 


' Huyện Ти Vang xua thuộc phủ Triệu Phong, nay thuộc tỉnh Thừa Thiên – HUẾ. 

2 Chú thích của nguyên bản nên in nghiêng và để trong đấu ngoặc don. Tuy nhiên, 
lời chủ thich lại việt Doan Quốc Công (e Nguyễn Hoàng) 48) а huyện 502 Vang. 
Có lê 1а do mặt chữ Sc (W) gần giống với mát chữ Phú (Ж) nên viết nhầm. 


Chúng tôi sửa lại là huyện Phú Vang cho đúng. 
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21 ` Thé Vinh 55 |LêXá 

22 |1аКһё 46 On Tuyén 

23 la Cẩm 47 Đồng Нб 

24 | Quán Khách 48 —' Dông Ода 

25 | Phổ Trì 49 Dóng Hà 

26 Nam Phố 50 __| Diên Đại 

27 Dương Nỗ 51 Văn Sát 

28 ` ` Lưu Bạn 52 Vang Xá 

29 | Đỗ Lễ 53 Lương Văn 

30 | PhiTha 54 | Nāng Hà | 

31 _ Thạch Cán 55 | Phù Bài 

32 | Đường Phi 56 | Minh Nông 
[33 | Lại Thế 57 | Phạm Lang 

34 ` Triết Pha 58 |BaLỗi 

35 _ Dưỡng Mông 59 | Cao Đôi 

36 _ | Mộc Linh 60 LaNga 

37 | Vũ Vệ 61 Hà Bá 

38 [Ап Lưu 62 Dem Trường 

39 | Thanh Lam 63 | Phụng Chính 

40 | Phấn Vũ [10 - bl 64 Vinh Hoài 

44 | Mộc Hán 65 1 Đông Dương 

42 | Công Minh 66 ` Tân Chu 

43 | Dã Lê 67 | Duy $m 

44 Van The jes 
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HUYỆN VŨ XUONG' 
(59 xà) [11 ~ al 


1 Hoa Vi 31 | Nghĩa Dean 
2 Đông Duong 32 Chính La 

3 Diên Са! 33 Thuong Nguyen 
4 An Nghi 34 Trà Bát 

5 Cổ Lug 35 Vinh Phúc [11 - b) 
6 Toàn Giao 36  |Thién Ang 

7 Dan Qué 37 Lai Cách 

8 Phương Lang 38 Thanh Ding 
9 C6 Kinh. 39 Trâm На 

10 | Trung Dan 40 Trác Giang 
1j  |Ti£u Кће 41 Ky Trúc 

12 | Văn Phong 42 Bích Бат 

13 |Linh Và 43 An Cư 

14 | Linh Chiểu 44 An Việt 

15 Đạo Đâu 45 Trúc Liêu 

16 ` Hội Khách 46 Bố Liêu 

17 | Đại Hào 47 Làm Gia 

18 | Hoà Điều 48 Trương Xá 
19 Vân Đoá 49 Chính Đường 
20 | Уап Động 50 Kim Dâu 

21 | Hướng Ngao . 51 Trúc Kinh 
22 Thượng Dë 52 Trúc Giang 
23 [Нара 53 Tiểu Ang 

24 Lang Gia 54 Tam Và 

25 Nhan Qua 55 Lién Та 

26 Ón Tuyên 56 Tài Luang 

2 |Ái Tử 57 Phù Ba 

28 Trung СМ 58 An Nhân. 

29  |Thugng Độ 59 An Nghiệp 
30 | Hạ Độ 


` Huyện Vũ Xương nay thuộc tỉnh Quảng Trị 
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HUYỆN НАЈ LANG! 


(49 хау 
1 An Thu 26 Hoa Ngan 
2 Vinh Hung 27 "Pë Lưu 
3 |VanQug 28 | Nha Nghi 
4 | Сао Nhi 29 Hữu Điêu 
5 На Lê [12 - al 30 Hoa La 
6 Làng Uyén 31 An Lóng 

|? | Đoan Trang 32 Hà Mi 
8 Dién Sinh 33 Noi Cửu 
9 Саз Hoan 34 Dương Lë 
10 Trà Та Thượng, 35 Dương Chiếu. 
11 Trà Trì Hạ 36 An Toàn 
12 _ | Lam Thuỷ 37 | Đông Giám 
13 Mai Đàn 38 Dã Độ. 
14 Huong Lan 3 An Dã 
15 | Hương Liễu 40 | Quảng Бам [12 - b] 
16 | Long Đôi 41 Đâu Động 
17 Thái Nai 42 Phúc Làc 
18 An Khang 43 Đại Bối 
19 Hoàng Xá 44 Tiểu ва; 
20 Xuân Lam ШЕ: Dai Bi 
21 | Tích Tường 46 | Tiểu Bị 
22 | Như Lệ 47 An Hưng 
23 Thạch Hàn 48 Hà Bá 
24 Có Thành 49 Đâu Kinh 
25 Thương Mang 


` Huyện Hải Lăng nay thuộc tinh Quảng Tri. 
2 Chú thích của nguyên bản nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
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HUYỆN DAN DIÉN' 
(53 хар 
1 Тау Рћа 27 |PhùLê 
2 |ANgang 28 | Hà Cảng 
ЕЈ Ап Muc 29 | Thượng Lộ 
4 | Tiền Thành 30  |B8 Điển 
5 Văn Quật 31 Báo Бар 
6 Hoài Lai 32 | Phù ра 
7 [завы зз [свв 
8 За Ngan 34 | Lai Binh 
|9 Tam Chế 35 Khúc Ốc 
10 _ | Đan Lương 36 | Vũ Xá 
1i [La Vin 37 | Thanh Кё 
12 Вас Vọng 38 | Dương Loan 
13 _ Niêm Phù 39 | Đào Cü 
14 | Đồng Dã 40 __| нат Cần 
15 | Nam Phủ 41 HB Dinh 
16 | Nghĩa Lộ 42 Сб Tháp St 
17 | Vân Căn 43 Thế Chí 
18 | Hoa Lang 44 — | Tráng Liệt 
19 | Sơn Tùng 45 | Thạch Binh 
20 | Ông Са [13 - al 46 Toàn Уй 
л | Đông Làm 47 | HiềnSi 
22 | Bao Та 48 | Tân Ва 
23 | Đức Trong 49 | Sài Tang 
за | Hạ Lang 50 Vân Cán 
25 |Lỗ Xá 51 Phó Lai 
26 _ Đông Xuyên 52 _ | Nam B [13 - b] 


* Huyện Dan Điền nay thuộc linh Thừa Thiên Huế. 


2 Chú thích của nguyên bàn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. Nguyên 


bản nói có 53 xã nhưng chỉ thống kê được 52 ха. 
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HUYỆN ĐIỆN ВАМ! 


б CHÀU CAN LUC 


(66 xã}? 
10 ĐứcKý 26 Quảng Hoá 
3 Nông Sơn 27 Thị Phụ 
3 Bất Nhị 28 Hoa Hè 
4 Đông Ba 29 Liên Trì 
5 Hoa Thử 30 Mại Giản [14 — a] 
6 Đa Thử 31 Lai Nghỉ 
7 [кў ва 32 Phong НА | 
8 Giáng La 33 | Giản Đông 
9 Cám Pang 34 Minh Châu 
10 Điểu Kha 35 | Када 
11 |181 Sơn 36 Binh За 
12 |Thach Phá 37 Bích Trâm 
13 |Tử за 38 Hà Khúc 
14 Giáo Ái 39 Lói Trach 
15 Bên Khúc 40 | Mông Lĩnh 
16 | Lệ Sơn п Móng Уап 
17 Gia Cóc 42 Bich Khang 
18 Bàng Trach 43 Tho Khang 
19 [А Ра 44 Phú Khang 
20 | Phiếm Ái 45 Quát Sơn 
21 | Кип Ме 46 | Trà Đình 
|22 Yèn ме 47 Van Quật 
23 Thuy Loan 48 Thi Lai 
24 | Kim Тоа 49 Lang Chàu 
25 Diễm Sơn 50 | мас Xuyén 


7 Huyện Điện Bàn nay thuộc tính Quằng Мат 
2 Chú thích của nguyên bản пеп іп nghiêng và để trong đấu ngoặc đơn. 
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51 [Hoài Phó 5 | Састар 
52 Cẩm Phó 60 Lá Gián 
53 Bàn Có 61 Thac Сїап 
54 Kim Lu 62 Van Duong 
55 Nhân Triêm 63 Kim Quất 
56 |UấtLuỹ 64 | Hoá Khuê 
57 | Duyên Dó 65 | Kim Khuê [14 - b] 
58 | Cẩm Lệ 66 | Đại Ра! 
DIA LÊ 


PHỦ TÂN BÌNH? 


1. Huyện Chính Binh! ` 80 huyệÉ. 
2. Huyện Nam Linh? : 90 huyệt. 
3. Huyện Phúc Khang” : 90 huyệt. 
4. Huyện Nha Nghỉ” : 80 huyệt. 
5. Huyện Tả Вілі”. 


Dia LÍ ð dày không phải là tên cháu та là huyệt đất. Tim huyệt đãi tốt để an 


táng hoặc cải láng là та! trong những hoạt động quan trong nhất của các nhà 
ваш 


Phủ Tán Binh пау thuộc tinh Quảng Binh cộng với рпАп phía bắc của tỉnh 
Quảng Trị. 


Huyện Chinh Binh nay thuộc tỉnh Quảng Bình, 

Huyệt là mòt cụm dán си, nghĩa cũng wang tu nhu xóm, 
Huyện Nam Linh nay thuộc tỉnh Quảng ТА. 

Huyện Phúc Khang nay thuộc tinh Quàng Вий 

Huyện Nha Nghi nay thuộc tinh Quảng Binh. 

Huyện Të Binh nay thuộc tinh Quảng Binh. 
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PHỦ THUẬN HOÁ' 


. Huyện Thuận Hoá? : 80 huyệt. 
Huyện Lợi Ри? : 50 huyệt. 
. Huyện Bất Гап“ : 40 huyệt 
- Huyện Ba Lãng” : 50 huyệt. 
. Huyện Trà Đắc” : 50 huyệt. 
. Huyện Lợi Phùng” : 50 huyệt. [15 - al 
. Huyện Tư Khách? : 50 huyệt. 
. Huyện Thanh Đài : 30 huyệt. 
. Huyện Sĩ Vinh" : 40 huyệt. 


оф Ae пашыю 


PHONG тис TONG LUẬN 


Tiết trời thi mùa xuân và mùa ha thường néng, mùa thu và mùa 
đông thường mưa. Thổ sản thì vụ chiêm thường nhiều, vụ mùa 
thường ít. Nói về khí vận thì rét ít mà ấm nhiều. Nói về địa hình thì 
múi cao biển rộng. Vào giữa mùa hạ thì nhiễu bao lớn, đến trung 
thu thì ít cảnh trăng thanh. Nước lụt tràn lan không có де để phòng 
giữ. Nhà ở lợp bằng tranh, bằng cỏ chứ không có прог". Đường ха 
ngàn dám không có một cái quán. [15 – b] Mỗi ngày thuỷ triều hai 
làn lên xuống. Đàn ông thì khá cương cường còn dàn bà thì tương 


Phủ Thuận Hoá nay thuộc phán phía nam Пал Quảng Trị cộng với toàn bộ tĩnh 
Thừa Thiên - Ниё và khu vực Điện бап của tính Quảng Nam. 


Huyện Thuận Hoá nay thuộc tỉnh Quảng Trị. 
Huyện Lợi Điều nay thuộc tỉnh Quảng Trị. 
Huyện Bất Lan пау thuộc tỉnh Quảng Tri. 
Huyện Ba Lắng nay thuộc tình Quảng Tri. 


Huyện Trà Đắc ` chúng tôi chưa rõ 8 đâu nhưng đoán là phia bắc của Пан 
Quảng Nam. 


Huyện Lợi Phùng chúng tôi chua rẽ 8 đâu 

Huyện Tư Khách nay thuộc tình Thừa Thiên Huế. 
Huyện Thanh Đài chúng tài chua rà à đâu. 

Huyện Si Vinh chúng tôi chua rõ ë đều 


Ghỗ này nguyên tác viết nai t&i nghĩa. Chúng tôi theo tình thần của văn mach 
mà dịch thaái ý. 
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đối mềm mại. Tiếng nói tựa mièn châu Hoan’. Y phục không khác 
Trung Hoa. Đồng bằng lấy nông tang làm cơ nghiệp. Bờ biển sống 
bằng nghề cá muối. Thổ nghi chẳng thiếu một thứ gì. Rượu tám? rất 
ngon. Hải vị sơn hào, của nhiễu chan chứa. Cá tôm sẵn ở há, ở biển, 
xứ nào cũng có. Gỗ cây lấy ở núi, ở rừng, tuỳ ý mà dùng đủ cả. 
Xóm làng trù mật vang tiếng chó gà. Cỏ nước đầy đồng nuôi trâu 
thả sức. Ngoài ruộng công còn có cả ruộng tư do khai khẩn được. 
Ngoài tô ruộng, các loại thuế khác cũng nhiễu. Sóng hó lây lội, 
dùng thuyên tiện hơn di bộ. Đất dai phi nhiêu nên được thóc mà 
không cán dùng công khó nhọc. Áo tai là để ngăn khí lạnh. [16 – a] 
Nhựa trám để thắp sáng ban đêm. Xuân sang thì mở hội, bến sông 
la liệt người đi. Hạ tới thì bày cuộc giấu thăm”, rộn rằng ca múa. Có 
người có của, theo thói theo lễ, Tháng tư tháng năm thì để lúa ngoài 
ruóng quá ki chưa thu vé. Tháng sáu tháng bảy thì thả trâu ngoài 
đồng cả tuần không chăn dát. Sự mua bán thì tuỳ nơi đong lường. Ва 
đấu thóc không quá hai tiền. Cách ăn uống thì rất hoang phí, đến 
mấy Шта cũng không đủ dùng một năm. Gà gáy ba lån là người 
người di chợ. Đến đầu canh năm thì xứ xứ ra đồng. Khi cày thì 
dùng hai con trâu mà cái cày ở giữa. Виа thì giống như cái giường 
mà người đứng ở trên. Nhà rất nhiều thóc gạo mà trong túi cũng 
không có nổi [16 - b] một dóng tiền. LỄ an táng thì chôn cất rất 
chóng, không cúng sớm cúng chiều. Lễ tế süng bái tiệc chay, làm rất 
tốn phí. An táng thì múa hát ở trước linh cữu, gọi là tiễn vong. Lễ 
gió đầu thì cúng tế vào lúc gà gáy, gọi là cúng trộm. Thậm chí, tu 
hội đình đám cũng sáng nhóm chiều tan mà tiêu phí bằng cả năm. 
Nơi ca vũ thì thổi kèn đánh trống chỉ nội một đêm. Lễ hỏi cưới thì 
dùng tiễn mất ngỗng' làm của giá thú. Việc cúng tế cầu đảo thì 


Châu Hoan пау đại 6 tuang ứng với Nghệ An. 

2 Rượu tăm : nguyên tác viết là под ши (X Ж). 

Giấu thăm là một trò спа! dàn gian khá phổ biến 8 vùng nông thôn xưa. Người ка 
giấu một vật quy ước пас dé (gọi là thăm) trong khu vui chơi và 46 nhau tim cho 
được vật đã đem di giấu. 

Tiền mắt ngóng là tên một loại tiến đồng cổ, lỗ xàu tién hình tròn như mất 
ngỗng (chứ không phải là hinh vuông) nén gọi là tiền mắt ngóng 
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dùng có gà. Mở đầu tiểu lễ là nghi thức hát xướng. Dân Trạch Аг! 
nói chuyện với chóng thì mày tao chỉ tớ. Dân Thổ Мвой? gọi trâu thi 
kêu ді ёі. [17 - а] Thói cũ tập nhiễm đã lâu, cải hoá theo lối mới 
còn quá ít. Di gặt thuê thì lây thói trong đâu”, Đi kiếm cá thì bày trò 
trên Вос“. Dân Ап Lai huyện Khang Lòc” vẫn còn giữ tục дат 
phong. Dân Phù Lưu châu Bố Chính” có thuốc độc từ xưa truyền lại. 
Người La Giang” nói tiếng Chiêm. Đàn bà Thuỷ Bạn" thì mặc áo 
Chiêm. Рап Hoài Tài, Тап Nón và Dan Lương" thì quá nửa có thói 
mày mưa. Dân Bao Vinh, Lại Ân và Thế Lai” vẫn giữ tục của Giang 
Hán". Thói quen tích tập vẫn thường có уау. 


Trạch An : chỗ này nguyên tác viết nhầm. Ал Trạch chứ không phải Trạch An. 
Ап Trạch thuộc huyện Lệ Thuỷ (nay thuộc tinh Quảng Binh). 

Thổ Ngoà 8 huyện Lê Thuy. Ó châu Bố Chính cũng có làng Thổ Ngoã. Hai địa 
phương Lệ Thuỷ và Bổ Chính nay đều thuộc tỉnh Quảng Binh. Không rõ nguyên 
tác muốn chỉ Thổ маса của địa phương пао. 

Trong dâu tích lầy tủ нан тни của Trung Quốc, thao đỏ thì nước Vệ (те! nước 
спи hầu của nhà Спи) сё bãi даи lớn bên bà sông Bộc, trai gái nước Vệ thưởng 
rù nhau та 66 са hát những bài сё ý khiêu дат. Thói trong dàu а thói không 
đứng dán. 

Trên Bóc là trên bê sông Вос. Xin кет пет lời chú trong đầu ở trên. 

Huyện Khang Lộc nay thuộc tình Quàng Binh. 

Châu Bố Chính nay thuộc tinh Quảng Binh. 

La Giang chưa rõ thuộc huyện nào. 

Thuy Bạn xin sửa 18 Thuy Нал cho đúng. Xã Thuy Hän ở huyện Kim Trà, пау 
thuộc tính тнага Thiền - Huế. 

Hoài Tài, Тап Nón và Рал Luong : nguyên bàn viết nhầm. Xin sửa là Hoài Thôn, 
Tân Nón và Dan Quế cho đúng. Hoài Thón à huyện Tu Vang (tức Phủ Vang), 
nay lhuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Xã Tân Nón cũng à huyện Tư Vang. Dan Quế 
5 nuyện Vũ Xương, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, 

Bao Vinh, Lại Ап và Thé Lại : nguyen tác viết nhằm. Xin sửa là Thé Vinh, 
Lai Ап và Lại Thé cho đúng. СА ba xà này дви 8 huyện TU Vang, nay thuộc tỉnh 
Thừa Thin - Huế. 

"7 Giang Hán : ў muốn nói còn giữ được tập tục tốt, kiểu cùa phương Bác. 
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PHÚ TRIỆU PHONG! 


1 


HUYỆN DAN ĐIỂN? 


La Vân có tiếng văn vật 
Khúc Ốc thì thích xướng ca 
Thư Chí đệt vài sợi nhỏ 
Niêm Phù đệt lụa sợi thỏ H7 - bị 
Đông Giá thì nhiều thóc lúa 
Tây Thành thì lắm gái trai 
Bác Vọng làm dang bát cá 
Thư Lë đan lưới di chài 

Phù Nam đệt lua nhiều hó 
Lương Cổ làm giấy rộng khá 
Lại Bình con trai lười biếng 
Đan Lương gái đẹp như tiên 
Báo Đáp họp chợ chính Ngọ? 
Dan Lương thức lúc nửa đêm. 
Thu Lễ có nhiều người giàu 
Lại Bình có lắm gái đẹp 

Phi Lê lắm ké gian ác 

Giết cả vợ của Thái Bộc 
Cưỡng dâm con gái người ta 
Bë Điền thật là loạn luân 
Dân Bộ Nội lấn lướt Đô Ti 
Đấy là những hạng người cặn bã của huyện Đan Điển vậy. 


1 


Phủ Triệu Phang ја phù do nhà Lë đặt ra, lúc đều phù này có 5 huyện và 
2 châu. Vé sau còn được chia đặt lại nhiều lần. Đất phủ Triệu Phong nay chủ 
уби là tưởng ứng với tỉnh Quảng ТИ công với một phần của tinh Thừa Thiên “Huế 
Trong Ó CHÀU CẬN LUC Dương Văn An đã thống kẽ được phủ Triệu Phong có tất 
cà 9 đơn vi hành chính là huyền và châu trực thuộc. 

Huyện Ben Điển nay là huyện Quảng Điền, lính Thừa Thiên - Huế. Tất cá сас 
huyện ð đây chỉ ghi tên, không đánh số thứ tu. Tuy nhiên, chúng 181 t ý thêm 
vào. cốt để cho bạn đọc dễ theo dõi. 

Chính Ngọ là vào lúc 12 giờ trưa. Người xưa chia một ngày đêm thành 12 giỏ, 
giả Ngọ lương ứng với khoáng từ 13 đến 13 giờ. Chúng tôi chưa rë ví sao chg 
Báo Бар lại chỉ họp vào gió chính Ngọ như vậy. 
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2. KIM TRÀ' 


[18 - a] Liễu Cốc nén nếp Nho phong 
Trúc Lâm còn lắm tục tệ 

Thuy Lôi dệt lưới rất tốt 

Lạc Nô dệt vải còn thô 

Thạch Lại nhiều nhà lắm thóc 

Hà Khê nửa gái chưa chóng? 

Tân Quán con gái yêu kiều 

Thế Lại con trai du đăng, 

Vinh Cố dt g£m như hoa? 

Dũng Cảm nung đất thành khí 

Thuy Lôi, Van Hoá dùng trâu kéo mật! 
Xuân Dương, Thuỷ Bạn dùng lưới móc câu. 
Thế Lại tung hoành khe suối 

Tham của mà bắt Hiến Tì 

Đốc Sơ có dân gian ngoan 

Bích Động dùng tién đâm đăng 

Những hạng ấy đã làm nhục cho huyện Kim Trà vậy, 


Kim Trả xua là một huyện thuộc châu Rí (cũng дос là châu Ly). Khi làm Trến 
Thủ của trấn Thuận Ноа, Nguyễn Hoàng dà спа đổi Kim Trà thành Hương Trà. 
Мау đất huyện này chủ yếu thuộc huyền Hương Trà, linh Thừa Thiên - Huế. 
Nguyên tác viết là Ж PR l§ 2 Ж (bán phiếu та! chí nữ) nghĩa là một nữa số con 
gái đã đến tuổi đi lấy chẳng nhưng chua có chóng. Hai chữ phiếu mai lấy từ bài 
phiếu mai trong KINH THỊ. 

Nguyên bản viết X М Z ж RRE 1 (Vĩnh Сб chỉ nữ chức cám sinh hoa) 
nghĩa là con gái của làng Vĩnh Cổ dëi gám dep như hoa. Ó dày chúng tôi chỉ 
địch 6 chữ cho hợp với âm uận của cả đoạn văn. 

тае là dùng súc trâu dé kéo máy áp mía Шу mật. 
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з. TU VINH! 


I18 - b] Thế Lại nối đời làm quan 

Lại Ân nổi danh văn thái 

An Lưu thật lắm người khoẻ 

Lai Thị nhiều nhà buôn giàu 

Triều Đông, Hoằng Phúc cấy cày 

Độ Khẩu, Triém Ân buôn bán 

Hoài Tài có nghề làm mực 

Thanh Lam có nghề làm giấy 

Diêm Trường, Phung Chính đóng thuyền 
Tân Lận, Hoài Tài rèn sắt 

Tan Nón nấu rượu rất ngon 

Phi Tha con gái sắc đẹp 

Lại Thế trinh phụ thờ chồng? 

Lại Thi trẻ chơi chẳng cối” 

Tường hoa đường làng gái xinh 

Tiếng Huế áo Chiêm thói hư 

Triêm Án nữ tới thế gia* 

Lại Ân đâm loạn với thím 

Tôi bại biết là dường nào. [19 - a] 


Tu Vinh cũng tức là huyện Ти Vang, thỏi thuộc Minh là huyện Thế Vinh, đến thời 
Lê thì đối là huyện TƯ Vinh, Đất của huyện này nay chủ yếu thuộc về huyện Phú 
Vang, tỉnh Thửa Thiên – Huế, 

# Nguyễn bản viết là М 1# ж М M — Ч (Lại Thế trinh phụ thủ minh tùng 
nhất đàn) nghĩa đại để là trình phụ ở Thé Lại làp dàn thé chung thuỷ với một 
người. 

Chỉ một trà chơi dán gian của trễ con xưa. Trẻ củng ngồi xuống, nằm tay chẳng. 
lên nhau thật nhanh và giữ sao cho nắm tay thật thằng. Đám trả nào chóng được. 
chín nắm tay nhanh nhất tà tháng. 

Nguyên bảo viết là Ж В Е ВЫ A Ж (Тот Ал tht phụ xuất nhập thể gia) 
nghïa là lũ thất phụ ở Tri&m Ап hay ra vào những nhà quyền thé. 
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4. 


Ó СНАЏ САМ LUC 
VŨ XƯƠNG! 


Đạo Đâu làm việc công phu 
Văn Phong kể cũng thuần mĩ 
Ап Nhân ruộng đẳng rộng rãi 
Kho đụn luôn được chứa đầy 
An Lạc nước ngọt lại lành 
Trâu bò đều được béo tốt 
Phương Lang có nghề làm giấy 
Khổ lớn như thể bức tường 
Dan Quế thóc nhiều như ndi 
Đông Dương nhàn mùa nước сап 
Tát ao lấy cá mà ăn 

Đan Quế mỗi khi gió rét 

Lấp hang săn bắt heo rừng 

Cổ Kinh ái thuyền rất tiện 

Ôn Tuyền phong tục rất hay 
Ái Tử па bán lương dân 

An Cư mà sao một kiếp 

Dễ gì sống trọn trong làng 
Đến тілі: 

Ва Lăng lêt áo Dô TË 

Cùng Lý hai lòng loạn tặc 
Quả thật là xấu lắm thay. [18 - 6] 


HAI LANG? 


Câu Nhi thì giải ẩn náu 

Hoa La thích theo văn học 

Duyên sinh lắm người khoẻ mạnh. 
Hà Lộ không theo quản thù 

Vĩnh Hưng rất chuộng văn chương 


Và Xương nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 


* Đồ Tilà quan trông coi về hoại động của lực lượng vũ trang ở địa phương. 


E 


Hải Láng nay thuậc tình Ouáng Tri. 
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Đoan Trang người hơi quê kệch 

Văn Quỹ có lòng trung nghĩa 

Thà cam tâm chịu cắt tai 

Phù Ва nhiều hạng tài cao 

Nổi tiếng đọc ngang hào mục 

Phủ Luu сол trai buôn bán 

Đại Бі con gái lăng loàn 

Long Đôi chuyên giữ lượng đân 

Lam Thuỷ quyết theo dáng ác 

Phong tục Hải Lãng hậu nhiều, bạc ít, đại khái là như thế. 


6. ĐIỆN ВАМ" 


[20 – a] Đất liền kể xú nóng 
Ở phía ngoài châu О 

Dân làm giàu bằng thóc 
Đạp lúa dùng sức trâu 
Đường bộ thì cá xe 

Đường thuỷ lại sẵn thuyền 
Mạc Châu nhiều vườn hồng 
Lang Châu nhiều lụa trắng 
Hoá Khuê và Cẩm Lệ 
Ngăn cá sấu bằng rào 

Lỗi Sơn và Chiếm Sơn 
Đóng cửa ngửa mãnh hó 
Đàn bà mặc áo Chiêm 

Con trai cám quat Tàu 

Dà người sang kẻ hen 

Đầu vé rỗng về phượng 

Áo kë cao kẻ tháp 

Điều màu đỏ màu hêng 
Phong tục huyện Điện Bàn hậu nhiễu, bạc ít, đại loại là như thế. 


` Điện Bán nay thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. Thời Lẻ, Điện Bàn là một huyện 
của phủ Triệu Phong. 
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7. KHANG LỘC" 


[20 - b] Vũ Khuyến con trai lo canh nêng 
Trường Dục con gái chăm khung citi 
На Cu, Đông Hải có nghề làm muối 
Tan Lê, Thạch Bóng thì kéo vó ђе 
An МЕ con gái thích choi 

Ngô Ха con gái khá đẹp 

Phúc Lộc anh em doc luật 

Ап Toàn già tré tróm tráu 

Ва! Xá thì có nhiễu ruộng 

Ngô Ха là nơi ít người 

Thạch Bỏng vốn hay ức hiếp 

Kim Lũ mạnh mẽ, quật cường 

An Toàn lắm người hung tợn 

Trí Kiến nhiều gái goá chồng 

Cái Xá rất khép đắp mà 

Hành Phổ gái biết mày trận” 

Bất Nghĩa tên núi như loạn 

Cư Triển lắm kẻ phá nhà 

Hiển Pham cha chẳng ra cha 

Gian дат với cả con đâu 

Phúc Lộc con chẳng ra con [21 - 2] 
Loạn luân với thiếp của cha 

Bạc tục đến không дат Кё. 


Khang Lóc nay là huyện Quảng Ninh, іпһ Quảng Binh. 

Nguyên bàn viết là Ж 9€ 2 ж № Ж Мі (Hành Phổ chỉ phụ năng quan vân 
trên) nghĩa là phụ nữ 8 Hành Phổ có thể coi mày trận. Tuy nhiên. соі mày trận 
như thế nào иу chúng tôi chưa được rà. 
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8. LỆ THUY' 


Tam Duyệt thi nổi tiếng là giàu có 

Ал Ха вой phụ tiết nghĩa lừng danh 

Lợi Hoà kiếm sống bằng nghề đánh cá 
Lê Luật có nghề xẻ cây lấy ván 

Thuỷ Lan, Thuỷ Trung tính ưa xài hoang 
Đặng Ba, Nguyệt Trường giỏi sắn bát cop 
Ngô Xá сб tài dùng chài đánh cá 

Tuy Lộc là nơi có nhiều rượu ngon 

Cổ Giá là làng có lắm gái điểm 

Dân Duyệt chế xe đi được đường núi 
Tiểu Phúc đóng thuyền vượt sông rất hay. 
Ba Nguyệt nằm giữa vùng nước bao la 
Thạch Kim lọt giữa núi non chót vót 
Thổ Мара con gái thường hay lên rừng 
Tuy Lộc con trai vẫn thích đi chợ 

Nhân Ái [21 — b] cớ sao lại gọi trâu сау 
Khi là đế hoặc khi lại là шет. 

Đại Phúc họ hàng gì với Sim НА" 

Mà tôn kính nhận làm cha làm mẹ 

Tuy Lộc có nhiều gái god khinh bac 
Ngô Xã con gái lắm Ке điều ngoa 

Thói quen lâu ngày chẳng có gì lạ. 


18 Thuy пау thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Nguyên bản viết là № Я + Жж A F (hó canh nguu vi d£ vl thiên) nghĩa như. 
đã dich ở trên, Tuy nhiên, chüng tòl chua thật sự hiểu hết câu này. Ất đây chỉ la 
sự mượn âm, 

Ghúng tôi chưa rà tich Sầm Hổ, chỉ theo nguyên bản mà dịch chứ không dám 
chú giải, 
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10. 


О CHÀU САМ LUC 
MINH LINH' 


Sa Lóng hào muc 

Tüng Cóng nhà giàu 

Phan Xá Nho phong 

Kinh Món sương móc 

Phong ТУ гиди ngon 

Tùng Công nước xấu 

Mục Xá cả nhiều 

Thì Thái thu lợi nhờ giếng chợ 

Cổ Trai thu lợi biển, hỗ 

Liêm Luật và Tùng Luật giỏi chài lưới — [22 - ай 
Бал Due và Lân Trì khéo bẩy thú 

Còn như chuyện kë dáng tử ở Dan Duệ па phản thầy 
Gái Sa Lộng dám chửi mắng chồng 

Tà tại lòng người không xu phụ mà khiến nên thế chăng. 


BỐ CHÍNH? 


Cao Lao và Thị Lễ thích văn học 

Đại Dan và Tiểu Đan giải đánh vật 

Thị Lễ nuôi nhiều trâu 

Lệ Sơn trằng nhiều cau 

Câu Lạc và Cổ Than xẻ ván gỗ thiết 

Lệ Sơn, Hà Các và Nan Tuân có tài du bắt trâu rừng 
Tân Lễ và Cao Lao vụ chiêm tốt 

Đại Đan và Tùng Chất nhờ ở vụ mùa 

Lương Xá và Hải Hạc tài bẫy thú 

La Hà và Tân Lễ giỏi bắt cá 

Là Đăng sống bằng nghề dệt vải [22 - b] 
Di Luân nhờ ở mối lợi về muối và cá 

Thuần Thần và Lương Xá con gái phần lớn quen chơi 


1 Minh Linh nay thuộc tỉnh Quảng Tri. 
^ 86 Chính nguyen là tèn châu. Đất cháu này nay thuộc tỉnh Quảng Binh, 
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Tung Chất và Phù Lưu sao пб đánh thuốc độc 
Lệ Sơn nhà giàu có tuc hiến con gái 

Cao Lao dam phụ dám giết chóng 

Phải chăng do tập tuc đổi bại xui nên > 


PHỦ TAN BINH' 


Sông ngăn cách Ô Châu? 
Nước xưng là Lệ Thuy? 

Núi non Minh Linh" 

Nhân dân Khang Lộc" 

Sông vây quanh Bố Chính” 
Giáp giới với Tân Bình 

Ninh Viễn” thành che chở 
Trường Giang” thế chống gan 


Phủ Tân Bình nay đại dé tướng ứng với đất đai của tĩnh Quảng Bình cộng với hai 
huyén Vĩnh Linh và Gio Linh của tình Quảng Trị. 

д Châu пау chù уби thuộc địa phân của tỉnh Quảng Trị. Xin vui lòng xem thám 
phán chú giải trong LO NÓI ĐẦU của sách này, 

Lệ Thuỷ là tên huyện, thời Lý thuộc châu Lâm Bình, thời Trần đổi là châu Nha 
Nghi và thời Lê thì đổi ià huyện Lệ Thuỷ. Đất này nay thuộc tỉnh Quảng Bình, 
Minh Linh cũng tức là Ma Linh, tên huyện xưa. Đất паў nay thuộc huyện Vinh 
Linh và một phán của huyện Gio Linh, tình Quảng Trị 

Khang Lộc là tên huyện xưa, 481 dai của huyện này пау chủ уби thuộc địa phận 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Bő Chính là tên châu xua, đất đai của châu này nay là một phần của địa phản 
Tỉnh Quảng Bình, 

Ninh Viễn là thành cũ 8 huyén Lệ Thuy (nay thuộc tình Quãng Bình). Theo ghi 
chép của ĐẠI МАМ NHẤT THỐNG. CHỈ (quyển 3) thì thành này rộng đến 36 mẫu, 
một mat dựa núi, ba mat cách sóng, hình thế rất hiểm trở, thật đúng là bức giàu 
kiền сб của vùng Hoá Châu. Phía ngoài cửa Nam của thành là xã Uấn Áo, xưa 
có tấm bia dá khác sâu ba chữ Ш ЗА № (Ninh Viễn thành). 

Trường Giang tức sóng Gianh hay Linh Giang, tục danh là Rào Мау. bắt nguồn 
từ dãy Giang Màn ở biên giới Việt - Lào, dài 155 кт, chảy qua các huyện Minh 
Нод, Tuyên Ной, Quảng Trạch (бі để ra сйа biển Quảng Trạch (thuộc tỉnh 
Quảng Bình). 
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Văn Tuyên! miếu dung 

15 Xá? xa trông 

Miếu Thánh Nương” có nước chảy qua 

рап Văn Trung‘ có núi bao bọc 

Dãy Hoành San? [23 – a] đậm một màu thu 

Linh Động” thanh u hoa xuân nở 

Đâu Sơn” pháng phát cung Đâu Sua? 

Có San? giống hệt núi Сё Thàn!° 

Ngon Yên Ма" cao ngất, thế vươn đến mấy tàng mây 


Vän Tuyên à mật địa danh thuộc phủ Tân Binh. Nguyên tác có y Ví von rằng day 
cũng là tên của Khổng Từ (551 — 479 ТСМ), nhà tu tưởng lớn của lich sử nhân 
oai, người đã có công khai sáng га Nho hoc. 

Lỗ Xá là một địa danh thuộc phủ Tân Bình. Nguyên tác có ý vi von rằng đây là quê 
của Khổng Từ vi nguyên quán của Khống Tử là nước Lỗ – một tiểu vương quốc. 
ở Trung Quốc тај nhà Chu, nay là vũng Duyện Châu thuộc (np Sơn Đông 
(Trung Quốc). Lễ Ха xa trồng nghĩa là tử nơi xa vẫn hướng về nước Lễ, về đất 
sinh thánh bác Thánh Tổ của Nho gia. 

Miếu Thánh Nuang с miču іна bà Liễu Hạnh Công Снов, toa lạc 8 рма пат 
của chân Ово Ngang, thuộc dia phán tinh Quảng Bình. 

Đền Văn Trung tức dén thờ Văn Trung Hầu Mai Văn Bàn, một trong những vị 
tướng của Hoàng Đế Lê Thánh Тапа (1460 – 1497). Văn Trung Hầu là người 
từng tham gia cuộc tấn công vào Chiêm Thành năm 1470 - 1471. Bën thà được 
lập tại xã Thuỷ Liên, huyện Lệ Thuy (Quảng Binh). 

Hoành Sơn là triển núi bắt nguồn tử dãy Trường Sơn rồi đổ ra biển Đông. Triển 
núi này là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Binh. Quốc lộ ТА 
chạy bằng qua Hoành Sơn ở khu vực Đào Ngang. 

Linh Động là khu vực đầu nguồn của sông Gianh, phía Tây Bắc tỉnh Quảng 
Bình, nơi giáp giới với Lào. 

Đâu Sơn cũng tức núi Đâu Mbu, xưa thuộc huyện Phong Lộc, nay thuộc huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Cung Đâu Suất cũng túc là Đâu Suất Thiên, theo quan niệm của Đạo gia thì do 
là nơi 8 cửa Thái Thượng Lão Quân. 

Cô Sơn chúng tôi chua dudo rò nay thuộc vùng nào, 

9 Có Thần là tên một dãy núi ë Trung Quốc, được Dao gia coi là núi thiế ng. 

"17 Yên Mã nói ё đây thuộc huyện Lệ Thuy, tĩnh Quàng Bình 
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Núi Thân Вілі" nguy nga, hùng khí nuốt trôi 400 с 
Đất Trường 5а là nơi túc trực 

Trời Đại Hải là chến chở che 

Núi tên Lễ De? lớp lớp tựa há nằm 

Sông goi An Sinh” khúc khúc như rêng lặn 
Chung đúc là do Tạo Hoá” 

Khai mở ấy tự sức Thần 

Neo thuyền ở Thái Cảng” 

Nhớ sao dũng khí Đặng Tướng Quân” 

Dan lưới ở Lỗi бот“ 

Mãi truyền anh linh Khổng Viên Спас! 
Nguồn ха tăm tắp 

Dòng lớn mênh mông 


Thần Binh là tèn núi, xưa thuậc huyện Phong Lộc, nay thuộc huyện Quảng Ninh. 
tỉnh Quàng Binh. 

Nuốt trói 400 cối : chúng tôi chua được rõ y. 

Trường Sa ја tên một vùng đất hiểm trà, xưa thuộc huyện Phong Lộc, nay thuộc. 
huyện Quàng Ninh, tỉnh Quảng Binh. 

Đại Hải tức là biển Đông. 

Lễ Đệ là ièn của một dãy núi д huyện Bố Trạch, tinh Quảng Bình. 

An Sinh là tên sông 8 huyện Lệ Thuỷ, tinh Quảng Binh. 

Tạo Hoá là một trong những tU thưởng được người xưa dung để chỉ trời. 

Thái Cảng : chúng tôi chưa xác định được vị tri của Thái Cáng trên bàn dó niên 
đại, chỉ biết đại để là ë vào khoáng phía bác Quảng Tri, phia nam Quảng Binh. 
Đặng Tướng Quán : hai danh tướng người ho Bang, cũng là hai cha con là Đặng 
Т& và Đăng Dung - hai vị 'anh hùng đã lắp được nhiều công lao trong cuộc 
chiến đấu chống quán Minh då hộ, để tại danh thơm cho muốn thu&. Hai cha con 
Đặng Tất và Вапа Dung đã cùng nhau tham gia cuộc khói nghĩa lớn do Trần 
маё! (Giàn Định 96) và Trần Quy Khoảng (Trung Quang Bë) phát động và lãnh. 
đạo (1407 - 1413). Về hai nhãn våt lịch sử này, Ха ми! lòng tham khảo thêm 
Nguyễn Khắc Thuần : DANH TƯỞNG VIỆT NAM (lập 4). Nxb. Giáo dục. Sách đã 
được tái bàn nhiếu lần. 

Lỗi Son ` chúng tôi chưa xác dinh được vị trí của Lỗi San trên bàn 46 тёп dai, 
chỉ biết đại để tà ở vào khoảng phía bắc Quáng Trị, phía nam Quảng Bình 
Khổng Viên Giác tương truyền là vị cao tăng thời Lý, người có nhiều phép thắn 
thông biến hoá phi phàm. Ông tung có та! ча trổ lai 4 кћи vực này, Tuy nhiên, 
до cũng chỉ là 19: tương truyền, 
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Miếu có Bà Thôn" 

Tiếng Pham Suy? còn truyền bia miệng 

Đến xây Lan Cảng” 123 – b] 
Dấu tích Ма Công" vẫn còn ghi đó 

Non sông dep дё 

Trời đất an bài 

Sông nhỏ cách phía nam chín dám? 

Trần Công” từng trải ở Tam Ті” 

Trường Sa phía Вас giữ Áo Hương 

Nguyễn Công” coi Trùng Quan một dái 

Сбі bờ Phủ Việt 

Thời tiết Lai Dương 

Ngàn năm Tuy Lộc chung đúc linh khí tai То Бат 
Mười nhà ở An Toàn khí thiêng khởi từ Thạch Duẩn 
Hoành Trung nước chảy bốn Бе 

Lễ Thượng núi che tám mặt 

Bùi Xá trời nắng cũng ấm vì sóng lắm bùn 


BÓ Thôn ` chúng tôi chưa xác định được vi trí của Bá Thôn trên bản đồ hiện đại, 
chỉ biết đại để là 8 vào khoàng phía bảo Quảng Trl, phía nam Quảng Binh. 

Pham Suy : nói ð вау là Đại Ти Mã Phạm Công Sam. Thời 16 sơ, опа từng được 
trao chức Trấn Тло đạo Thuận Hoá, tước Thọ Quận Công. Đền Pham Suy được 
lắp ở khả nhiều nơi, nhưng lớn nhất là ở Phú Lễ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 
Lan Cảng ` chúng tôi chua xác định được vị trí của Lan Сапа trên bàn dó hiện 
đại, chỉ biết đại để là 8 vào khoảng phía bắc Quảng Trị, phía nam Quảng Bình. 
Mai Công túc là Văn Trung Hầu Mai Văn Bản. một trong những vị tướng của 
Hoàng Để Lë Thánh Tông (1480 - 1497). Đền thờ Mai Van Bản về sau được хау 
dựng 8 Thuỳ Liên, Lệ Thuy (nay thuộc tinh Quảng Bình} 

Ngoài sự chỉ định vé khoảng cách 9 dám (khoáng 4,5 km), chúng tôi chưa thực. 
вч гб ngụ ý của câu пау. 

Trần Cóng : chì chung hai vị lướng của nhà Trấn (1228 – 1400) là Trần Nhật 
Duật và Trán Quốc Điền. Đến thờ cà hai М lưởng пау được хау ở xã Бап Du, 
huyện Minh Linh, nay thuộc huyện Vinh Linh, tỉnh Quảng Tri. 

Tam Ті: ba chức quan đúng đầu ba ngành 8 сёр địa phương lớn nhất như Trấn, 
Lộ, Đạo hoặc Thừa Tuyên. Ва chức của Tam Ті gồm có Тада Ti trồng coi về 
hành chính và thuế khoá, Đô Ti trông coi về lực lượng vũ trang và Hiến Ti trông 
coi vé án kiện, xét xử và ngục tung. 

Nguyễn Công : Chúng tôi chưa rõ lai lịch của nhân vật này. 


QUYÉN 3 


Lâm Sài nhà có đêm lạnh vì ở gần núi 
Ngô Xá nước biếc uốn quanh 

Kỳ Thôn non xanh trước mát 

Hoàng Đàm hết lụt thì trong 

Tiết Kinh Trap! sêm ngày xuân vang đậy 
Ngõ sâu Chu Ха? tiếng chim yến [24 - a] từ xa bay và 
Đất sản Бап Sa, người tự khoẻ và tho 
Già Môn tích trữ nước tự nhiên 

Mục Xá chứa gỗ thơm vô tận 

Sáng trời Đan Duệ, núi nhuốm màu thu 
Trăng soi Thanh Bào, lẻ loi bóng nhan 
Nước Đặng РА lai láng bàn да 

Núi Vũ Xá bao quanh quán xá 

Luş Trúc Làm dé có hiền nhân 

Thôn Lương Xá thiếu chỉ quân tử 

Lệ Mòn dua thói hào hoa 

Phan Xá thì khoe văn vật 

Dương Xá trước rèm đãng tử 

Mặc ý vui chơi 

Lan Hương, trong đình giai nhân 

Như thể ngậm hương thơm nức 

Xuân Thôn, sáng rỡ dài hoa 

Đông Linh rừng thông khoe sắc 

Lệ Sơn phun ngọc nhẹ nhàng 

Như cô nàng дер xinh trăm và [24 - bl 
Quất Ха là nơi đãi vàng 
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Kinh Trập : là tên của một trong só 24 tiết của пат am lịch (Lập Xuân, уй Thuy, 


Kinh Trập, Xuân Phản, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập На, Tiểu Màn, Mang Chúng. На 
Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Láp Thu, Xử Thử. Bạch 14. Thu Phân. Hàn Lô, Sương 


Giảng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Нап và Đại Нап). 
Chư Ха là một trang những tên làng xà thuậc phủ Tân Bình. Nguyên tác vừa kể 


địa danh có thật vừa gửi gầm ngụ ў tán dương của mình, ў tt сйа ch đoạn vì thé 
mà cing có phán khiên cưỡng và sáo rỗng. Xét thấy không cán thiết nën tất cà 


các địa danh tiếp theo chúng tôi không chú thích gì thêm nữa. 
* Dan са: tên тд! vi Đông được, có tác dung an thần và dưỡng khi, 


56 ОСНАЏ CAN LUC 


Tân phu ngàn người chen chúc 
Tùng Hat êm êm cơn gió mát 
Hương Già ngậm tuyết trắng tính thần 
Mấy doá lan thơm tự hiến 

Vài chải liễu yếu vì đâu 

Xuân Mai liễu đã khoe mày 
Thần Thái hoa khoe sắc rộ 

Vinh hoa bao nhà cửa 

Chim hót rộn chào người 

Xuân Mỹ bát ngát vườn rừng 
Báo khách hoàng oanh bay tới 
Phù Lưu trầu tươi tốt 

Tang Du dâu bạt ngàn 

Vinh Giao mùa xuân tới 

Mặt ngời ngời như hoa 

Quá trưa ở Trường Tiểu 

Trong quán chưa rõ tên 

Chim Ни 16 hót mãi 

Kim Ілі cảnh đẹp thay 

Lë bàn cứ thêm mài 

вд Khê ấy là nơi xuất sắc 

Niệu Niệu núi cao chọc tóc mây [25 - al 
Lë Kỳ nước trong vắt 

Sóng chưa động gió đã rung саў 
Kim Linh hưởng xuân 

Đầy suối thuỷ cán thơm nức 
Hoà Luật nắng xuân sáng rực 
ба Lung kia sắc liễu tươi 

Nhìn thấy hoa nở ró 

Lại nhớ sân họ Та? 8 Thuỷ Lan 


1 Sán пра ho Tạ nói à đây là sân nhà Те An — một nhân vật người nước Tán 
(265 – 420) của Trưng Сиве. зап nhà họ Tạ cỏ rất nhiều hoa lan, con cháu của. 
nhà ho Tạ cũng сб rất nhiều người thành đạt. б đây, nguyên тас muốn nói rang 
tên làng Thuỷ Lan khiến cho người Іа nghĩ đến hoa lan trong sån của nhà ho 
Tạ - sự diễn đạt có phán tán dương то! cách khiến cưỡng. 
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Lân Trì ao rêu tựa cảnh nhà Chủ" 

Phù Tông có những núi thông tươi tốt 
Phúc Duệ vườn trúc nối vườn trúc 

Trân Xá phía sau toàn nước là nước 
Hoàng Xá phía trước hết núi lại đến núi 
Mục Xá đầu tường gió liên canh 

Thuỷ Ba hương sen toà mười dám 

Kim 16 nhà nhà ngắt mài thơm 

Thé Ngoà nhà nhà còn chất phác 

Đại Phúc trước chùa cổ thụ thật già 
Nhân Ngô hoa bay ngoài tường (25 - bị 
Như phường du dáng 

Nguyễn Xá gió hoà tiếng trúc 

Саі Thôn sương móc hoa đào 

An Xá gò cao sắm uất 

Cửa không có kẻ xấu vào 

Cư Triển hoa rụng đỏ suối 

Lan Thượng, Lan Hạ có giai nhân 

Đất chẳng chút bụi trần 

Nhị Thượng, Nhị Hạ trời trong 

МЕ An và Ап Tây 

Mở cửa là tiếp với Đại Sơn 

Tuy На gần kề ben Nha Lĩnh 

Khách đến đồng Trung Sơn không bui 
Thanh Lăng, nhà cũ có mây bay 

Hoàng Xá sắc xuân nở đầy san 

Mặt trời lên cao, khách hoa còn say đắm 


' Nhà Chu (1027 — 256 ТСМ) là tên của một trong ba triểu đại lớn của lich sử 
Trung Quốc cổ đại (Ha. Thương và Chu). Sản điện са Thiên Tü nhà Chu c^ 
tượng những con làn rêu phong cổ kính, vẫn được coi là biểu trưng của đúc lớn. 
Nho gia xưa thường khen con cháu của Thiên Tử na Chu cũng có đức quy ппи 
con làn. Một lần nya, nguyên tác muốn nói rằng lang Län Tri với những ао дат 
rêu phủ khiển cho người la liên tưởng dén sản điện của Thiên Tử nhà Chu - sự 
diễn đạt đượm таџ tán dương một cách quá khiên cưỡng. 
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Lệ Món gió đông nhe thổi 

Oanh hót ngoài tường mà khách núi còn ngủ 
Thuy Khê bên khe có biếc 

Cao Xá mây trắng quanh nhà 

Phù Trạch đổi núi chắn ngang 

Xuân Tụ vần nữ giữ người [26 - a] 
Khương Hà nước động sóng thu 

Tuyết Nhi tiễn khách dam bạc 

Mộ Nham nắng sáng rọi qua 

Nguyễn Ха tiếng còn để lại 

Nguyệt Áng núi sông trời đất chẳng còn đêm. 
Xuân Hỏi thế giới vườn rừng đều là xuân 

Lë Luật thổi, сб сау nảy nở 

Tang Ma nhiều, thôn được ấm no 

Thạch Ма dán dẫn thôn cây thôn khói? 

Gia Cốc ngàn khoảnh? ruộng là ngàn khoảnh ngọc 
Ngô Xá phôi thai mạch đất 

Lộc Châu hun đúc thổ tinh 

Binh Bên chốn chốn rộn tiếng gà 

Tương Xuân đi làm có 

La Hà nhà nhà chó sủa, người đi đánh cá về khuya 
Тап Sài củi chất như тау 

Tiên Trạo mái chèo theo gió 

Hà Cử đảo cát quên ngư phụ” 


` Nguyên tác viết là Ei B 9 Ei — Ж ШЫ — HS (Thạch Ма nhiễm nhiễm nhất thôn 
thụ nhất thón yên), Chúng tài tạm dich như trên nhưng chưa а! su hiểu hết ў 
nghĩa của câu trong nguyên tác. 

Khoảnh 18 đơn vị do diện tịch ruộng cba người Trung Quốc, theo đó thi cứ mỗi 
khoảnh là 100 mẫu Trung Quốc, tương ứng với khoảng 6.667 ha). 

Câu này Му y 8 tich ông già ngoài biển từ ВАС SỬ, theo đó ở ngoài biển Trung 
Quốc thuở xưa có một ông giả rất nhân từ, mỗi lần ông ra tắm biển là muôn (одї 
đều đến quây quần bên ông. Tuy nhiên, cách diễn dat theo kiểu Нап tưởng này 
rất gượng ép và khiên cưỡng. 
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Thạch Xá cờ tiên [26 - b] mục búa ни" 
1.6 Cảng ở ха tôn chính phái 

Та Kinh đưới thấp chắn nước bùn 
Điểm cỏ mấy gian 

Tiếng gà gáy sáng 

Lan Thượng cầu ván mấy thước 

Sương sáng іп dấu chân người 

Sơn Tiêu bên vách núi 

Tiếng tiểu phu ca vang 

Thuỷ Vực chốn đầu sông 

Tiếng sáo mục đồng rộn rã 

Thổ Ngoà rừng thưa chùa св 

Chim Еви mấy tiếng tránh sương 
Thạch Bóng bến cá ở xa 

Thuyền đêm vài ngon đèn sáng 

Cơ Sa bóng chim mặt nước 

СЁ A có thơm bèn bến 

Trần Giang nổi gió lành rỗng cuộn 
Khói mây шоп Động Phủ trắng đây 
Việt Phó nhan kéo sắc thu Бау 

Vé kín Hành Dương không thiếu một tấc 
Đường núi Thông Bình không lời cảnh báo 
Sản vật đư thôn xóm đều vui 

Ну Sơn sương sớm 

Vài tiểu tử cất tiếng gọi vang 

Hải Cử [27 – a] chiều tà 

Mấy ngư ông vừa cười vừa hát 

Lễ Hạ trẻ mặc sức vui đùa 

Làm Cao lão ông cười nhàn nhà 
Thượng 13р dầu non 


` баш này cũng lấy ý trong lich của BẮC SỬ, theo đó thì vào thái nhà Tán à Trung 
Quốc có ngưỡi vào rang lấy ейі, bỗng thấy hai chàng trai trễ ngồi đánh cë, èng 
ta mai mê chống du đứng xem. Khi ván сё kết thúc thi cán riu của ông cũng dà 
mục. Lại môi lần nữa, cách diễn dat theo kiểu liên tưởng này cất gương ép và 
khién cưỡng. 
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Trăng sáng giục tiểu phu bước 

Cổ Than bến cát 

Bóng xế tiễn thuyển câu về 

Binh Giang sáng súa 

Trăng gån tưởng chạm người di 

Nha Ngạn rộng rãi 

Trời như thấp xuống ngọn cây 

Ba Nguyệt lờ đờ đải nước 

Bên sông qua gọi trẻ chăn trâu 

Thạch Lâm ríu rít đầu non 

Chim bố cốc giục người đừng chậm 
Cảnh Dương bóng прос 

Ngăn vắng bạch thế? mờ mờ 

Diêm Hà bốn phía lạ thay 

Không có đất dai ngăn giữ. 

Ba Nguyệt giữa dòng chợt có núi 

Mục Trường gió vọng tiếng sáo về 

Cao Бе là loi thuyền trăng roi 

Linh Sơn sắc núi móng lung 

Căng mưa càng дер 

Bình Нд lấp lánh ánh hỗ 127 - bl 
Càng nắng càng tươi 

Minh Trüng và Uyên Trừng nước rất sach 
Thuong Long và Ha Long nái nhu nhau 
Pham Phố thuyên chài như dàn cò bay vé 
Di Luân mái chèo 16 loi trông trời núi 
Hoàng Khê suối không thuyén 

Hoàng Xá vách núi xanh 

Ма Có một mùa lễ hội 

Mà đạo đã thanh cao. 

Lâm Cùng mấy cuộc cờ tiên 

Lông lộng gió đưa mát rudi 


1 Bóng ngọc : ánh mặt trời. 
2 мапа bạch thế : vắng trăng. 
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Đỉnh Nai khúc са ngọt ngào 

Côn Phố gốc thiêng sẵn có 

Thấm dám trăng thu sáng 16 

Điện quế mát lành kém chi 

Hải Hạc đất lành chưng đúc 

Phong quang chẳng khác Dương Châu 
Phúc Lộc làng xây tiếng tốt 

An Chế cảnh đẹp lừng danh 

Nhi Trung một dòng nước cháy 

Nhị Thuỷ ấy là chỉ lưu 

Hành Phổ núi cao một dãy 

Hành Sơn nó bộc khác chi {28 — a] 
Vũ Lao là nơi hiểm trở 

Vũ Tá địa hình oai phong 

Đại Бап và Tiểu Đan 

Nghe như dan gia! соп in dấu tích 
Am Hướng Phương có cột đá cao 
Chùa Di Phúc tượng vàng nghiêm chỉnh 
Kính Thiên chẳng khác gì tình giới 
Hoa có hướng vé phía mặt trời 

Tiểu Phúc eng thiền ngời прай 

Lâu đài gần nước 

Bạch Thiểm núi non khả ái 

Kim Linh mối lợi hãy còn 

Am cỏ ở núi và biển Hỗ Ха 

Vượn già đắt con dàng quà nghe kinh 
Chùa nhỏ ở sóng núi Tân Sài 

Hươu gọi bạn ngậm hoa cúng Phật 
Tùng Thị ở bên bỗng thấy hoa rơi 
Sim Tự phía ngoài chỉ nghe chim hót 
Pháp kệ vang tiếng chuông ngân 


' Ban gia (Ñ W.) là hai chữ rất khó dich, Nguyên nghĩa, đan là lên môi vị thuổc, là 
tử chl cung điền, lại cũng có nghĩa là màu dà. Dan gia ở đây tam hiểu là nhà có 
tiếng tốt. 
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Tung thánh chán ngón vàng váng 
Bi Dương rộn tiếng më khua 128 - b) 
Giác ngộ nên người giỏi niệm 
Lai Cách Phật thường giáng һа 
Cự Мат sư chăm tu hành 

Trung Sơn u tịch 

Chùa nhỏ hư về 

Cổ Diễn cao vững 

Lặng lé im lim 

Xóm An Thái bình yên 

Nhà Thịnh Lạc vui vẻ 

Ba Đông hang tối xuân về 

Thọ Phúc tự nhiên sư ở 

Tri Kiến xưa là huyện Kiến 

Tả Bình nay là phủ Bình 

Vương Vị địch 19! vắng tanh 

Bên bờ hoa bay tiễn khách 

Nhật Lệ thuyễn tiên xa thẳm 

Bên dàn yến hót giữ người 

Liễu Thị nắng chói ven sông 

Dan Dich mưa trùm sắc núi 

Giữ и cấm bên thành 

Tiếng trống canh chưa dứt 

Nai cuối chợ giặt vài 

Nhịp chày gõ vang vang 

Ngàn tiếng vừa lắng xuống 
Ngàn tiếng lại vang lên 

Nam Liệu phó thác 

Bắc Bạn việc thành [29 - a] 
Lan Сас ve kêu bồi hồi 


` Dịch lộ (W W) là đường chuyển vận do nhà nước 16 chức xây đắp, chủ уби là 
dùng để phục vụ спо việc chuyên chờ thuế khoá và việc đi lại của quan. Trên 
dich lộ, cứ cách khoảng một ngày đường người ta lại cho dựng mát nhà nghỉ tạm, 
gọi là dich trạm. 
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Tiếng Бидп nhớ khách 
Trường Sa chim hót véo von 
Pháng phất lòng quê 

Đỗ Khúc ngâm thơ 

Vân Lôi nhấp rượu 

На Lạc dòng nước trôi 
Thân Vũ nhớ công lớn 
Trung Hoà thịnh đức đương xuân 
Phạm Xá cây gia thanh cũ 
Trương Xá lừa khoe cao sang 
Tập tục đối thay 

L6 Việt lại goi là 56 
Phương ngôn có khác 

Chính Thuỷ thì đổi là Chinh 
Cái Xá con trai vui cười 
Tiểu Đan con gái xinh đẹp 
An Trạch nhà cửa rộng 
Khoát Cư đại phu ở 

Trí Tuyển nước mênh móng 
Lac Cr con cháu vui 

Phúc Thi và Phúc Nhi 

Nhà nhà déu huóng phüc 
An Điền và An Do 

Chốn chốn đều bình an 


Tùng Luật và Tùng Công [29 - bl 


Hết tranh đoạt lăng loàn 
Hàm Lễ và Hàm Nhược 
Vườn sinh của cải nhiễu. 
Tùng Chất bỏ dẫn ха hoa 
Quy Hậu không còn tệ bạc 
Thượng Xá và Trung Xá 
Нат ơn công hoá dục 

Lú Đăng có tiếng tự lo 
Уус qua cơ hàn đói kém 
Dân Duyệt và Tâm Duyệt 
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Cùng ái mộ đức lành 

An Lai và Tử Lai 

Vui làm mọi việc công 

Văn Yến và Văn La 

Có văn sĩ hoàn hảo 

Vũ Khuyến và Vũ Khả 

Thật lắm kẻ vũ phụ 

Duy Thiên hoạn nạn giúp nhau 
Duy Viên giữ lòng cứu trợ 

Tả Phiên và Hữu Phiên 

Nhà nhà để trù mật 

Gà chó cùng cát tiéng 

Lê Xá và Đặng Xá 

Giếng ấp có thật nhiễu 

Khói lửa cứ tiếp nói 

Trông mới đẹp làm sao 

Phúc Lương đất đùn lên 

Nhân Ái trời tốt lành 

Cao Lao địa thế dé giữ 130 - а] 
Сб Lao có tiếng sĩ vong 

Thị Lễ tiết lễ đều theo 

Lại Xá có tục giúp nhau. 

Quảng Luật phong hoá không tốt 
Si Ánh một cửa băng tuyết 

Tân Lang tích luy phong luu 

Hạ Duệ nên theo Tân Lễ 

Kính Thành bắt chước Cổ Trà 
Âm Trình phải rõ ràng kĩ xảo 
Hiển Phạm không làm trái giáo điều 
An Вал quả thật không lo đói 
Sùng Ái tự biết phải thương yêu 
Lỗ Nguy đất xưa không khác 
Đại Đăng một cöi thiếu người 
Hoác Đăng sự nghiệp còn thấp 
Cổ Hiển phong hoá néu cao 
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Thuần Thán tiết nghĩa đều thuần 
Minh Ái vô tư trong sáng 

Trung Trinh giữ dg chẳng thay 

Lễ Trung cẩn thận phòng nhàn [30 - b] 
Trung Làp khóng hé thién léch 
Giao Tiếp quý ở rõ lễ văn 

Minh Ly chẳng vật nào không biết 
Nghĩa Nội nghiêm xét để lo giữ 
Trung Kiển sợ mà không cúi đầu 
Tiệm Hàm và Do Thuỷ 

Dân thấm nhuán đức chính 

Nghĩa Lâm tuỳ ý khiến dân 

Hoà Duyệt lòng luôn tễ chỉnh 

An Mỹ ấy nơi đã học là làm 

Làm điều vui không ai nỡ phụ 
Khám Ку tất dung cho việc nước 
Hữu Bổ tất dùng cho việc nhà. 


Có cảnh vậy tất sẽ có người như vày. Thời và cảnh đều mới. 
Cảnh và người đều hợp. Оди là khí tượng của nước Ngó' hay phong 
vật của nước 59” cũng không hơn thế được. Tóm lại, phong cảnh 
trời đất khác nhau thì thụ bẩm của người củng tốt dep. Cho nên, đất 
đẹp khiến cho ІЗІ – a] nhân vật đều thành tâm, tất có thể vững bên 
tiết tháo, tất giữ lòng theo học, phong tục và thổ nghí biến đổi lớn 
lao không cùng, phong cảnh cũng ngày càng đẹp thêm уду. Nếu 
không phải như thế mà theo phường xiểm nịnh, quen thói gian tà, 
làm xấu hổ cho nước nhà và gây hệ luy cho phong thổ. Như thế thì 
du là có vàng bạc hay đan sa cũng chẳng quý báu gi. 


"мие Ngô là một trong những nước chư háu của nhà Chu (Trung Quốc), thành 
tập vào пат 585 ТСМ, bị diệt vong vào năm 476 ТОМ, tón tại trước sau tổng, 
công là 108 năm với 7 đời nối nhau trị vì. ` 

Nước Sd là một trong những nước chu hấu của nhà Chu (Trung Quốc), thành lập 
vào năm 841 TÊN và tón tại cho đến năm 223 ТСМ, tổng cộng là 618 пат với 
33 đời nối nhau trị vi, 
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PHỦ TRIỆU PHONG! 


Lời bình viết rằng : 

it ut JI € 8 jt 1 8 

(hữu thử sơn xuyên tiện hitu thử phong cảnh)? 
Cổ ngữ có câu : 

няхаизнния 2 R 

(phong cánh bất thù cử тис hữu son hà chi di? 
(Hai сам trén) chính là dé chi уіёс này. 


Lê Thuận Hoá* ở cực Nam của nước Việt ta. Phủ Triệu Phong có 
năm huyện. Nói sóng kì tú, ruộng đồng mở mang, nhân dàn đông 
đúc, thực là nơi đại tụ hội trọng yếu của một phuong. [31 – b] Cảnh 
tượng tru phú, phong vật tốt tươi, không còn nơi nào hơn được nửa. 
Cổ kim từng bàn rằng : 


EL + # I3; Ei 
lê 2 A 0 SE R + Á b 


* Phủ Triệu Phong nguyên là đất châu Ó và châu RI, nhà Trần đổi ја Thuận Спаў 
уа Hoá Châu, trực thuộc lộ Thuận Hoá, nhà Lë đổi là trấn Thuận Hoá. Phủ Triệu. 
Phong thuộc trấn Thuận Hoá. Phù пау quản 5 huyện và 2 cháu, sau lai cho 
quân lĩnh 6 huyện và 2 châu. Sáu huyện gầm са Vũ Xương, Ban Điển, Hải Lăng, 
Kim Trà, Ти Vang và Điện Bàn. Hai châu là Thuận Bình và Xa Bài. Đến thời 
Nguyễn, phủ Triệu Phong chỉ còn quản linh hai huyện là Vũ Xương (cũng tức là 
Đăng Xương) và Hài Lăng. Thời Pháp thuộc, phủ Triệu Phong quản inh З huyện 
là Minh Linh (cũng tức là Vĩnh Linh), Gio Linh và Bang Xương (cũng tức là Thuận 
Xương). Tóm lại, phủ Triệu Phong ше đầu tương ứng với đất tinh Quảng Trị cộng 
với tỉnh Thủa Thiên - Huế và mòt phần của tỉnh Quảng Nam, đến thời Pháp 
Tnuộc thì chl соп tương ứng với phán phía bắc của tinh Quảng Tri ngày пау 

âu này có nghĩa là : có по! sông này tất có phong cảnh này. Y của nguyễn câu 
зау xin vui lòng xem thêm ë phán BÀI TUA МЕТ SAU DÀNH CHO SÁCH Ô СНАЏ 
CÁNLUC. 

Câu này có nghĩa là : phong cánh chàng khác, ngước та: trông по! sông lạ lùng. 

1$ (I) là đơn vị hành chính địa phương lớn nhất, được đắt «a từ thời Lý và dùng 
спо đến thời Trần. Nhà Lê túc đầu đổi là Trấn, sau lại đổi là Thừa Tuyản. Về ló 
thay trấn) Thuận Hoá, xin vul lòng xem thêm chủ thích vé рад Triệu Phong 8 trên. 


QUYỂN з 87 


ВАН 
СЕЧАТ 
Аб» ЕМ 

8 B + # BJ À GR 
E. + = R| À b | 


Phiën àm : 


Phong thể 412 vàng vàng nguyên u día khí 
Nghiệm и nhân оде cdi phong thể nhân tám 
Nguyên v nhất lí 

Phong thổ chi mi б 

Nhân tâm chí hậu bạc khai 

Yên phong thổ mĩ tắc nhân tâm hậu 

Phong thể д tắc nhân lâm bạc, 


Dich nghĩa : 


Phong thổ thường thường gốc ở khí đất 
Nghiệm rằng nhân vật, phong thổ và nhân tâm 
Vốn cùng chung một lí 

Từ sự tốt xấu của phong thổ 

Nhân tâm hay đở cũng theo đó mà mở ra 
Phong thể tốt tự khác nhân tâm thuận hậu. 
Phong thổ xấu tự khắc nhân tâm kiêu bạc. 


Уау thì phải chăng, luận bàn về phong cảnh Triệu Phong chỉ là 
cốt để ngợi khen phong thổ tốt đẹp và nhân tâm thuần hàu (của xứ 
này). Nay xin hãy xem : 

Thuận Hoá dán đồng lòng hợp lại 

Triệu Phong bờ cõi vẫn như xưa 

Phong cảnh Thương Lĩnh và Quy Lĩnh 

Hùng tráng Tả Giang và Hữu Giang 

1.61 Sơn cao trùng máy ngàn дат 
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Linh Giang tuón mãi đến tận trời 
Hương Ai, Hải Vân mây xanh biếc 
Hoành Van kết nối sợi hài hoà 

Hương Одп xoáy xanh màu hương khói 
Sóng dài [32 – a] lén xuống ngon sóng to 
Biển cả nước Бао trùm vũ trụ 

Trên vệ trấn lầu thành trăng tó 

Sương rơi trại lính vàng tiếng kèn 

Нос xá như тау ở trong phủ 

Vân Phong dinh đạc giong truyền văn. 
Ở trong thì văn phong trắng đậy 

Ở ngoài thì vũ vệ duang oai 

Hải Khang đường cái chạy quanh со 
Mới sáng sớm tỉnh kì đã dựng 

Thận Lâu soi bóng xuống Hải Vân 
Liên hôi từ trên cao trống điểm 

Loài lang sới thức giấc vội vàng 
Không khói lửa thế vẫn hùng tráng 
Điện Bàn cùng một 161 văn chương, 

Vũ Xương địa hình khá hiểm yếu 

Hải Lăng đất vừa thấp vừa cao 

Kim Trà hẳn phải có trà ngon 

Đứng đầu mọi loài trong bách thảo 
Dan Điền £t đồng ruộng tốt tươi 

Phi nhiêu hơn moi làng moi xóm 

Xem khắp Ô Châu và Lý Châu 

Mới thấy đất dai thật linh tú 

Dị Tùng miếu cổ ở Tùng Giang 

Chúc Tiệm đền thiêng ở Nam Hải 
Hoằng Phúc thật cung kính khuôn viên 
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Chuông ngân đến vô cùng cõi phúc 132 - bl 


Minh Uy miếu thật dáng sợ uy 
Kim Hoa danh lam bày la liệt 
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Tu dién! nêu cao việc cúng thở 

Sing Hoá chùa hãy còn dai mão 

Моа mùa váng vàng tiếng chuông ngân 
Thai Dương dèn quanh nấm hương hoà 
Ai ai cũng mãi được cậy nhờ. 

Triêm Án và La Chi hai xÚ 

Hà Công nën vững một ngôi đến 

Hoá Thành một bức dài trăm tr 

У& hầu của Thổ Lý? đó thôi 

Thừa ТИ cùng sánh với Đồ Ті 

Phú trị gần kë nơi Hiến Tri 

Trừng Thạnh là nơi đặt Hiến Phủ 

Thế Lại hàm ơn của Đặng Công” 

Nên mới lập đền thờ trung nghĩa 

Thế Vinh khí khái mãi sáng trong 

Nai Cửu giữ kiên trinh tiết tháo 

Bất Thắc trung thực biết rõ lòng 

Ai ai cũng hàm ơn vinh hạnh 


Tự điển (38 Я) là sách ghi việc thở cúng các vị thần linh. 

Tri 88) là đơn vị do chu vi hình vuông. Xưa, си vuông một tượng (Khoảng 4 mé) 
thì gọi là một аб (58), cÚ ba đổ thì gọi là một tri. Như vậy, nguyên tác có sự 
nhám làn giữa cách до chu vi với cách đo chiều dài. б đây trấm trí chỉ là từ ước 
lé. ý nói rất dài. 

Thổ Lý (tt 8) tức cháu Lý hay cháu Bí đã nói rõ trong LÓI NÓI БАЈ. 

Thira Ti Gk Я) là тЫ trong ba chức quan dung đấu của các lộ, trấn hay дао 
(đơn vị hanh chinh địa phương lớn nhất). Chúc Thừa Ті chuyên trông coi vé 
những hoạt động hành chính và thuế khoá của lộ, trần hay dao 

Đồ Ti (f$ T) là một trong Ба chức quan đứng đầu của các lộ, irán hay đạo (đơn 
vị hành chinh dia phương lớn nhất). Chức Đỏ Ti chuyền trồng coi vé hoạt động. 
của lực tượng vũ trang ở các t6, trấn hay dao. 

Hiến Trị cũng tức Hiến ТІ (một trang Tam Ti) - со quan chuyên trồng cai về án 
kiện và ngục tung. 

Đặng Công (ВЕ 24) nói ë đây là hai cha сол Đặng Tất và Đăng Dung, hai vị danh 
tướng đã có nhiều công lao to lớn trong cuộc khỏi nghĩa chống quân Minh dó hộ, 
' bùng në vào đầu thế kỉ XV, do Giản Dinh Đế Trần Мод và Trùng Quang Đế phát 
động và lãnh đạo 
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Nhị Cử tất cả đều phụng chính 

Vũ Xứng và Phấn Vũ văn hay 

Đại Nai đủ để làm пад viec 

Văn Sát đủ để lo giữ mình 

Té Thế hẳn là về với trị bình {33 - a] 
An Ninh noi binh yên tàp tuc 

Ап Cựu dân đều được sống lâu 
Quảng Hoá nghiệm xem giáo hoá nhanh 
Đức Buu trai tài lương dũng cám 
Gái thì сіп kiệm và đoan trang 
Vĩnh Phúc Thượng và Vĩnh Phúc Hạ 
Gia thất hẳn là đều được vui 

Ái Tử, Lạc Nô phong hoá tốt 

An Nhân, Та Lễ tính hạnh thuần 
Hiền Sĩ thật lắm vẻ phong lưu. 

Đại Hào ắt chí khí phải mạnh 
Nguyệt Quật tay từng cham đáy sâu 
Vân Thê chân bao phen leo tới 
Khánh Dật cùng sum hop xóm làng! 
Kim Nê thư xuân tin vui đến 

Kim Lan những bữa tiệc thật sang 
Duy Lương tay chân khỏi phải sợ 
Câu МИР phong hoá tốt đẹp sao 

Bùi Tả ТАЈ công lao to lớn 


' Xóm làng : nguyên bàn viết là hương Iu (8 ІШ). Theo cách phán chia của người 
xưa th] су năm nhà goi là một tí (- Е), си năm tl gọi là mýt tu (— IW). Trong thu 
tịch сё, các chữ như hương И, hương thôn và hương lu đều сб nghĩa là xóm 
làng 

Câu Nhi (В Я) là phiên Ат theo nguyên bản. Tuy nhiên, chúng tôi ngë tà 
nguyên bàn đã nhầm. Làng này tên là Сви Làm chứ không phải Câu Nhi. 

Bii Tả Thị nghĩa là quan ТА Thi Lang người ho Bùi. Бау chỉ Bùi Duc Tài, người 
làng Câu Сат, huyện Hải Lắng, tỉnh Quảng Tri. Ông đỗ Hoàng Giáp năm 1502, 
làm quan trải thăng dần dën chức Lại Bộ Tả Thị Lang. Khí di kính и ë Thuận 
Hoá, ông bị bon gian tà giết hại. 
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Hà Khê nước gan lọc trong ngàn 

Та Thượng Thu tiếng tăm còn mãi 
Duy Đức thì trọng dân 

Đồng Nhân thì Біл Hện 

Nhan Biểu lễ nghĩa chẳng đổi thay [33 - b] 
Lỗ Xá luôn tuần theo tuc tốt 

Liễu Cốc có phong hoá thanh cao 
Trúc Lâm có thật nhiều đật thú 

Nghĩa Đoan tự biết được đở hay 
Nghĩa Lộ luôn theo đường ngay thẳng 
Thủ Lễ ấy là luôn cung kính 

Toàn Giao lấy đức tin giữ người 
Dưỡng Móng là giữ thân cho tron 

An Lạc vụi hưởng phúc thái bình 
Trâm Hốt gia truyền kí vật vẫn сёл 
La Vân là nơi lắm Кё sĩ 

Như Tuyết ấy chốn quý phong vì 
Nghệ Thế, 1.8 Duệ và Điếu Ngao 

Kẻ sĩ sánh người xưa chẳng kém 

Hoài Tài nhiễu chí sĩ hiên tài 

Tráng Liệt lắm trượng phu oanh liệt 
Sĩ truyền thi thư thấm kháp nơi 

Lại Ản dân hát mừng được mùa 
Người người đều yên nghiệp sống vui 
Cư Hoá đân chuyến theo giáo hoá 
Vinh Hoài há nỡ để khó hoài 

Lại Thị đân cùng nhau họp chợ 134 - а] 
Tang trữ hàng buôn để lấy lài 

An Lưu giữ thanh danh kế sĩ 

Lai Nghi biết vật có linh hồn 


+ kê Thượng Thu nghĩa là quan Thượng Thư người по Lè. Hiện chúng tôi chưa rō - 
lai lịch của nhân vật lịch sử này. 
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6 CHÂU CÀNLUC 


Lai Cách thấy lòng người biến đổi 
Minh Nông vui với việc cấy сау 

Khúc Ốc mở nơi chăn nuôi ngựa 

Vĩnh Ang, Сап Khón núi bao la 

Thuỷ Võng, Trì Dật sông bao bọc 

Hán Xuyên nương Hán Thuỷ gió qua 
Kim Thể trong vườn hoa đào nở 
Chính Tuý và Cẩm La hai làng 

Ngoài luỹ liễu hãy còn say ngủ 

Bích Trâm con gái tóc như mây 

Kim Khuê đàn bà cửa xuân khoá 

Hoá Khuê con gái biết giữ trinh 

Chính Lộ chốn trượng phu khuôn phép 
Bái Đáp phong tuc giữ lễ nghi 

Dũng Quyết quen một làng hiếu thảo 
Sơn Tùng khí tiết vững như tùng 

Tân Lan con gái danh thơm trọn 134 ~ b] 
Dương Nỗ con trai nhiêu người khoẻ 
Ноа Hồ con gái lắm có xinh 

Đan Thị những phố hoa ngang dọc 
Liễu Bách khách xuân nhiều làm sao 
Tiền Thành có lầu Tần, quán Sở! 

Đẹp lòng yêu sắc biết bao người 

Diễn Cát theo nit công các việc 

Minh Châu mừng trai tráng tài ba 
Мет Phù, Phù Niêm nhà Иби vách 
Thế Lại, Lại Thế của cải nhiều 

Trương Xá là chốn khoa trương quá 
Vũ Xá vốn nơi dân anh hào 

Vũ Giám, Trường Thắng chiếu chất lớp 


Tán và Sở là hai tiểu vương quốc ở Trung Quốc thời Спо, Đây chỉ là cách nói 
ước lệ 


QUYÉN 3 


Cám Thiết to Бас sợi long lanh 

An Cựu, Phương Diên trà tinh tế 
Ngoc Nhi, Nha Nghi dep nhu tranh 
Áo mũ chuyển dài qua dich tram 

Bao Vinh xe ngựa chạy nhu mày 

Lai Ân buổi sáng vang gà gay 

Giục khách thương ra sức tranh tài 
Lại Thế chợ đầu canh đã rộn (45 - a] 
Thúc giai nhân má phấn môi son 
Thuận Thành đường di thông thuỷ bộ 
Nhuyễn Hải họp khách thuyền Bắc Nam 
Phù Lê tìm sư vài ba cụ 

Độc Khách Бап rượu bốn пат bà 
Quán Trung khách đến ngồi chật đất 
Lương Viễn dàn đều được an cư 

Ân Tương thích văn giao thiệp tốt 

An Mục phú dịch được khoan dung 
Án Thư việc nhẹ nhàng thư thái 

Đốc Sơ lo nết đẹp cho đời 

An Nghiệp ất phong tục yên tĩnh 
Thán Trí yêu kính mãi trong lòng 

An Nhân, Phú Nhuận nhà đức tốt 
Trình Tường thân thể được an nhàn 
Phúc Lộc ngày càng thêm khí tết 

Hoà Điều gió nhân nghĩa bay về 

Đại Áng nổi lên chỉ phía đông 

Dương Xuân mặt trời lên tranh ngắm 
Dương Lệ giàn giua cảnh mưa rơi 
Đàm Bị, Hữu Điều сау cỏ tốt 

Dương Lữ, Phiến Thần [35 = b] thật đẹp tươi 
Nguyệt Biểu thanh khiết sóng núi phủ 
Thuy Lôi trăm loài cùng đua sinh 
Cam Lộ mọi nơi đều nhuẫn thấm 


74 


Ô CHÁU САМ LUC 


Vân Dương thoả thích ngắm bóng hình 
Dương Hú ban га là hoá duc 

Mai Lương thôn xóm đẫm sương gieo 
Tử Kết phía trước có trúc mọc 

Liêu Thôn mua dut lại sinh sôi 
Dương Huy kia thu sắc sáng rỡ 

Phù Động là tấm gương soi người 
Văn Thé thì nóng bừng như lửa 
Thanh Li lại chẳng khác ngam sương 
Thạch Bồ mùi sương gieo ướt dim 
Thạch Cân muôn vật thoả trơn tru 
Ап Toàn hát nối 

Ба Thử ngâm thơ 

Гат Lang dan thung 

Thịnh Trân nghe sự 

Hạ Cống, Phù Lưu dệt chiếu trúc 

Xi Thiết nặng lo gi Nam Giao! 

An Việt giữ yên bờ cõi Việt 

Thủ Là có phong cánh Lỗ Hương? 
Hoà Quân có tục thái nhỏ cá [36 - a] 
Sip dày mâm cỗ để đón xuân 

Тап Nộn rượu ngon dám hương vị 
Thiểm Lỗi núi toàn là tang та“ 

Đào Cà không phải chốn gạch đá 
Đại Bị luôn nói lời giáo điều 

Năm dược mùa vẫn lo báo đáp 

Định Trí hương lễ thật là nhiều 

Nghỉ Phác trước cửa là rừng quất 


Nam Giao (М 20) nguyên nghĩa là đàn tế trời đất được đắp д phía nam của kinh 
thành nhưng đây là từ chỉ vùng đất phía nam. 


Lễ Hương (@ №) là nước Lë (tên mòl tiču vướng quốc ё Trung Quốc thời nhà 
Chu), qué hương của Khổng Tif. 


Tang та ( М): tang là сау dâu. ma là cây lấy зді gai thô. 


QUYỀN а 


Lễ Khê bãi đất trång dày tiêu 

Trân Trọng, Lại Bình lim quả mận 
Con gái vườn đào bị coi khinh 

Phủ Trạch nơi thấp hoa sen nở. 

Áp Bang, Cam Đường bóng rườm rà 
Phong Hà là nơi có xanh mượt 
Triêm Sơn thông phủ chống đỡ nhà 
Nông Sơn rậm гар cây trúc cứng 
Tuý Bão núi chiều gió sương qua 

Y La mua xuống sinh hoa сӛ 

Kỳ Ba ngào ngạt giữa đêm khuya 
Mai Quán canh ba, trăng bày rượu 
Tùng TriỀn trưa vắng tiếng chuông ngân 
Sơm Tùng cội rễ không già cỗi {36 - Ы 
U Cần hương vị thật thơm tho 

Xuân Min, Sài Tang khí hậu tốt 
Huân Châu, Тоў Noàn gió lành sinh 
Tùng Giản tiếng vang như là sáo 
Huyền Cao št có hai ao sen 

Tây Hồ đất trà hai vườn rộng 

Uất Luj cổ thụ một dải rừng 

Nha Nghỉ miễn đất xuân khai mở 
Nguy Thành ba mặt nước bọc quanh. 
Đồng Lâm sáng xuân tiếng đàn vọng 
Hạ Độ chiều thu chim bay về 
Phương Lang gọi người giấc say tinh 
Tính mơ trước cửa khách đi qua 

Hoa Ngạn giục về khi chưa tối 

Kim Quất có sương gieo 

Tuý Loan nhiều mưa đổ 

Đông Dương biển cạnh nhà 

Hồng Kiến biển liền mây 

Nam Phù nhà bên suối 
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Bích Hoà có ngoài khe 

Vệ Trúc đâu cũng trúc 

Kính Chu toàn cây đường, 

Pha Khiển lo kiểm điểm 

Lý Trang nhà trạm cũ ân cần 

Mai Tín, Trúc Giang [37 – а] và Kỳ Trúc 
Gió thái vi vu rêng trúc già 

Giang Thanh, Trung Бап và Dan Quë 
Ánh tháp cham gán ánh tráng ngà 
Lưu Bạn giữ tình thật nhiều rượu 

Vi Lai hữu ý gió thổi qua 

Hương Lang, Hương Lan rèm hoa trước 
Phúc Địa, Vân Dương động mây tuón 
Ngoài cửa chim quen người đứng ngó 
Nước tụ thuỷ triểu lại kéo lên 

Trà Ка ven sông là núi đá 

Nhà trạm, ruộng muối biển kề bên 
Lỗi Sơn là thôn làm nghễ cá 

Lê Sơn chót vót lối lên chùa 

Cẩm Phế mọi nhà làm nghề cá 

Rang tre những cánh cửa khép hờ 
Cẩm Đăng nghe tựa phòng hoa gêm 
Cẩm Lệ tưởng như nương tử cười 
Vân Hoài điểm cỏ rèm trăng roi 

Vân Quật nhà vang tiếng côn trùng 
Ô Kha rộn búa tiểu kiếm củi 


Liễu Các vàng nghe chim núi kêu |97-Ы 


Ngọc Mãn chín hè sen tụ lại 

Giương cao cánh để chống mưa rơi 
Hoàng Phố ba đông bao luống cúc 
Chẳng đổi dẫu cành dim sương gieo 
Hoa Viên đây vườn ánh trăng rọi 
Binh Làng là nơi gió lặng yên 
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QUYỀN 3 77 


Tan Bà câu trang day một sợi 

Ba L5i máy máu ruóng cày mày 

La Chu núi non thu ngàn chướng 
Lãng Châu sóng nước bán thuỷ triều 
Lãng Uyên nơi giao long Чет ẩn 
Hà Đá cá mặc sức tung пр 

Long Đói chùa tiếng sự văng vắng 
Phụ Ổ sơn am cảnh vắng tanh 

A Thử mạch núi từ xa tới 

Dién Đại nước cứ cuón cuộn trôi 
Mộc Hãn ven bờ có cá sấu 

Thạch Hàn phía ngoài có vàng anh 
Nam Bì thế núi bừng như lửa 

Đông Bàn suối chảy rộn ao dám 138 - a] 
Dã Lê mưa tuón như vóng nước 
Hoa Lê gió thoang thoảng mùi thơm 
Có Tháp, Có Ві vẫn như cũ 

Trà Đình, Trà Bát vị đậm đà 

Tân Thành, Cổ Thành đấu còn đó 
Cổ Kính sông dài đến vô tận 

Cao Đôi xanh ngát những nương dâu 
Bạch Tuyết của chất аду kho vựa 
Đông Dã тау tựa rồng xanh vàng 
Mông Lĩnh cậy nhờ lưng ong gộp 
La Khê suối đuôi yến chia ra 

Diễm Sơn dá biếc màu mây вата 
Duy Sơn thông ngăn nước lấn vào 
Gió thổi tiếng nghe như tấu nhạc 
Tân Châu đất tạo ra 

Cổ Luş Trời khai mở 

Cô Đâu một dii sóng 

Nước đục chợt dừng lại 

Nguồn tiên rộng bao la 
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Ty Lang vüng y hen 
Ту Giang cánh dep sao 
А Khúc dòng khuất khúc 
Lại Bình phẳng đường ді [38 = b] 
Lãng Uyén xuân nêng ấm 
Tựa thế giới tiên gia 
On Tuyển và Ngọc Nhuận 
Có phí tử tỉnh thải 
Hàm Lai mùa xuân chim yến đến 
Nà Thao hè nở những doá sen 
Thu đến có lau, bẩy Nam nhan 
Mai Đàn xuân ấm nhánh Bắc khai 
Nhuyễn Hải sáng xem mặt trời biển 
Tình Giang dịch trạm ngắm triều sông 
Long Hỏ, Bình Hồ buóm theo gió 
Chính Bão, Bên Phố bãi khuất mưa 
Nước mới vào đã nên màu тд 
Thanh Lam mặt nước môt màu xanh 
Bích Đàm nhuộm biếc màu lòng sóng 
Bích Xuyên theo đời đến tận bờ 
Ánh Thuỷ một nhánh sông chợt nổi 
Hoài Lai đi vào chợ bằng thuyền 
Ngàn khoảnh sóng xô, trăng ngàn khoảnh 
Uy А một khe, một khe lạnh. 
Thượng Đô, Hạ Đô núi хе mây. 
Thượng Độ, Hạ Độ trăng ngàn roi 
Hà My một vũng nước xoáy sâu 
. Đệ Khẩu bến đò người lác дас 139 - a) 
Hà Lương lời già biệt tốt lành 
О Phủ kia tiên sinh một dáng 
Quán Khách вар nhau vui thoả tinh 


* Y nói có và đẹp dim thẳm của các bà phi. 
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QUYÉN з 79 


Thanh Châu, Lục Tùng thuyền đưới bến 
Đông Xuyên chở khách mạnh tay chèo 
Kim Sa, Bình ба chim vỗ cánh 

Khuê Chit, Bản Chit thuyền chài về 
Linh Chiểu là nơi chất аду са 

Phổ Ти, Cộng Thường vườn đây trăng 
Mộc Linh vang rôn tiếng mộc ngư! 

Џи Đàm am nở hoa ưu bát? 

Sương Chỉ nằm ở nơi đầu đường 

Ngàn dặm vân du khách qua lại 

Cẩm Bố người gồm đủ tứ phương 

Lôi Trạch quy tụ nghề may mặc 

Sương Bổ qua ruộng khoác áo tơi 

Kim Đâu trẻ chăn trâu trong động 

Đầu khe lão ông ngồi cầm câu 

Kim Lü hàng cá bày la liệt „ [39 - bJ 
Tử ба đàn chim nhan bay vé 

Binh ба một màu hêng rau dáng 

Kế Món vang tiếng tiểu phu са 

Ba Lãng nơi có rau tần trắng 

Ngân nga bên bãi khách ngâm thơ 
Tuấn Bà, Tuyên Phổ nhờ сам cá 

Tau Hưởng, Dương Loan giỏi hát ca 
Đường Long ngôi chùa ở trên núi 

Sư nứa gian, mây cũng nửa gian 

Thanh Kệ bên sông đình một mái 

Sóng mênh mông, khói cũng mênh móng 
Hà Bá dòng xuôi vào sông Việt 


+ Mộc ngự (7E fe) là cái chày mà пра chùa thưởng dùng để đánh chuông lớn. 

2 Yu bát (I W) tức Uu-Gàm-bát-hoa (Udambara). Theo kinh sách nhà Phật thì ioài 
hoa này phải Ба ngàn năm mới nở một lần, në khi có Бас Luận Vương xuất thế 
nén cũng gọi tà Linh-thuy-hoa. 
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Nước xuất từ đây cháy nhẹ nhàng 
Bác Vọng vốn ở ngay đầu bãi 

Sinh nhai trông cậy chốn hải hó 
Ong Gia nhờ ruộng vườn trong xóm 
An Ной địa hình kết nhân tâm 

Bàn Cố, Phạm Lang và Lang Xá 
Diëm cỏ trăng soi chốn thêm sàn 
Giản Đông nhà núi cách xa suối 
Vân Lung chòm xóm cứ hiện ra 

Hà Lộ chiều chiều đàn chim đến 
Chú Нё дет về thuyền 12 loi 

Dã Độ hẳn là nơi dàn bến 

Nhược Hoành thuyền lớn đậu làng yên 
Ban Điền [40 – а] cầu dë từ trên trụ 
Tân Lan cầu cánh trí người qua 

La Hồng sáng rõ cảnh chợ búa 
Boat Mục lẫy lừng danh Ông Tran! 
Nhớ hoài ơn báo quốc công thắn 
Than Hiệu, Ва Lưu ai mai môi 

Mà nên tài tử cả hai làng 

An Lộng vang tiếng trẻ thổi sáo 

An Lạc người già đều vưi ca 

Tiểu Khê nguyện làm suối giặt già 
Nhật Tư, Cô Đính khéo đặt bày 
Đưa dinh đến khắc ghi công trạng 
Thi Lãi tục lệ lo chu toàn 

Mông Nghệ lợi không ngoài trồng trọt 
An Triển nhà nhà là thánh dàn 

Tư Dung cửa biển giục lòng khách 
Đọc đường vương vấn với tình quê 
Đi bộ ven biển đường hiểm trở 


1 Chúng tôi chưa rõ lai lich của nhân vật này. 


QUYỀN 3 81 


Đi xe biển thu chiều chưa tàn 

Thuyén nhỏ cưỡi gió tiến chậm chap 
Thuỷ Bạn lạnh lùng giọt sương rơi [40 - b] 
Thuyền cá chở tráng vë lấp lánh 

Trung Tuyền gió chuyến tiếng suối vang 
Đông Triều núi và thuỷ triéu một sắc 
Tây Pha phóng đãng thuyền đây trăng 
Nam Phổ những vẫn thơ thủ tạc 

Tuyết Nhi ngồi trên sự sang giàu 

Linh Vũ xưa khen nhiều cổ tích 

Lang Gia và Hà Bá bên bờ 

Thuyền cá đậu lẻ loi lạnh (во 

Phù Bài quán có nơi đầu пиј 

Khách thơ sợ khí lạnh bay qua 

Tam Kỳ đầu sông tiêu cắm giữ 

Tam Chế đổ ra cửa biển khơi 

Phù Ba ngoài luy hoa có дер 

Thach Lai luón gió mat tráng trong 

Tân Quán có phù dung làm truóng 

Lam Thuỷ có đương liễu làm де 

Tín Lý tên mang lẽ nhân nghĩa 

Sư Lå hẳn tuc nước Lá còn 

Ал Dó xung là làng quân tử 

Dương Hoá then mang thói tiểu nhân 141 - a] 
Hàm Vịnh vui tác thành giáo hoá 

Quân Mao, Huân Đào phong tục hay 
Giỏi xưng cầu về từ Bát Khải" 


Bản mệnh đẹp chẳng phải tìm ở các thánh mà thực chẳng có gì 
khác hơn là phải luôn biết thuân theo đạo trời. Quân quyền thiên 


' Bái khái (A $) nghĩa là tám khúc hát vui mừng. Cũng có người nói Bát Khải là 
tám bác nổi danh tài giỏi của Trung Quốc thời có đại nhưng chúng tôi chưa tim 
thấy danh sách tám bậc này trong sử cũ của Trung Quốc. 
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biến van hoá nhưng khởi nguồn trước hết ở vũ công. Muốn hoàng 
dương nén chính trị vững vàng thì phải biết dé cao đạo chính thể 
công minh, phải mưu nghĩ sao cho lòng được yên dinh, biết thương 
yêu người hiển, biết cùng nhìn xa để định ngôi kế vi. Gánh vác việc 
cói bif thì nên thú lễ yêu người, khiến cho mọi nơi đều vinh quang 
và dân giỏi. Nếu biết trọn lo thì giáo hoá đẹp sẽ mãi mãi hưng 
thịnh, đó chính là đấu hiệu được muôn dân phủ trợ, trăm ngàn dặm 
đều được an khang. Giang sơn noi theo mà trở nên giàu có, phong 
cảnh sẽ mãi còn với trời đất muôn đời. Nếu chẳng lấy người mà xét 
cảnh, nếu không lấy tâm để cầu có cảnh mà chỉ lấy hình đáng nhìn 
thấy được để xét cảnh thì đấy bất quá cũng chỉ là chuyện thích đàm 
đạo gió, hoa, tuyết, trăng mà thôi [41 – b]. 


Một hôm tan cháu, tôi пад! trong Bộ, xem khắp bàn 48 thiên hạ, đến 
sách ghi lên các huyện, xã của hai phù Tân, Triệu" bèn viét hai bài, đại để 
lấy tên xã để khôi ў, khoảng ấy tuy là mang tên ấy nhung không phải là 
tích ấy nên được chỗ này thì mát chỗ no, không thể tránh hết sai збі váy. 
Mong sao các bậc quân НЕ học rộng nghe nhiều sẽ dụng tám bổ chính cho". 


Ô CHÁU САМ LUC 
(hết диуён 3) 


У. Hai phủ Tân, Triệu la nai phủ Тап Binh và Triệu Phong. 
72 Lời chủ của nguyên bán Нап văn nên in nghiêng. 


[42 - a] 
Ó CHÁU CÀN LUC 


QUYÉN 4 


THÀNH THI 


Я Th 
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ТНАМН НОА' 


Thành thuộc địa phận huyện Pan Điển, có sông lớn (cũng tèn 
là) sông Dan Điền cháy qua. Phía tây của sóng này có một nhánh 
nhỏ cháy vào trong thành. Bên phải sóng ấy là trường hoc và nha 
môn của Đô Ti và Thừa Ti phủ Triệu Phong. 


Sông lớn Kim Trà đổ vào phía nam, nơi đó lõm sâu xuống, chứa 
nước trong đầm, rộng ước chùng cả ngàn vạn khoảnh”, bao quanh 
bốn mặt là nước, ở giữa sừng sừng hiện ra toà thành cao trăm tri? 
như một quáng mây dài. Đây là nơi địa hình tụ hội, nơi tạo hoá sắp 
đặt ra sự hiểm trở vậy. Năm Dai Trị thứ năm! đời Trần Du Tông” 
(nhà Trần) sai Đỗ Tử Bình chia đặt làm Lâm Bình”, Thuận Hoá mới 
tu bổ xong toà thành này. 


Thành Hoá (16 38) là thành Hoá Châu. Thành này được xây từ lúc nào chưa rō 
nhưng đến năm 1362 thì tưởng của nhà Trán là Đỗ Tử Binh đã cho trùng tu. 
Thành Hoá Châu tog lac tai làng Thành Trung, huyện Dan Điền, lang này пау 
thuộc nuyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Khoảnh (18) là đơn vị tính diện tích, cứ 100 mẫu а một khoảnh. Ó đây. ngàn vạn 
khoảnh chl là cách nói ước lệ, ngụ ý rộng lún mênh mông lắm. 

Trí (8) là đơn vị do xua, cứ vuông một frugng (30) 18 một để (3š), cứ 3 48 là mật 
tri, Mỗi trugng tướng đương với 4 mét, như vậy сао trăm tri cũng chl là cách nói 
Ước lệ, ngu ý rằng rất cao chứ kỹ thuật xưa (cũng như nay) kháng cho phép xây 
cao đến мат trĩ (tức là cao đến hàng ngàn méi như vậy. 

Đại Trị năm thử năm tức là năm 1362. Đại Trị (1358 – 1389) là một trong зб hai 
niên hiệu của Hoàng Đế Trấn Dụ Tông (1341 — 1369). 

Trần Du Tông (nguyèn bàn Hán văn khác м thời Nguyễn vi huy tên của Thiệu Tri là 
Nguyễn Phúc Miền Tòng nên sửa là Trần Du Tôn) : Hoàng Đế thử 7 са nhà Trần 
Ông tên là Trán Hạo, con thứ 10 của Hoàng Để Trần Minh Tông (1314 - 1329) và 
thản mẫu là bà Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Trần Hạo sinh năm 
1336, lên ngồi năm 1341, ở ngôi 28 năm, mất năm 1389, hưởng dương 33 tuổi. Trong 
thời gian ở ngôi, Trần Du Tông đặt hai nièn hiệu là Таби Phong (1341 - 1357) và 
Đại Trị (1358 – 1369), 

Đỏ Từ Binh (8 F 3E) tà võ tướng của nhà Trần, hiện chưa rô nguyên quán, 
nhung nếu dựa vào ghi chép của Cao Hùng Trung (Trung Quốc) trong TAS 
(An Nam chỉ) thì có thể đoán là дпд người Сё Lan, nay thuộc tỉnh Thái Binh. 
Nam sinh và пат mất của Dë Từ Bình cũng chưa rõ. 

Lâm Binh (Ві Ж) nguyên là châu Địa Lý, năm 1075, Lý Nhân Tông (1072 - 
1127) đổi là phủ Tân Bình, đến thời Lê, 18 Kính Tông (1599 - 1619) đổi là phủ 
Tiên Binh và dën пат 1604 thì Nguyễn Hoàng lại đổi là dinh Quảng Bình. Đất 
Lâm Binh nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 


86 Ó CHÁU САМ LỤC 


[42 - Ы THÀNH NINH VIỄN! 


Thành Ninh Viễn toa lạc tai xã Uẩn Áo, huyện Lê Thuỷ”. Bình 
Giang thi dán ở phía trước, Ngô Giang thì khống chế ở phía sau, hai 
dàng chảy đến Tây Bác họp lại làm một, Ва mặt sông vây, một mặt 
núi chán, thật đúng là nơi hiểm yếu do các bậc Vương Công) xây 
dung, là phên giàu của thành Hoá vậy. Cửa phía nam của thành có 
phiến đá đề là Ж Ж # (Ninh Viễn thành). Ve quân Trấn Bình đóng 
ở đấy. < 


THÀNH ТНЏАМ“ 


Thành Thuận ở huyện Hải Lăng”, phía tây có một dài sông dai, 
có cây cầu cao nhất, có chợ Раг tròn vo. Ngoài thành là huyện trị. 
Trong thành се kho chứa thóc đầy đủ. 


[43 - a] CHỢ THÉ LAT 


(Chợ Thể Lai) ở xà Thế Lại, huyện Kim Trà”, Núi Tam Ky bao 
quanh trước mặt, một dòng suối bọc kín phía sau. Nhà cao sang la 
liệt, thôn xóm bày hoa, dóng xanh trù mật, dân cư đông đúc. Bến 
khe qua lại, thuyén bè di vé dễ dàng, đường bộ hanh thông, người 
buôn mở cửa hàng ở đó. Nguón chứa vật lạ và quý báu của trời là 
đây. Но thức dày tụ hội từ lúc gà дау và đến trưa thì đóng đúc. 


" Thành Ninh Viễn пау thuộc tỉnh Quảng Bình. 
Huyện Lệ Thuj nay thuộc tĩnh Quảng Binh. 


Vương Công : tức tước Vuong và tước Công ~ từ chi chung những người có tước: 
vị lần 


Thành Thuận cũng tức là thành Vệ Nghĩa, nay thuộc huyện Hài Lãng, tỉnh 
Quảng Tri 


5 Nuyện Hải Lăng nay thuộc tỉnh Quảng Tri. 

Huyện trị là nơi ú đóng của chỉnh quyền cáp huyện. 

Cha Thế Lại nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Hug. 

Huyện Kim Trà nay là huyện Hướng Trà, tinh Thừa Thiên - Huế. 
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(Hoá vật) chung tứ phía, thuyền chở mối hàng chen chúc, khách 
giàu sang tới. Gắm sợi và tơ trắng, (đây là nơi) gom hết vé đẹp của 
vùng Đông Nam, thật đúng là thắng cảnh của Ô Châu vậy. 


CHỢ ĐẠI PHÚC! 


143 - b] (Chợ Đại Phúc) nằm ở hai xã Đại Phúc và Tuy Lộc, 
huyện Lệ Thuỷ”, có sông lớn ôm ấp, có khe nhỏ vòng quanh. Nách 
có cầu, lưng có cửa lớn, bón phương tám hướng dèu thông, vạn ngòi 
ngàn khe tụ hội, đúng là nơi đô hội của Thổ Lý” vậy 


CHỢ THUẬN! 


(Chợ Thuận) ở giữa hai huyện Hải Lăng và Vũ Xương”. Từ phía 
tây nam của sông lớn có mót nhánh sóng nhỏ chảy vào. Một chiếc 
cầu dài bắc qua sông. Phía nam cấu hàng bày la liệt. Huyén và 
thành đối nhau hai phía đông tây. Đường thuỷ đường bộ đều thông. 
Đố là nơi tu họp đông đúc của Thuận Châu vậy. 


САЦ DAN BIÉN* 


[44 – a] Cầu Бап Điền ở chợ ха Бап Lương, huyện Đan Điền, 
Có một con suối chảy vào phía Đông của chợ. Bác ngang con suối 
ấy là một cây câu. Câu là nhà hình vòm, lưng cao như sống lưng cá 
kinh, người đi bộ không phải dán do lo lắng, khách di qua dèu lấy 
làm tiện lợi, quả đúng là Ó Châu đệ nhất kiều (сау cầu số 1 của Ô 
Châu) vậy. 


Chợ Del Phúc nay thuộc tinh Quảng Bình. 

Huyện Lệ Thuy nay thuộc tình Quảng Binh. 

Thể Ly (+ №) tức Thể Af- dät của châu Lý (hay cháu Ві) cũ. 
Chợ Thuận nay thuộc tinh Quảng Ти. 

Hai huyện Hải Lăng và Vũ Xương nay đều thuộc tinh Quảng Trị 
Cầu Đan Điền nay thuộc tỉnh Thửa Thiền – Huế. 

Huyện Đan Điền nay thuộc tinh Thừa Thiên ~ Huế. 
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CỬA ÁI HAI VAN! 

(Cửa ải Hải Van) ở huyện Tư Vinh. (Ај này) dung sừng sung 
như một bức thành bằng đá, trên thì lấn lướt mây xanh, dưới là biển 
cả, chắc như khoá sắt che chở núi sông, là cái dai ôm ấp yết hân 
của xứ Thuận Quảng vậy. Ў đó có зё Tuần Ті, phía trên đến Lục 


Yêu, phía dưới đến Ô Tôn đều thuộc quyển khám xét của sở Tuần 
Ti này. 


144 - b] THÁP DƯƠNG LỆ? 


(Tháp Dương Lệ) nay còn di tích ở xà Dương Lệ, huyện Hải 
Lang), Tục truyền rằng hai tháp Dương Lệ và Trung Đan là do 
người Chiêm xây. Khi bắt đâu xây, hai nhóm thợ càng định ước làm 
trong một дат, nhóm nào xong trước thì đốt lửa lên để cho biết rõ. 
nhanh chậm trước sau. Nhưng chỉ nhóm thợ Dương Lệ là gìữ đúng 
lời мәс còn nhóm thợ Trung Đan thì không trung thực, mới nửa 
đêm, việc chưa hoàn thành đã абі đuốc mà thật ra thì phải đến 
sáng mới xong. Nhóm thợ Dương Lệ thấy đuốc liên đừng tay. Sau 
(việc bị phát giác) nhóm thợ Dương Lệ được hướng cỗ Thái Lao? còn 
như nhóm thợ Trung Đan thì không được dự. 


THÁP TRUNG DANÉ 


[45 - al (Tháp Trung Dan) д xà Trung Đan, huyện Vũ Xương”. (Xã 
này) phía tây động núi khuất khúc, phía nam dim nước sâu rộng 
mênh mông còn phía đông bắc là sông bao bọc. Tháp cao ước chừng, 


саа ải Hải Vân à trên núi Hải Мап, nay là vùng giáp ranh giữa (nh Таса Thiên — 
Ник với tinh Quảng Nam và thành phổ Ба Nẵng. 
Huyện Tư Vinh (cũng đọc là Ти Vang) nay thuộc lĩnh Thừa Thiên - Huế. 
Tháp Dương Lệ nay thuộc ink Quảng Ти. 
Huyện Hải Lắng nay thuộc tinh Quáng Tri 
CÓ Thái Lao là cò trọng thể nhất. Khi cúng lễ Thái Lao, lễ vật bắt buộc phải có 
là иди hoặc bó, bởi thế. сё Thái Lao шёл tuôn là cỗ lớn nhất, trọng thể nhất. 
* Tháp Trung Đan nay thuộc tỉnh Quảng Trị 
? Huyện Vũ Xương nay thuộc tỉnh Quảng Trị, 
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trăm thuc, những người lén xem dèu сё cảm giác như chân dap 
chín tång mây, mắt копа xa hơn ngàn đậm”, cũng là thắng tích của 
huyện Vũ Xương vậy. 


TRAM DỊCH LINH GIANG? 


(Trạm dịch Linh Giang) ở huyện Đan Điển, gần xã U Cần, sát 
nách sông Tam Kỳ, trước mặt là một đải nước. Từ Trà Kệ đến hay 
từ Diêm Trường qua, 41 thuyền đều thuận tiện. Tới sông, quán xá 
đập diu cờ long và áo mào của quan khách. Đây đúng là tram dich 
tốt nhất Ở Châu vậy. 


145 - b] TRAM DỊCH BÌNH GIANG! 


(Trạm dich Binh Giang) ở xã An Trạch, huyện Lê Thuy) ТЕ 
Minh Linh đi bộ tối hay từ Nhật Lệ đi thuỷ qua, đường đều thông 
suốt. Điệp trùng lưng non, lăn tăn mặt nước, sông núi ngấn dài 
ngần van dim gió trăng, đó là nơi khách xa nghỉ ngơi có phong 
cảnh đẹp vậy. 


TRAM DỊCH NHẬT LẸ‘ 


(Tram dịch Nhật Le) ở cửa biển Nhật Lệ, huyện Khang Lộc”. Lung 
dya núi biếc, mặt nhìn dàng xanh, sóng núi đẹp mắt, gió trăng chiều 
người, Khi mặt trời mới mọc, cờ long được lệnh giương lén, áo mão 
dep như tranh. Đó cũng là một nhà trạm của vùng Giang Nam” vậy. 


Cao chừng (вт thước Міс là cao khoảng 40 mét. Đây chi là cách nói ước lệ, ў 
là rất cao. 


Hơn ngàn đậm tức là han 50 кт. Đây ch? là cách nói иде lệ chứ mắt thường 
không thể nhìn xa như vậy 


Trạm dịch Linh Giang nay thuộc tinh Quảng Bình. 

Tram dịch Binh Giang nay thuộc tinh Quảng Bình, 

Huyện Lệ Thuy nay thuộc tinh Quảng Bình 

Tram dịch Nhật Lë nay thuộc tinh Quảng Bình. 

Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Giang Nam là vùng phía nam của sèng Gianh (Quảng Binh) 


РИЧИ 
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[46 - а] BÉN РА! 


(Bến Dã) ở ха Phù Ba, huyện Hải Lăng”. Hai nguồn nước là Viên 
Kiêu và Quả Giang déu dd vào. (Đây là nơi) vừa sâu vừa rộng, có 
loài cá đại hoàng ва“, Hai bờ cao thấp, vài bãi sông nóng sâu, có 
thơm như đệm, sóng nhỏ như gấm, cánh Бидт soi nắng chiêu tà, lẻ 
loi cơn dè ngang bé nhỏ, đó là Bến Dã vậy. 


Ô CHÂU GẬN LỤC 
(hết quyển 4) 


1 Bến Dë nay thuôc tinh Quảng Tri. 
2 Huyện Hải Lăng nay thuộc tỉnh Quảng Та. 
7 Cá đại hoàng sa (X Ж № Ж): chủng tôi chưa được 16 về loài са này. 


[47 - al! 


Ô CHÂU CAN LUC 


г 
QUYEN 5 


CHÙA VÀ РЕМ 


=F і 


“Та 46 - b nguyên bàn để trống 
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DANH LAM 


CHUA SUNG HOÁ’ 


(Chüa Süng Hoá) 8 ха Lai Ал, huyén Tu Миће. Phía truóc có 
dóng Linh Giang” bao boc, phía sau có dám lớn chở che, sóng Hoài 
Tài ngăn ở hướng Сап“ bia cao Sung Phúc ở hướng Khám. Tượng 
thần hơi thấp, Tiên Cung nguy nga. Mỗi dịp lễ tết, các quan ở Tam 
Tif cùng nha món, vệ sở déu đến chùa, áo mũ lễ nhạc cẩn thận, tụ 
tập đông như máy. Mỗi lần cầu đảo là một làn ứng nghiệm. Quả là 
ngôi chùa danh tiếng của Hoá Châu vậy. 


CHUA KÍNH THIÊN? 


147 - b] (Chùa Kính Thiên) ở huyện Lë Thuy, gần tram dich Binh 
Giang. Nước biếc bao quanh, phía sau có пиј xanh. Chùa núi thanh и 
một thế giới của các bậc tu hành. Thôn hoa lều có gån kề, không hà 
có tiếng gà gáy hay chó sủa, thật là ngôi chùa lớn của Tân Bình vậy. 


Chùa Sung Мой nay thuộc tỉnh Thừa Thiên – Hug. 

Huyện Ти Vinh (cũng đọc là Ти Vang) nay là huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên — 
Huế, 

Dòng Lính Giang nói ë đây tà một con sông nhà, nay thuộc huyện Phú Vang, 


tỉnh Thừa Thiện - Huế спі không phải là Linh Giang (hay sóng Gianh) ở tinh 
Quảng Bình 


Hướng Càn là hướng Bắc ~ Tây Bắc. 
Hướng Khám là hướng Nam - Тау Nam 
Tam Tỉ là ba cơ quan lớn nhất của địa phương, gốm có Thüa'Ti trồng coi về hành 


chính và thuế khoá, Dó Ti trông coi về lực lượng vũ trang và Hiển Ti trông coi vé 
xét xử án kiện và паче tung. 


Chùa Kính Thiên nay thuộc tinh Quảng Bình. 
Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc Поп Quảng Bình. 
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Chùa có quả chuông lớn nặng đến cả ngàn quân), có Tăng Quan 
và Tảo Phi?, hằng năm lo phụng sự, nhưng, cánh hoa rdi chim hát 
thì nay chỉ còn sốt lại chút đấu tích nữa thôi. 


CHÙA ĐẠI PHÚC? 


(Chùa Đại Phúc) ở hai xã Đại Phúc và Tuy Lộc, huyện Lệ Тћау“. 
Phía trước có sóng lớn Бао bọc. Bên phải là suối nhỏ cháy quanh, có 
cây cầu bắc qua ở hướng Мате. Chợ Ней rất đông đúc. Bên trong yên 
à, có cửa vòm to lớn, có cung Süng Lâm tráng 18. Hoa cỏ hướng mặt 
trời, lâu đài gần bên nước, 148 - а] thật là nơi thanh tĩnh vậy. Đến 
tiết là lại dáng cúng. Lễ nhạc nhu sao, áo mão như tranh, thật đúng 
là danh lam của Tân Bình vậy. Đã vậy, mỗi lån сап phúc cẩu mưa 
đều hiển lính ứng nghiệm cả. 


CHUA THIÊN LÁO* 


(Chùa Thiên Lão) ở phía nam xã Giang Dam, huyện Kim Trà”, 
Trên là đỉnh núi, dưới là dòng sóng, (nơi tưởng như đã) vượt ba 
ngàn (kiếp) tràn thế và chỉ còn cách trời trong gang tấc. Khách tàn 
bó đi lên, chẳng biết minh tự phát lòng lành, tàm tục sạch không. 
Thực đúng là cảnh trí của một nơi tu hành vậy. 


Quán (#8) а đơn vị сап. Ngay xưa, cứ 30 cân là một quản, mỗi quân bằng 
khoảng 20 kg. Бау nói nặng cả ngàn quân (tức nặng khoáng hai mugi tấn) túc là 
nói ước lệ chứ thuở xưa không có quả chuồng nào to thế, 

Тапа Quan (4# Е) là chức quan đo nhà nước ban cho ngugi tu hành. Có môi thời 
khá lâu dài trong lịch sử, người đi tu theo Phật giáo và Đạo giáo vẫn được nhà 
nước phong chức tước cho. Tảo Phụ (8 X) là người lo việc quét-dọn. Đây chỉ 
những người quét dọn trong các chüa chién. 

Chùa Đại Phúe nay thuộc tình Quảng Вип. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Nguyên bàn viết là ngo kiẩu (4 #4). Ngọ là hudng chính Nam. 

Chùa Thiên (до nay thuộc tỉnh Thüa Thiên - Huế. 

Huyện Кіт Trà пау thuộc tinh Thừa Thiên ~ Ний. 
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148 - b] (Chùa Hoá) ở gin xã Hữu Bá, huyện Khang Lộc”, Ò 
phía ngoài chia, bón mặt là dám nước. Giữa mênh mang nổi lén 
một gò đất, cây cối âm u, nhung (tôi) chỉ mới nghe tiếng chu chưa 
tiing tròng thấy. Tục truyền chùa này biến hoá bất thường, khi nhàn 
hạ di du ngoạn thì thấy đấu tích nën chùa vẫn còn nguyên, lúc cố ý 
đi tìm lại không thấy, nhân đó mới có tên gọi là chùa Hoá. 


CHUA LINH SƠN VÀ CHUA КІМ QUANG? 


ĐẾN THỜ THẦN 


TỨ VỊ THÁNH NƯƠNG 


Xét trong BÀN TRUYỆN" ihi Phu Nhân người họ Triệu, Công Chúa 
của nhà Nam Tống”. (Tứ Vị Thánh Nương gồm) me và ba người con, 
Phu Nhân là con gái út. [49 — a] Năm Thiệu Bảo nguyên niên 
đời Trần Quang Tôn” (ta là thuộc) nhà Tống. (Bấy giờ), Tống Đoan, 


Chùa Hoá nay thuộc tình Quảng Bình. 
Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

-Hai chùa này nguyên bản chỉ ghi tên chứ không viết gì са. 
Chúng tôi chưa rõ tác giả dẫn 14 sách nào vì có khá nhiều sách xưa của Trung 
Quốc cùng có phần BẢN TRUYỆN. 
Nam Tống là giai doan sau của triều Tổng (Trung Quốc), Triều Tổng tà méi trong 
những triểu đại lớn của lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc, do họ Triệu та 
та đầu là Triệu Khuông Сап (tức Tống Thái Tổ : 960 ~ 976) lập ra. Triều Tổng 
gồm hai giai đoạn khác nhau. МӦ là Bắc Tống (960 - 1127), định đỏ à Khai 
Phong, nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) với 9 đời Hoàng 
Đế nối nhau trị М. Hai là Nam Tổng (1127 - 1279), định dà ài Làm Ап, nay là 
thành phổ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cũng với 9 đời Hoàng Eé 
nối nhau trị vi. 
Năm Thiệu Bảo nguyên niên đời Trần Quang Tôn : nguyên bàn viết chus chuẩn - 
xác. Năm Thiệu Bảo nguyên niên là пат 1279. Thiệu Bảo (1279 - 1288) là một 
trong hai niên hiệu của Hoàng ВЕ Trần Nhân Tông (1278 - 1293). Trong lịch sử 
Việt Nam không có Hoàng Đế nào là Trần Quang Tôn cà. Nếu là niên hiệu 
Thiệu Bảo thi спі cá Hoàng БЕ Trần Nhân Tông. 
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Tàng! chay га một hàn núi đảo ở ngoài biển rôi bị bệnh mà mất. 
Thừa Tướng Thiên Tường” bị bắt, Lục Tú Phu‘ nhảy xuống biển tự 
tử, Thế Kiệt bị chết đuổi, số người chết kể cả tôn thất cùng với quan 
lại và nhân dàn đến har. một van. Phu Nhân và mẹ cùng ba người 
chị vớ được một tấm ván thuyền, đạt vào một ngôi chùa ở bờ biển, 
đói khốn buổn bã. Nhà sư trông thấy mà cảm thương, bèn cho ăn và 
báo dưỡng mấy tháng liên. (Bốn me con) được nhàn ha và по đủ 
nên thân thể hỏi phục, dung mao дер dè lạ thường, nhà su trong 
chùa thấy thế thì sinh lòng tà dâm, đêm đến hỏi xin thông дат với 
Phu Nhân. Phu Nhân giữ tiết nên quyết cự lại. Nhà su ngộ ra, lấy 
làm xấu hổ, bèn nhảy xuống biển trầm minh mà chết. Mẹ con Phu 
Храп cùng khóc và nói : 


- Mẹ con ta đội ап nhà su cứu vớt và nuôi đưỡng nên mới bảo 
toàn được tính mạng, nay (nhà sư) lại vì ta mà trầm mình chết, vậy 
thì ta còn có thế sống được hay sao. 


(Nói rồi) mẹ của Phu Nhân lao xuống biển, lúc ấy Phu Nhân (và 
các chi) [49 — b] cũng tự tram theo. Thi thể trôi dạt đến ven biển cửa 
Сап Hải ở Diễn Châu" nước Việt ta. Thổ dàn thấy thi thể không bị 
hư tổn, ben nói với nhau là từ bên kia bờ biển hiểm yếu, sao mà trói 


Tống Đoan Tông ia Hoàng Dé thứ 8 спа Nem Tống. Ông tën là Triệu Thị, sinh 
năm 1268, lên ngôi năm 1276, mất năm 1278, hưởng dương 10 tuổi. Ó đây 
nguyên bàn да nhắm, Người bỏ chạy khài kinh thành Lâm Ап ја Đế Bính (vi 
Hoàng Để cuối cùng của Nam Tống) chú không phải là Hoàng Để Tống Đoan 
Tông. Tống DE Binh họ tên là Triệu Bính, sinh năm 1271, lên ngôi năm 1278, 
mất năm 1279, hưởng dương 8 tuổi. Бау mới là người chạy ra biển. Khi ấy, Lục 
Tú Phu сбпа Dé Bính nhảy xuống biến tự tử. 

Hòn núi дао này ở ven biển tỉnh Quảng Đồng (Trung Quốc). 

Thừa Tưởng Thiên Tường tức іа quan Thüa Tướng Văn Thiên Tướng, 

Lye Tú Phu lúc này là quan Té Tướng của nhà Nam Tống. 

Thế Kiệt tức Trương Thế Kiệt, 0с này dang là Đại Tướng của Мат Tổng. Ông là 
người đã cùng với Lục Tú Phu tôn Đế Binh lên ngôi. Khi Luc ТО Phu tự tử, 
Trudng Thé Kiệt định chay sang nước ta ẩn һап спа thối nhưng đi đường chẳng 
may gặp bão nên bị chết đuối. Tử Vị Thánh Nương nói ở đây là những ngudi 
củng có mặt và gặp nạn chung với Trương Thé Kiệt. 

Cửa Сап Hải ở Dién Châu cũng tức là cửa Căn, mát của biển ở làng Phương 
Cần, xưa thuộc Diễn Châu, nay thuộc huyện Quỳnh Lưu, tình Nghệ An. 
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máy ngàn дат, áo quản, dung mạo vẫn nhu người còn sống, xinh 
đẹp dën lạ lùng. Họ cho là thần, vội chôn cất cẩn thận rồi lập đền 
thờ cúng. (Từ dó), phàm là thuyền của người đi buôn bán gån ха, hé 
вар phong ba là vội khẩn khoản cầu khấn và chỉ trong phút chốc thi 
quả nhiên được bình an. Đến nay, các cửa biển đều lập đền thờ 
cúng tế. Đây là vị phúc thắn linh thiêng nhất của Nam Hải vậy. 
Theo tục cũ, thổ dân vì không biết пеп đem những lễ vật không 
được tinh khiết đến cúng thần, thật đáng trách thay, cần phải ngăn 
chăn, có thế mới làm sáng tỏ chính đạo của thắn, 

150 – a] Có một thuyết khác nói rằng thần là châu của đời Hùng 
Vương thứ 13. Mới đầu, Vương Hậu sinh được hai người con gái, 
chứ chưa có Hoàng Tử. Bề tôi thấy Vương đã già, bền xin lập người 
cơn thứ! làm Thái Tử. Vương nói : 

~ Ta nghe Vương Hậu đã có thai rồi. 


Người vợ thứ sợ con mình không được lập, liền (bàn mưu) cầu 
xin bà mu (nếu Vương Hậu mà sinh сол trai) là giết di. Bà mu nói : 


- Nghề của tôi là hộ sinh, có đâu lại di giết người. (Nhưng tôi có 
thể) khiến cho đứa trẻ âm đương bất cụ”, không thể có con nối dõi 
леп sẽ không được lập. 


Bà vợ thứ nghe vậy liền đem nhiều của cải hối lò cho bà mu. Кір 
khi bà Hoàng Hậu sinh hạ một người con trai, bà mụ liền cắt ngay 
tinh hoàn của đứa bé. Vua đi tuần thú về hỏi rằng Hoàng Наџ sinh 
con trai hay соп gái thì tả hữu trả lời là sinh con trai nhưng lại ám 
dương bất си. Bà Hoàng Hậu nghe vậy thi nói : 

- Tôi vốn sinh hạ được đứa con trai hình thể.đây đủ, nay mà bất 
си là do bà vợ thứ làm ra vậy. 


Con thở 8 đây chỉ cà nghĩa là con do ngudi vợ thứ sinh ra. Danh phản là em 
nhung сб khi tuổi lại lớn hơn anh hay chị lá con do bà vợ cà sinh hạ. 

Âm đương bất сц (I № Ж Я) nghĩa cũng tướng tự như nữa trai nùa gái, tức tá 
làm cho đứa bé trai khi lớn lên sẽ không thể nào sinh con nổi dõi được. 
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Bà Hoàng Hậu vi thế mà cán hận. Vua giận, đuổi me con 
Hoàng Hậu ra ngoài đảo, đến cửa Сал! thì mất. 150 - b] Ngu dán 
đánh bắt cá nghỉ lại ở xứ ấy, năm mơ thấy thân nói rằng 


- Đảng ra, ta là Chúa nước Nam nhưng bị người hàm hai. 
Thượng Dé thương xót mẹ can ta, bèn cho ta làm thần nước Nam 


Người đánh cá khấn rằng : 


- Nếu thần có linh thiêng thì đêm nay cho (chúng tôi) đánh 
được thật nhiều cá, chúng tôi sẽ хіп (lập đền) thờ. 


Quả nhiên được như lời khẩn, họ bèn lập dën thờ. (Thần) rất 
linh ứng nên dân dàng lễ cúng hăng năm thường có múa hoa hông’. 
Hoàng Đế nhà Trin' khi đi đánh Chiêm Thành (ngang qua), đã 
phong cho thân làm Chế Tháng Phu Nhân. 


Đền này ở châu Minh Linh*, là tối linh nghiệm vậy. 


ĐỀN TÙNG GIANG” 


Đền (Tùng Giang) ở cửa biển Tư Kháchế, huyện Tư Vinh”, Lại còn 
một đền nữa ở cửa biển Đà Nắng thuộc Quảng Nam. Thần họ 
Nguyễn, tên là Phục, [51 - а) người xã Đoàn Tùng, huyện Gia Phúc’, 


Cửa Cán cũng tức là cửa Càn Hải hay es Căn 8 huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
Chúng tôi chua được rà về múa hoa hồng 

Đây chi Hoáng Đế Trần Anh Tông (1293 - 1314) - v| Hoàng Đế thứ tu của nhà 
Trần. 

Châu Minh Linh nay đại để 'а vũng tương ứng với địa phận của hai huyện Vĩnh 
Linh vå Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Đền Từng Giang nay thuộc huyện Phú Vang, tinh Thừa Thiện - Huế. 

Спа biển Tư Khách nay thuộc huyện Phú Vang, tinh Thừa Thiên – Huế. 

Huyện Ти Vĩnh (cing đọc là Tư Vang), thời Trần là huyện Thể Vang, thối thuộc 
Minh đổi là 57 Vang, sang thời Là аё là Ти Vang, nay là huyện Phú Vang, nh 
Thừa Thiên ~ Huế. 

Xã Đoàn Tùng, huyện Gia Phúc nguyên хма là xà Đoàn Lâm, huyện Trường 
Tân, nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, linh Hãi Dương. 
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dá Tiến St khoa Quý Баш, trái được phong làm Chuyển Vận Sứ 
và Hành Khiển ở đạo Thanh Ноа’. Khi Lê Thánh Tôn” còn là 
Tiềm Long”, ông là Vương Phó”, đến lúc (Lê Thánh Tông) tức vi, ông 
được làm Hàn Lâm Viện Tham Chưởng. Ông ba lán phụng mệnh di 
sứ phương Bắc, về được phong làm Đại Lý Tự Khanh tráng coi việc 
xét xử án kiện trong nước, rói lại làm Hữu Tham Nghi tại viện Tri 
Binh Chính và giữ chức Đô Chỉ Huy Sứ Thiêm Sự của Cẩm Y Vệ 
thuộc Thân Quân”. Hoàng Đế ді đánh Chiêm Thành”, ông phụng 
mệnh làm Phi Vận Tướng Quân, Tán Li của đội Chuyển Luân. Lúc 
tới cửa biển Tư Khách, gió biển lớn khiến cho đường tiến quân rất 
gian nan. Mọi người sợ bị tội (nếu vận chuyển lương chậm) nên cứ 
thúc giuc đi. Ông nói ; 


- Thà tấm thân bé nhỏ này phải chịu tội chết chứ không thé nào 
để của cải nhà nông có han bị nhân chìm dưới sóng lớn, không thể 
đem người vô tội làm môi cho са, [51 ~ bl 


Vì quân lương thiếu nên Hoàng Đế giận, sai tống giam ông. Cung 
Nhân hàu cận nhân đó мет pha xin Hoàng Đế giết для di. Khi 


Dó Tiến Sĩ khoa Quý Оди tức là đỗ vào năm Thái Hoà thứ 11 (1453) dưới thời tri 
vi của Hoàng Dé Lẻ Nhân Tổng (1442 — 1458). Khoa này triểu đình Lé Nhân 
Tổng lấy đỗ tất cà 25 người, trong đó có 10 Hoàng Giáp và 15 Тіёп 51. Nguyễn 
Phục đỗ Hoàng Giáp chứ không phải là Tiển Si. 

Thanh Hoa пау là Thanh Нод. Nguyên bản khác т thời Nguyễn, М huy спа Ноа 
ба tên của thân mẫu Thiệu Trị ` Hồ Thị Hoa) nën đổi Thanh Hoa là Thanh Hoá. 
Lệ kị huỷ này để lại trong văn bản các tác phẩm chữ Hán được khắc in dưới thời 
nhà Nguyễn là khá nhiều. | 

Nguyên bản khắc ја thời Nguyễn, vì huj chữ Tông (ж) là tên của Thiệu Trị 
(Nguyễn Phúc Мел Tông) nên (át cà các chủ Tổng đều bị đổi thành Тӛл (В). 
Là Thánh Tông là Hoàng Dé thứ 5 của nhà Lë. Ông tên là Lê Tư Thành, sinh 
năm 1442, lên ngôi năm 1480, ở ngôi 37 năm (1460 ~ 1497), mất năm 1487, 
hưởng thọ 55 tuổi. 

Tiêm Long nghĩa cũng tương tự nhu Tiểm Để : tù chỉ Hoàng Để khi chưa lên ngôi. 
Vương Phá ( ff) : có Ië nguyễn bản đã chép nhám. Đúng ra phải chép là би 
Phó hay Kinh Diên Giảng Quan là thầy giáo của Hoàng Đế. 

Thán Quán là lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ thường trực bảo vé Hoang Để. 
Ст cuộc tấn công của quân đội nhà Lê vào đất Chiêm Thành, do đích thân 
Hoàng Bé Lê Thánh Tông trực tiếp chỉ huy diễn ra пат 1470 – 1471. 
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Hoàng Đế chợt nghi lại, bën tuyên chi tha tội cho ông thì ông dà 
mất rỗi. Nhân dân trong xứ thấy hôn thiêng ông rất linh ứng, liền 
lập dàn thờ tự. Khoảng năm Cảnh Thống), (triéu đình) tặng hàm Vấn 
Trung Chính Nghi (У. Я. E ВЕ). Hoàng Рё gia phong thêm bón chữ 
Minh Đạo Hiển Ứng (88 ЗА BR ЈЕ). 


Con trai óng là Nguyễn Dam, 46 Tiến 51 vào năm Giáp Tuất, 
niên hiệu Hồng Thuận, từng làm quan tới các chức như Hiến Sát Sứ 
đạo Thuận Hoá và Thừa Tuyên Sứ. 


Tiên Sinh một lòng trung trinh và chính khí, tuy là mất mà vẫn. 
như đang còn vậy, Khi mới mất, con của Tiên Sinh lên ат“ tim hài 
cốt đem vé. Bóng có một dàn voi rừng đông cả trăm con, trước sau 
cùng đi như là hộ tống nên ai cũng thất sắc nhưng thấy chúng chẳng. 
có ý hung dữ (nèn mới an tâm) mà đi. 


Lại có một người cung quê, lúc nhỏ cùng du hoc? [52 - а] (với 
Tiên Sinh) và đến khi trưởng thành thì làm huyện lại" tại bản xứ, di 
qua đền, chỉ có một bình rượu nhỏ, khán rằng : 


- ке hèn này là người quen biết cũ, xin ông nhận cho chút lễ bac. 


(Khăn xong) nhìn ra bờ sông thấy một con cá lu nổi lên, nhân 
đó bắt lấy để làm vát tế. Quan bản huyện người họ Phạm có viết 
bài văn bia ghi lại sự tích này. 

Trong khoảng niên hiệu Cảnh Thống, có hai vị Đại Tướng 
phụng mệnh đi đánh Chiêm Thành, khi qua dën này thì nghỉ lại, 
dém nim mộng thấy Tiên Sinh tới ân сіп kí thác việc (thi cử) của 
con. Vị Đại Tướng rút quán vé kinh đô, thấm thoát mấy năm đã đến 


Cảnh Thống là niên hiệu duy nhất của Hoàng Dë Lê Hiến Tổng (1497 - 1504). 
Hoàng Để à dày là Hoàng ВЕ Lê Thánh Tông đã nói ở trên. 
Tiên Sinh à đây lá nhân vật Nguyễn Phục đã nói ở trên. 


Ат 8 dày là một ngôi nhà tam, dựng bên cạnh mổ để thỉnh thoáng thần nhàn 
của người đã khuất tới làm lễ 

Du học nói 8 đây có nghĩa 18 di học ở một địa phương khác, xa gia dinh chứ 
không phải là đi học 8 nước ngoái như cách hiểu phổ biến hiện nay. 

Huyện lại là lầm quan tại huyện. 
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khoa thi, Đại Tướng được cử làm quan Đề Điệu. Quả nhiên (khoa ấy) 
con của Tiên Sinh thi đậu. Đại Tướng suy nghiệm các lẽ trước đó, bất 
giác thán phục, bèn triệu kiến người con của Tiên Sinh để nói rõ 
việc ấy và hàu đãi. 

Có những điểu biết trước như vậy đấy. 


Người con này (của Tiên Sinh) làm quan ở Hoá Châu, chính tích 
không có gì đáng kể, Tiên Sinh thác móng cho người thấy học của 
con mình, nói rằng : 


- Nên bảo con ta vé nhà [52 - b] chứ ta không nỡ để con ta chết 
ở đây. 

Đầu mùa xuân năm sau (con của Tiên Sinh) về đến nhà thì mất. 
Những chuyện linh di khác rất nhiều, không thể nào ghi та hết được. 


ĐẾN MINH UY! 


(Đền Minh Uy) ở ха U Cần, huyện Đan Điển”. Tục truyền rằng 
(sinh thời, thân) đánh trận bị thua, chạy đến lánh minh ở dầu nguồn 
xã Cổ Ві của bản huyện rồi tự tử. (Hồn thiêng vẫn) hiển hiện và 
linh ứng nên дал địa phương kính sợ, cùng lập đền để thờ cúng, 
phàm có điều gì cầu khẩn cũng đều ứng nghiệm cả. 


DÈN THAI DUONG? 


(Бау là theo йй sử, nay xét trong HÔI BIỂN của bó 12 thì thần là ve 
của một người địa phương, nhân vi chóng di Нос ха, di theo rồi mất và 
được tón làm Нади)“, 


(Bàn Thai Dương) ở xà Thai Dương, huyện Kim TràŸ. Tuc truyền 
thần là người Chiêm Thành, chỉ có hai anh em, thuở nhỏ sống lénh 


Đền Minh Uy nay thuộc tinh Thừa Thiên – Huế. 

Huyện Dan Điển nay phán lớn đất dai thuộc huyện Quảng Biển, tình Thüa 
Thiện – Huế. 

Dén Thai Dương nay thuộc tĩnh Thừa Thiên ~ Huế. 

Đây là lời chú thích của nguyên bản nén in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyén Kim Trà nguyên là mbt huyện của phủ Triệu Phong. Nguyễn Hoàng đổi 
là huyện Hương Trà. Nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên = Huế. 
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dành, có quanh và nghèo hèn, phải nương nhờ đó đây. Bởi một việc 
tranh cãi với anh, anh tức giận lấy dao đánh vào đầu, bị thương. 
Anh em mỗi người một ngả. Anh chay ra nước ngoài, sau trở thành 
một nhà buôn lớn, đi thuyền vượt biển để về. Than và anh trai gặp 
nhau, khòng biết nên kết làm vợ chóng, tình rất nóng дат. Ở với 
nhau không bao lâu thì thần có thai mà không hé biết vo chóng là 
anh em ruột. 


Một ngày nọ, người anh nhìn kĩ dáu của thần, thấy có một vết 
theo, bën nhân đó hỏi nguyên đo, thần liên kể rõ chuyên trước kia, 
bấy giờ người anh mới biết thần là em ruột mủnh. (Người anh) lòng 
sợ hãi nhưng không hề nói ra mà chỉ để lại một nửa vàng ngọc của 
cải, nhân đêm tối, cưỡi thuyền ra đi. Thần ở bên bãi cát, ngày đêm 
nhớ chóng, ngậm sáu mà mất, cái thai hoá thành tảng đá. Có người 
làng chài đánh cá ở xứ ấy, đêm tới gối đầu (lên tảng đá) để ngủ. 
Trong mơ thấy một người phu nữ mang thai, lấy tay lay dáu anh ta 
153 – b] và nói : 

- Chó phạm đến cái thai. 

Ngu dân tinh dày, cho là thần linh di, bèn khẩn rằng 

— Thần có linh thi đêm nay xin phủ hộ cho đánh được nhiều cá. 

Quả được như lời cầu khấn, ngu dân bèn lập đến thờ cúng, hé 
có việc cầu xin, không lời nào là không ứng nghiệm. Mỗi lån tế 12 
vào mùa dëng (vật hiën tế) đều dùng một thiếu ni, sau vì có hại 
đến sinh linh, bèn thay bằng một con bò. LỄ tế mùa đông nào cũng 
có giảng thil, xưng tên là Bà Dương. Nay, hằng năm cứ đến khoáng 
tháng tư hay tháng năm là lại có gió lớn nối lên, ấy là (gọi là) gió 
đón chóng vé nước ta vậy. | 


* Giáng thí (Е Ру: сё nhàn cho rằng, nếu thần linh di thi khi tế lề, hồn thiêng của 
thần sẽ nhập vào một người hay một bức tranh nào dó 8 trong đến để cho người 
thành tâm tế lễ biết. Thưởng thì thần hay nhập hồn vào một đứa trè. 
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ĐẾN LINH пи 


(Bèn Linh Di) ở gần chùa Thiên Му, huyện Kim Trà". Tục truyén 
thân là Cự Dạng (con sâu rất to) ở trong một cây cổ thụ lớn. Có 
người chặt cây đó [54 – а] mà bắt được, cho là linh di, bèn lập ngôi 
đến thờ cúng, người ta gọi dó là thần Linh Dị Cự Dạng, rất linh ứng. 
Phàm ai có việc gì cầu xin đều linh nghiệm. 


THÂN Y NA? 


(Реп tha thần У Na) tại xã Khuất Phó, huyện Kim Trà. Tuc 
truyền thần vốn là dàn bà, rất có linh ứng. Mỗi пат đến đầu mùa 
xuân (làm lễ) cầu mưa, (mở hội) đua thuyền mà quan cai trị địa 
phương đứng ra làm chú tế thì sẽ được mưa ngay. 


THÂN THUY төсе 


(Đền thờ thần Thuy Tộc) ở gần sông Tam Kỳ thuộc hai ха Câu 
Nhi và Hà 14, huyện Hải (апр. Thần vốn là loài sóng dui nước. 
Tục truyền là xã Hà Lộ có [54 ~ b] một cô gái chưa chóng và thắn 
tư thông với nhau rồi cô gái ấy chết và được phối thờ làm thân. 


Lai (có thuyết) nói rằng đó là một người phụ nữ, cũng là vợ của 
viên Xã Trưởng xã Hà Lộ. Thỉnh thoảng thần tư thóng với bà, khiến 
bà có thai, dé ra trứng rồi chết. 


Lời bình : chính trực mới là thẦn, còn như những viéc vita chép д sách 
này bất quá chỉ là hang dâm là, sao đáng gọi là thần được, hay là do thế 
tuc lus truyền nên người ta tin lời 76 


Đến Linh Dị пау thuộc tỉnh Thừa Thién-Hué. 
Huyện Kim Trà nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Ниё. 
Thần Y Na dung ra phải viết là đến thần Y Ма, nay thuộc tỉnh Thửa Thiên – Huế. 


Thần Thuy Tóc đúng га phải viết là dën thần Thuỷ Tộc (nay thuộc tnh Thừa 
Thiền - Ний). 


Huyện НА? Lăng nay thuộc tinh Quáng Trị. 
181 bình của tác giả Ô СНАџ САМ LUC nën іп nghiêng. 
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THAN THUY LAN! 


(Đền thờ thần Thuỷ Lan) ở xã Thuỷ Lan, huyện Lê Thuy? Than 
người họ Mai, tën là Văn An. Do là lính Vũ Lâm nên theo quán di 
đánh Chiêm Thành rôi tử trận, có tiếng là anh linh. Có viên sai nha 
của huyện này đến một tổng trong huyện để bắt người làm việc công. 
Viên này đến nhà một Thôn Trưởng, nghi ngơi ăn uống [55 – а] xong, 
Xã Trưởng) xin coi giấy từ để thừa hành, nhưng, bói tìm trong bọc thì 
giấy tờ đã mất hất rỗi. (Anh ta) liên dâng một chén rượu và khẩn thì 
giấy tờ thất lạc tước đó lại thấy ở trong boc. 


Lại có một nhóm người buồn, mua được hơn một chục con trâu, 
di qua xứ Lan Đội thì tạm ngồi nghỉ ngơi ăn uống, xong, chuẩn bị di 
thì thấy mất hai con trâu, họ chia nhau di tìm khắp các ngả mà 
không được, bèn dáng một chén rượu (khấn thản) thì thấy hai соп 
trâu lại về chỗ cũ. Những sự lình ứng đại loại như thế rất nhiễu 
(nên) din địa phương lập dèn та“. 


Ô GHÂU CẬN LỤC 
(hết quyến 5) 


Thần Thuỷ Lan : đúng ra рћа viết là dén thân Thuy Lan, nay thuộc tỉnh 
Quảng Binh. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc lĩnh Quảng Binh 

Nguyên bản có chỗ viết là Thôn Trưởng, có chỗ lại viết là Xã Trướng, chác là có. 
su phẩm lẫn nhưng chúng tôi cứ dich theo đúng mặt chữ Hán да viết. 

Tờ 55 - b nguyên bản bà trống. 


[56 - a] 
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QUAN Ở TAM ТИ. 


L. рот (3 chức) : 
1. Dó Đốc Binh 
2. Tổng Binh Đồng Tri 
3. Tổng Bình Cấp Sự 


. THỪA ТІ (3 chức) : 
1. Thừa Tuyên Sứ 


2. Tham Chính 
3. Tham Hộ 


ш. HIÉN TI (2 chức) : 
1. Hién Sát Phó Su 
2. Đô Quan (thuộc toà Бо Ti) 


(Ngoài ra), Thừa Ti còn quán 3 chức Chú Sự, Thôi Quan và 
Крис Thừa. 


QUAM б CÁC PHỦ VÀ HUYỆN [56 – b] 
1. PHỦ TAN BÌNH (tính cả thuộc viên và tap lưu) : 
. Trí phủ 
. Đồng Та Phú 
. Nho Học Huấn Đạo (2 chức) 
. Huấn Khoa (tạp lưu) 
‚ Khuyến Nông Sứ 
Hà бе Sứ 


тол ж аш мою 


` Nguyên bản không có 48 muc này. Chúng tôi tự ў thèm vào, cốt cho tiện theo бді. 
? Nguyên bảo không đánh зб thứ tự, Chung tới tự y thêm vào, cốt cho tiên theo 
dõi, Các đoạn tiếp sau cũng như vậy. 
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1. PHỦ TRIỆU PHONG 

Tri Phu 

Đông Tri Phủ 

Nho Học Huấn Đạo (2 chức) 

Huấn Khoa (tạp lưu) 

Khuyến Nông Sứ 

Hà Dé Sứ 


mW e ue Ком 


Ш. QUAN Ở CÁC HUYỆN VÀ CHÁU 
1. Huyën.Lë Thuy (2 chúc) 
- Trí Huyén 
- Huyện Thừa 
2. Huyện Khang Lộc (2 chúc) 157 – а] 
3. Châu Minh Linh (2 chức) 
- Tri Châu 
- Đồng Tri Châu 
. Chàu Вб Chính (2 chúc) 
Huyện Ban Điển (2 chức) 
. Huyện Kim Trà (2 chức) 
Huyện Tư Vinh (2 chức) 
Huyện Vũ Xương (2 chức) 
. Huyện Hải Lăng (2 chức) 
10. Huyện Điện Bàn (2 chức) 
11. Châu Quảng Bình (2 chức) 
12. Châu Hà Вёі (2 chức) 


до MO пе 


IV. CÁC VÉ VÀ sÓ 
1. Vệ Thuận Hoá (5 sở, mỗi sở 3 chức) : 
- Khống Lãnh 
- Vũ Uý 
- Phó Vũ Uy 
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2. Vệ Trấn Binh : 
- Téng Tri 
- Đáng Tổng Tri 
— Bién Ba 

3. Vệ Nho Phan (5 sở, mỗi sở 3 chuc)! : 
- Khống Lãnh 
- Vũ Uý 
- Phó Vũ Uy [87 — bl 
- Tổng Tri 
- Đẳng Tổng Tri 
– Thiêm Tổng Tri 
- Điển Ba 

4. Vệ Hải Khang (5 sở, mỗi sở 3 chức)” 
- Khếng Lãnh 
- Vũ Uy 
- Phó Và Uy 
- Tổng Tri 
- Đẳng Tổng Tri 
- Thiêm Tổng Trí 

_~ Điển Ва 


V. TUẦN KIỂM KINH LƯỢC 


1. Cửa Di Luân 
2. Cửa Bố Chính 
3. Cửa Nhật Lệ 
4, Cửa Minh Linh 
5. Cửa Vie? 


Nguyên bản ме! có З chức nhưng lại liệt ке га đến 7 chức. 


Tương tu như vệ Nho Phan, nguyên bản viết 8 vệ Hải Khang có 5 sở, mỗi sở 3 
chức nhưng lạ: thống kẻ ra đến 7 chức khác nhau. 
Спа Việt cũng có chỗ viết là cửa Việt Hải. 
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6. Cửa Tư Khách 
7. Cửa Nhuyén! 
8. Cửa Cơ Trợ 

9. Cửa Viên Сао 


VI. CÁC NGUÓN 
1. Ái Tu Trinh 

2. Au Để Trấn Giang 

3. Trấn 16 нА 158 - а] 

4. Аз Сб Bi 

5. Trán Tam Ку 

6. Nguón Та Giang 

7. Nguón Diéu Bá 

8. Nguồn Hữu Giang 

9. Trín An Mà 

10. Trán Diu 

11. Trấn Sơn 

12. Trấn Cá Bủi 

13. Аі Hải Văn 

14. Thủ Ngự Minh Linh 

15. Chủa Đại Bộc 

16. Thiếu Khanh 

17. Thủ Ngự Bố Chính 

18. Tự Thừa 

19. Sở dèn điền Thuận Hoá (có hai chức) Sở Sứ và Phó Sứ 

20. Sở Điển Мис? Bố Chính 


1 Cia Nhuyễn cũng có chỗ viểt là cửa Nhuyễn Hài. 
2 Só Điển Mục 18 58 trông coi Về мес chăn nuôi. 
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VII. CÁC TRAM DICH VÀ CHÜC TAP LUU 
1. Các tram dich thừa 
— Tram dich Di Luán 
- Trạm dich Thượng Nhàm 
~ Tram dich Bình Giang 
- Trạm dich Dan Duệ (58 - b] 
~ Tram dich Trà Ке 
- Tram dich Thuàn Binh 
- Tram dich Tu Khách 
~ Trạm dịch Nhật Lệ 
- Phó Chính 
- Hoành Son. 
- Cao Lao 
~ Lan Bào 
~ Thuận Thành 
- Trung Бап 
~ Thuỷ Niéu 
- Lại Thị 
~ Địa Linh 
- Tây Thành. 
- Tư Khách 


2. Các chức tạp lưu 


~ Tự Chính (chức trông coi hoạt động của các chùa) : 


+ Chùa Kính: Thiên 
+ Chùa Kím Linh 
+ Chùa Kim Quang 


+ Khánh Tư 
+ Dã Độ 
+ Tự Khách 159 – а] 
— Thi Bình (chức trông coi việc bình ổn chợ búa) : 
+ Chợ Thành 


+ Cho Thé Lại 
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+ Chợ Thuận 
+ Chợ Thìn Thái 
+ Chợ Lũ Đăng 


УШ. NHÂN УАТ 
THỔ HÀO 
1. Phan Mánh 


Ông người Thổ Lý, rất đảm lược, có công đón đánh bon lính 
thua trận bỏ chay, được Trấn Thuận Tôn” ban thưởng đặc biệt trong 
hậu, làm quan tới chức Dực Ме, thăng làm Minh Uy Tướng Quân, 
trông coi Thánh Dực Quân ở Тап Bình ма Thuận Hoá, đeo Kim 
Ngân Vân Phú. (59 – b] Бау giờ ông cùng với Đặng ТАҒ bí mật tinh 
kế trừ bà Lê Ly* nhưng mưu không thành nên bị giết. 


Thổ Ly (M. №) túc châu Lý hay cháu НІ. Xin vui па tham khảo thêm phần 
4 CHÂU САМ LUC ~ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM ở đầu sách пау 

Trần Thuận Tên : viết đúng phải là Trán Thuận Tông. đời Hoàng Dé thứ 12 của 
nhà Trần. Ông tén là Trần Ngung, con üt của Hoàng Đế Trần Nghệ Tòng 
(1370 - 1372) và тап mẫu là Ба Lé Thái Hậu. Trần Ngung sinh năm 1378, lên 
ngôi năm 1388, ở ngôi Hoàng Đế 10 năm (1388 - 1398), bị Hồ Ouy Ly giất năm 
1398, hưởng dương 21 luổi. 

Đặng Tất (> - 1409) người làng Trảo Nha (nay thuốc huyền Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh), làm quan cho nhà Trần và sau đó là nhà Hồ, được phong tới chức Đại Tri 
Cháu à Hoá Châu. Khi quân Minh xâm lược nuớc ta, ông cùng với con trai là 
Đăng Dung tham gia cuộc khởi nghĩa do Trần Май! (tức Gián Định Dë) phát động 
và lãnh đạo. ПАГ tiếc là sau chiến thắng Во Cà, quan điểm của ёла và Giản 
Định Để khác biệt nhau nên ång đã bị Giản Định Dé giết hai 

Lë Ly tức là HŠ Quý Ly. Опа tổ 4 đời của Нё Quý Ly là Hồ Liêm di cư tử Diễn 
Châu (nay thuộc Nghệ An) ra Đại Lại (nay thuộc Thanh Hoá) và làm con nuôi 
của Tuyên Uy Lê Liêm nên lấy тво họ Lê. Khi cướp được ngôi của nhà Trần, Lê 
Quy Ly lấy lại họ Hồ nhung 50 vẫn thường chép là Lê Ly hay Lê Quy Ly. Hồ Quý 
Ly sinh năm 1337, làm quan cho nhà Trán iù thời Trần Nghệ Tông (1370 - 1372). 
cướp ngôi của nhà Trần пат 1400, 4 ngôi Hoàng Dé một năm (1400) rồi nhường. 
ngôi cho con là Hồ Hán Тплапа để làm Thái Thượng Hoàng (1401 - 1407). Tháng 
6- 1407, Hồ Quy Ly và triéu đình nhà Hà bi quân Minh bát về Trung Quốc. Ông 
mất ở Trung Quốc năm 1407, thọ 70 tuổi. 
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2. Нд Long 


(Ông là) người Châu Hoá. Thời Trán Nghë Ton! ông làm quan 
tới chức Hoá Châu Đại Trì Châu, cũng có nhiều chính tích tết. 


3. Phạm Thế Căng 


(Cũng có tên khác là Kiểm)”. Ông là Thổ Hào của Tân Bình. Thời 
НА Quý Ly có thụ chức nguy quan của nhà Міль”, làm Tri Phủ Tân 
Bình, thường hay tác oai tác phúc, tiếm xưng là Раб Và Đại Vương, 
chiếm nii An Đại để chống lại mệnh lành, bị tướng của nhà Trần là 
Đăng Tất đánh dep, sau được truy tặng là Nguyên Suy của 10 ấy. 
169 - a] 


4. Nguyên Khả Hoan 

(Ông) người châu Bố Chính!, (từng) hiến kế sách, được Le Thái 
Т? tiếp nhân và quý như thày. й 

5. Thanh Quận Công 


(Chua rõ thế danh). Ông làm quan tới hàm Thái Bảo, tước Thanh 
Quận Công. Ở tribu trước, Hoàng Đế của nhà Le đi đánh Chiêm 


Trần Nghệ Tôn đáng ra phải viết đúng là Trần Nghệ Tông. Nguyên bản được 
khác in vào thói Nguyễn, М huy tên của Thiệu Trị (Nguyễn Phúc Miễn Tông) nên 
đổi chữ Tông (Ж) га chữ Тол (W). Trần Nghệ Tông là đời Hoàng Đế thú 9 của 
nhà Trần, tên là Trần Phủ, con thứ của Hoàng Bé Trần Minh Tông (1314 — 
1329), thân mẫu là bà Minh Từ Hoàng Thái Phi. Trần Phủ sinh năm 1321, lên 
ngôi năm 1370, 8 ngôi Hoàng Để 2 пат (1370 - 1372), nhường ngôi để lâm 
Thái Thượng Hoàng 22 năm (1372 – 1304), mất năm 1304, hường thọ 73 tuổi. 
Chủ thích của nguyên bản nén in nghiêng và để trong đấu ngoặc đơn. 

Chỗ này nguyên bàn nhầm. Nhà Hồ là nhà Нё và nhà Minh là nhà Minh, hai giai 
đoạn lịch sử rất khác nhau. Quản Minh xâm lược, cuộc kháng chiến do nhà Hồ 
Вап dao bị thất bại, Hồ Quý Ly cùng hai người con của па và phần lớn quan lại 
bị bắt về Trung Quốc. Nhà Hồ chấm dut ài đó. Quản Minh đô hộ nước ta. Một 86 
người đã chấp nhận làm quan cho nhà Minh, sử gọi đó là nguy quan. Nguy quan 
nhà Minh là thời thuộc Minh chứ không phải ndi Hồ Quý Ly. 

Châu Bố Chính nay thuộc lĩnh Quảng Binh. 

16 Thái Tổ tức Lê Lợi, vị Hoàng Để đầu tiên của nhà Hậu Lê, ở ngôi từ пат 
1428 đến nam 1433, mất пат 1433, hƯởng dương 48 tuổi (1385 - 1433). 

Chii thich сйа nguyên bản nén іп nghiêng và để trong dầu ngoặc dan. 
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Thành, khi qua Bình Giang có ghé thăm nhà Ông Đền thờ (Thanh 
Quận Công) lập tại xã Dën Phúc Lộc thuộc huyện Lệ Thuỷ" 


6. Phạm Thượng Tưởng 


(Chua rõ thế danh)”. Ông người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ. 
Lúc sinh ông, me ông nằm trên giường lót lúa non, đang dëm thấy 
Ánh sáng toả khắp giường, [60 – b] đến sáng thấy có một can rết rất 
lớn. Бета ấy (те ông) sinh ra ông. Lớn lên, ông khoẻ mạnh và có 
tài. Lúc Phạm Thế Căng nhận làm quan cho nhà Minh, tiêm hiệu và 
làm loạn, Thái Т8? nhà Lê khởi binh, ông dán thân theo. Trên đường 
di, đến xã Duy Liệt của Nghệ Ап, дпя giết chết viên nguy quan của 
nhà Minh là Đại Hành Khiển rồi đến tận nơi dâng công. Nhờ có 
công lao đánh giặc, ông được phong làm Thượng Tướng. 


7. Nguyễn Ра Са“ 


(Nguyễn Đa Cả) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ”. Cuối thời 
HÒ‘, (ông) theo Lê Thái Tổ” ở Ling Мраз“, đánh giặc có công, được 
ban tước Trung Lượng Đại Phu, (Hoàng Để) có bài văn khen ngợi 
Con là Nguyễn Trí (được phong làm) Vũ Tiết Đại Phu, chức Đại Đội 
Trưởng, trồng coi (đội) Thán Dinh của Thần Vệ 161 - а] thuộc quân 
Thánh Duc. Già vå trí sĩ. Cháu là Nguyễn Đình Tuấn, xuất thân là 
Xá Nhan của ti Thường Xuyên, di đánh phía tây, cán thận và không 


Huyện Lệ Thuy nay thuộc tinh Quảng Bình. 

Chủ thích của nguyên bàn nên In nghiêng và để trong dấu ngoặc доп. 

Thái Tổ ở đây cũng chính là Lê Lợi, vị Hoàng Đế đầu tiên của nhà Hậu Lé. 

Tên бла viết bằng chữ Nòm (Cá : 38) м Hàn tự không có chữ Cá. 

Huyện Lë Thuỷ nay thuộc tinh Quảng Bình. 

сиви thời Hồ : nguyên bàn viết sai, Lúc này nhà Hồ да bị diệt vong và đất nước. 
dang bị quán Minh 96 hộ chứ không còn thuộc thời nhà Нё nữa. 

Lë Thái Tổ lức Lë Lợi (1385 — 1438), người có công phát đông và lãnh đạo сибе 
khởi nghĩa Lam Son, sau đó đã khai mở га triểu Lê. Ông ở ngôi Hoàng Đế từ 
năm 1428 đến năm 1433. 

Lüng Nhai là tên một ба điểm 8 cách Lam Sơn - qué hương Lê Lợi - khoáng 10 
«т, Đó là ngi Lë Lợi và các bậc hào kiệt tin cây nhất của ông tổ chức cuộc hội 
thể lịch sử vao mùa xuân năm 1416 nhằm chuẩn bị về tổ chức trước khi dựng сё 
khởi nghĩa lật nhảo ách đô hệ của quản Minh. 
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vi pham điều gi được xuống lệnh phong làm Quá Cảm Tướng 
Quân, chức Vũ Uý ở sở Thần Phong, về Kiến Long, sau được thing 
làm Phấn Lực Tướng Quân, Chánh Vũ Uy tại sở Cương Tả của vệ 
Nghệ An rồi về trí sĩ, bị bệnh rồi mất. Chất ông là Nguyễn Đình 
Toản cũng рій được nền nếp gia tiên. 


8. Hà Công 


(Hà Công) người xã La СКИ huyện Kim Trà), theo Lê Thái Tó ở 
Kinh Sơn đánh giặc Ngô, có công, được phong tước Thái Liêu”. Nơi 
ông ở có đắp thành đất, nay nën cũ vẫn còn. Dân địa phương thấy 
linh ứng nên xây đến thờ cúng. [61 - b] 


САС ВАС PÉ PHI“ 


1. Đặng Phí 


(Đặng Phi) là con gái của Quốc Công Đặng ТАС. Vào năm Hung 
Khánh nguyên niên đời Giản Định Đế nhà Тал“, (Đặng) Tất nghe 
tin Hoàng Đế đến Nghệ Ап, liền giết quan của nhà Minh тё dem 
lực lượng theo về. Ông lại tiến con gái của mình để sung vào hậu 
cung, được lập làm Рё Phi. 


Huyện Kim Trả nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Giác Маб cũng túc là giặc Minh. Sò di gọi là giặc Ngô vi người lập ra nhà Minh là 
Chu Nguyên Chương lúc đấu xưng là Ngô Vương. Năm 1368, khi chính thức lên 
ngôi Hoàng Để, Chu Nguyên Chương mới tẩy quốc hiệu là nhà Minh. 

Tước Thái Liêu : phài viết là Đại Liêu mới đúng. Có lẽ là do trong Hán tự, mặt chữ 
Đại (Ж) và таг chữ Thái (Ж) gần giống nhau nën có sự phẩm lẫn khi khắc In. 

Фё Phi là bậc thứ hai irong số 9 bậc cao thấp khác nhau của vợ Hoàng Dé. 
Đăng Tất: xin xem lời chú thích ở tờ 59 - b. 

Năm Hung Khánh nguyên niên đời Giản Định Đế nhà Trần tức là năm 1407 
Hưng Khánh là niền hiệu duy nhất của Giản Định Đế (1407 - 1408). Giản Định 
бё tên là Trần Моби, lại còn có tên là Trần Quỹ, con thứ của Hoàng ВЕ Trần 
Nghệ Tông (1370 - 1372), Мат 1407 Trần Ngỗi phát động và lãnh đạo một cuộc 
khởi nghĩa lớn chóng quân Minh dà hộ. Sử goi ông là người та đầu của nhà 
Hậu Trần. 
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2. Hoà Quán Phi 


(Hoà Quân Phi) người ха Hoà Quân, huyện Kim Trà! Khi 
Hoàng Đế nhà Lê” di dánh Chiêm Thành, đóng quân nghi lại ở đó, 
thấy bà đi lấy nước đáng vẻ thật dep thì ứng ý, bèn nạp vào hậu 
cung. Sau bà sinh hạ một Hoàng Tử, được phong là Triệu Vương”. 
{62 - al + 


3. Lê Phi 


(Lë Phí) người xã Sa Lung, cháu Minh Linh‘, nguyên là con gái 
bi bát vào làm quan ti. Lúc đầu, khi Mẫn Lệ Vương còn ở phiên để 
có theo hoc ở Vương Phó", Phi cũng thường đến đó luyện tập văn 
học. Vương thấy Phi thì lấy làm ưng, từ đó hai bên có tình ý với 
nhau. Một hôm, Vương lấy chân khéu chân Phi, Phi về kể rõ chuyện 
cho МВ“. Мб nói : 

— Đó là sự trêu chọc đấy. Từ nay về sau, nếu còn thấy Vương làm 
như vậy thì con hãy lấy hai tay bưng chân Vương để tỏ ý thân ái. 

Hôm sau Phi làm theo kế ấy, Vương rất đẹp lòng, từ đó về sau 
Vương không khéu Phi nữa. Phi cũng giữ Кіп chút tình xuân, không 
lộ cho ai biết cả. Đến khí Vương tức vị, nạp Phi vào hậu cung. 


Huyện Kim Trà nay thuộc tĩnh Thữa Thiên - Huế. Tuy nhiên, cũng có tài liệu nói 
rõ là bà người họ Nguyễn, người xà Hoà Thược. Có 18 là do trang Hán iy, та: 
chữ quân (5) và та! chữ thuge (4J) gần giống nhau nên nhầm lẫn. 

Hoàng Để nhà Lê nói 8 đây là Hoàng Dé Lê Thánh Tông (1480 - 1497). Cuộc 
Nam ehinh này diễn ra vào cuối пат 1470, đầu пат 1471 

Triệu Vuong tức Triệu Vương Thoan. 

Châu Minh Linh пау đại để tưởng ung với đất dai của hai huyện Vĩnh Linh và Gio 
Linh của tỉnh Quảng Tri. 

Quan КҖ №) tà nộ t| của nhà nước, Tuy nhiên, сё 18 là nguyên bản đã nhầm vì 
nếu là quan ti (nữ đầy 16 trong các сипа thất) thi không được di hoc. 

Mẫn Lệ Vương : nguyên bàn đã nhầm, Đây là chuyện của Lé Hiến Tông (1497 - 
1504). Màn Lệ Vượng là Lê Uy Mục (con của Lê Hiến Tông) chứ không phải Lê. 
nến Tông. 

Vương Phó : thầy cùa Ноапа Đế lúc chưa lên ngôi. 

М8 (И) 8 đây có nghia là nữ quan, là cô giáo chuyên dạy cho cung nữ. 
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(Phi) là người thông minh nén rất được yêu quý, [62 — bl hậu phong 
làm Phi. Kiến Vương" lên ngôi, bé tôi là Vũ Tá Наи Phùng ОР 
cưởng ép làm vợ. 


HẬU CUNG 
Câu Nhi Hậu Cung? 


(Câu Nhi Hậu Cung) người ха Câu Nhì, huyện Hải Lãng, có 
nhan sắc nën được triều Lê tuyển vào hậu cung. 


THÂN умдна“ 
Triệu Vương 


(Triệu Vương) là con thứ của Hoàng Đế Lê Thánh Tôn”, thân 
mẫu là bà Hoà Quân Phi. Tục truyển có một người dáng huong (với 
thân mẫu Triệu Vương) di lính ở kinh đô. Tới ngoài cửa Đại Hung 
[63 ~ a] có một tên Tiểu Hoàng Môn trông thấy anh ta у phục lam 
10 mà tranh đường, НАп hài : 


- Mày ở đâu tới 

Anh ta đáp : 

- Tôi là người Thuận Hoá 

(Tên Tiểu Hoàng Món) mắng rằng : 


- Loại cá thói như mày mà cũng dám (qua mặt ta) há. 


Kiến Vương : nguyên bàn lại nhầm. Kin Vương tức Kiến Vuong Тап, thân sinh 
của Là Oánh (сапа còn có tên là Lê Тау) Kiến Vướng không hé lên ngôi mà chỉ 
có con của Kiến Vương ја Lê Oánh lên ngôi, đó là Lê Tương Duc (1510 - 1516). 

Vũ та Hầu Phùng Di: nguyên bàn lại nhằm. Vũ Tá Hầu tên ја Phùng Mại chứ 
không phải là Phùng Dị, Phùng Mai sau bị quyến thán Trinh Duy Sàn giết. 

Nhân vật này không thấy nguyên bản cho biết gi thêm về họ tên và khoảng thời 
gian được tuyển vào cung. 

Thán Vương là người trong thân tộc gắn 901 với Hoàng Đế, duge phong tước. 
Vương. 

Lë Thánh Tôn : đáng phải viết đúng la Lê Thánh Tông (1460 - 1497) - vi Hoàng 
Dé thứ 5 của nhà Hậu Lê. Nguyên bàn được khắc in thỏi Nguyễn, vì huy chữ 
Тапа (là tên của Hoàng Đã Thiệu Tri) nên đổi chữ Tóng (R) thành chữ Төп (B). 
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Không may cho hắn là lúc ấy Vương từ trong cám thành vấn an 
(Hoàng Ре) vừa ra, nghe câu ấy liên đánh hắn chết, xong, quay vào 
và tấu rằng : 


- Quê của thân mẫu thần là Thuận Hoá. Теп Tiểu Hoàng Món 
dám nói lời xúc phạm nên thắn không nén được tức giận, đã phạm 
tội giết hắn rồi. Xin được nạp Нел để chuộc tội. 


Hoàng Đế niệm tình mà tha cho. 


ĐẾ TẾ' 
Hỗ Hưng 


Ông người ở Hoá Châu. (Hoàng Dë) Trần Trang Quang! dem 
Quốc Tỉ Trưởng Công Chúa" gà cho, phong làm Tư Đỗ ri sai ra 
Thanh Hoa 163 -b] đánh nhau với quân Minh. 


рид Mã Trần Ха" 


(Ста rõ họ lên). Ông người xã Trần Xá, huyện Khang Làc*. 
Triều Lè gà Công Chúa cho, phong làm Phó Mã Đô Uy. 


Để tế (e Hf) nghĩa là ré của hoàng gia. Vợ không phải là con gái của Hoàng Оё. 
tức chưa pnài Góng Chúa nên con ré không được phong là Phó Mã hay Phò M. 
Đô uy. 

Trấn Trùng Quang tên là Trần Quý Khoáng. СПО Khoảng (Bi) cũng đọc là 
Khoách nên lên èng cũng có chỗ viết là Trán Quý Khoách. Ông là cháu goi 
Trán Ngỗi (cũng tức là Trấn Quy) bằng chú ruột. Năm 1407, Trán Ngài phát 
động và lãnh đạo cuộc khái nghĩa chống ách dà hộ của quán Minh. Ông xưng là 
Giàn Định Đế. Từ dáu пат 1409, vai tro спі huy nghĩa quân lại thuộc về Trần 
Quý Khoáng. Ông xưng là Trùng Quang Để. Sử gọi thời Giản Định 06 và Trùng 
Quang Đế là thời Hậu Trần. Về vấn đề này, xin vui lòng tham khảo thêm Nguyễn 
Khắc Thuần DANH TƯỚNG VIỆT МАМ (tập 4). Nxb, Giáo dục (sách dá được tái 
bản nhiều lần). 

Quốc H Trưởng Công Chùa nghĩa là chị gái của Hoàng БА. Trong hàng các chi 
em gái của Hoàng Dé thi Quốc TI Trưởng Công Chúa là người lớn nhết. 

Phó Mã Trần Xá nghĩa là vị Phò Mã qué ở xã Trần ха. Tuy nhiên, chúng tôi suy 
diễn để dịch спи nguyên bàn viết là MJ (Phu Mã) là уд nghĩa. Đúng ra hai chữ 
рад Mã phải viết là № 6. 

Chú thich của nguyên bàn nên in nghiêng và để trong dầu ngoặc đơn. 

Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 
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TUÓNG vÓ vÀ TUÓNG МАМ 
Đặng Tất 


Сб người nói ông quê ở huyện Hải Lang), thời Trán, (ông) là Đại 
Tri Châu của Hoá Cháu. Quản Minh sang xám lược, Giản Định Ба 
của nhà Tràn2 di tuần thú phương Nam, (Đăng) Tất nghe tin, dem 
quân đến hội. Ông đánh vào Bỏ Са“, thế rất phấn chấn. Hoàng Ре“ 
phong ông [64 - a] làm Quốc Công, cùng khôi phục (nhà Trần). 
Chẳng bao lâu sau, bởi Nói Nhân là bọn Nguyễn Phár? gièm pha với 
Hoàng Đế rằng (Đặng) Tất chuyên quyền, nếu không sớm trừ di thì 
sau sẽ khó mà kiểm chế nổi (nên ông mới bi Hoàng Ба) giết chết. 


Đăng Dung 


(Đăng Dung) là соп của Quốc Công (Đặng) Tất. Tức giận vì cha 
уб tội mà bị giết, ben đem quân Thuận Hoá vẻ Thanh Hoa, nghênh 
đón Trần Quý Khoáng vào Nghệ An tôn lập làm Hoàng Đế, cải đặt 
niên hiệu là Trùng Quang. Hoàng Đế dùng (Đặng) Dung làm Đồng 
Bình Chương Sự. Kịp khi Trương Phy‘ đánh vào Nghệ An, gặp. quân 
của (Đặng) Dung 8 Mô Độ”, ông liều chết để đánh nhưng vì quân ít, 
viện binh cũng không, bèn cướp thuyển nhẹ vượt biển trốn thoát. 


У. Huyện Hải Lăng nay thuậc tình Quảng Tri. Các tải liệu khác đều nói Đặng Tất 


người làng Trảo Nha, nay thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chứ không phải là 
Hải Lãng. 

Giản Định Dé của nhà Trần tức Trần Ngỗi, пачёі đã có công phát động và lãnh 
đạo cuộc КРЕ! nghia chóng quân Minh xâm lược 

Bô Cá tên một bến đò ở xã Hiếu Cá, nay thuộc huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. 
Đây là nai đã diễn ra trận ác chiến giữa lực lượng của Giàn Định Dé уд! quân 
Minh, Kốt quả là Giản Binh Bé đã thẳng. 

Hoàng Để ó дау chỉ Giản Định Đế Trần Ngồi. 

Nguyễn Phần ` hiện chưa rõ lai lịch nhân vật này. Phần lớn các thư tịch сё па! 
Đặng Tất bị kè háu cận Giản Định Đế giảm pha nên bị Giàn Định бё giët vào 
đầu năm 1409. 

Trương Phụ là một trong những viên tướng khét tiếng dày dạn kinh nghiệm lrận 
тас của nhà Minh, kë trực tiếp cầm đầu hàng loại cuộc dàn áp đẫm máu сас 
phong trào đấu tranh của nhân дал іа đấu thể kỉ XV. 

Ма Độ là tên huyện xus. Đây chính là паі Trần Ngỗi dựng cỡ khởi nghĩa và xung 
là Giản Định Đế, Nhà Minh đổi là Yén Mò. Nay huyện này thuộc tinh Ninh Bình. 
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(Sau, ông) lại cùng với bon Nguyễn Suy! đánh Trương Phụ ở Thái 
Cảng”. (Đăng) Dung cho quân sĩ và voi chiến mai phục sån, đến đêm 
thì tập kích. 164 – Ы (Đặng) Dung nhảy lên thuyên (Trương) Phụ định 
bắt sống hắn nhưng vì không biết mặt (nên Trương) Phụ lên xuống 
thuyên khác chay thoát được. Sau (ông) bị Trương Phụ bắt giải vé 
Bắc Kinh" 


Lồi bình : Người ta từng nói rằng : San Đông xuất tưởng ойн, Sdn 
Тау xuất tướng ó (Ш Æ th Su ў В Ж). Мау Ó CHÂU САМ LUC 
(chép) cha con Đăng Tất là tướng об và tướng oin là vi sao ? Lí do là bồi 
cha con Đăng Tất dang khi nhà Trần sắp cáo chung mà đốc lòng vi nước 
dánh giặc. Nâng ови тийс lúc dà suy, chống йд ngôi nhà lớn khi đã đổ, 
hai vi Hoàng Đế là Giản Dinh và Trùng Quang nhờ đá mà trừng hưng 
được một thời gian, công của hai cha con thật nhiều váy. Bậc quân tit cớ 
sao lại không dùng hai chữ lướng об tướng vän, hà tất cú phdi câu nê vào 
địa thế mà Мо là О Châu hiểm nhân vàt ? [65 — a] 


' Nguyễn Suy (? – 1413) là danh tướng của Giàn Định Để và Trùng Quang D£ 
Thời Trùng Quang Đế, ảng được phong làm Thái Phó. Hiện vẫn chưa rõ năm 
Sinh và qué quán của ông. Năm 1413, trên đường bị giải vé Trung Quốc, nhàn 
lúc bon lính cạnh trên thuyền sg hà, ông đã dùng bàn сё đánh chết một tàn lính 
rỗi nhảy xuống sông tự tử. 

Thái Cảng : nguyên bản Hán văn chép là # Ж (Thái Cảng cũng đọc là Sát 
Cảng) nhung phần lén các thư lịch cổ lại viết là Ж МЕТРА Gia, cũng đọc là Sát 
Già). Không thấy các tả: liệu Việt Nam cho biết gì vá vị trí cha Thái Gia, nhung 
khi đọc MINH SỬ của Trương Ngọc Đình (Trung Quốc), chung tôi thấy sách паў 
nói Thái Gia (hay За! Giả) cũng túc tà А: Tử. Nếu tải liệu này nói đúng thl 
Thái Cảng (hay ТРЕ! Gia hoặc 581 Gia 7) nay thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị 

3 Bắc Kinh: nay là thủ đô cùa Trung Quốc. 
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CỰU HỌC 
(sửa là bạn của Hoàng Đế) 


Lê Văn 

(Lê Văn) người xã Hà Khê, huyện Kim Trà. Lúc Hoàng Đế ГА 
Thánh Tôn” của nhà Lê còn ở ngôi Tiàm Long‘, (Lë) Văn là bạn 
cùng học. (Một hôm, Lê) Thánh Tôn đùa ban dé vào quyển của (Lê) 
Văn rằng : nghĩ пау triều đình cất nhắc Le Văn làm Thượng Thư. (Lê) 
Văn về cất kĩ lời ấy. Đến khi Hoàng Đế tức vị, (Lê) Văn bèn đem 
quyển (сё của minh) dáng lên và được trao chức ấy. 


Lời bình : Duyên gặp gỡ vua tôi thật ngẫu nhiên Hay. Xem ghi chép 
của Ó СНАЦ САМ LUC од chuyên Lê Văn mới hiểu được câu tha cổ : 


—~#&=+^=R+ 
жвутай 

Phiên ám : 
Nhất duyên, nhị phận, tam phong thổ 
Tứ tích дт công, ngũ độc thư. 

Dịch nghĩa : 


Thứ nhất được duyên may 

Thứ nhì cây phận số. 

Thứ ba ơn phong thổi 

Thủ tu tich âm công 

Thứ năm nhờ đọc sách. 
Thực là [65 – b] đúng lắm váy. 


Lời chú спа nguyên bản nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc don. 

Huyện Kim Trà nay thuộc tỉnh Thừa Thiên = Нив. 

Lê Thánh Tôn : đúng ra phải viết là 14 Thánh Tông. Xin xem Ihëm lời chú à tờ 
62-b 

Ngói Tiềm Long là ngôi vị с chua dàng quang cùa Hoàng Đế. 
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CÓNG THÁN 

Nguyễn Van Tường 

(Ông) người xà Trường Tùng, châu Bố Chính'. Khoảng năm Hồng 
Thuận triều 14“, (ông) được phong là Minh Nghĩa Công Thần, Ngự 
Dụng Giám Chưởng Giám Sự, Cận Thị Tả Hữu, Nội Tham Cơ Mật, 
quý hiển vang khắp trong ngoài, пу thế thật hiển hách. Năm Quang 
Thiệu nguyên niên”, (ông) theo xa giá lánh nạn, sau vì tuổi già nén 
về nhà, bị bệnh rồi mất, được ban phong tước bá. 


Lët binh : (Nguyễn) Văn Tường là ké nặng hình pháp, chuyên quyền 
và lộng hành tác cai tác phúc, bậc quân tử không thèm đếm ха đến. Убу 
thì tại sao sách Ó CHÂU САМ LUC không liệt vào hàng Nội Quan mà 
chép vào muc Công Тийн ? (Nguyễn) Văn Tường khói дди là К có nghĩa 
khí theo hầu Hoàng Đế, sau biết lui vé để được toàn thân mạng, giữ khí 
Hết lớn nku thế cũng dáng khen tậu. Có phải là quân tử Мя dương kế 
quyén quý đâu. 


CÁC KHOA THỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI Әб ĐẠT 


L KHOA TIẾN Si VÀ KHOA HOÀNH TU 
1. Tiến Si Bùi Duc Tài 


(Bài Duc Tài) ngudi xà Сам Nhi, huyen Hài Langi, van hoc uyèn 
thâm và thông tỏ, tài hoa có tiếng. Khoa Nhâm Tuất, niên hiệu 


1 Châu Bố Chính nay thuộc tinh Quảng Binh. 

Khoảng năm Hồng Thuận triều Lê là khoảng 40 лат 1510 đến năm 1516. Hồng. 
Thuận là niên hiệu duy nhất của Hoàng Dé Lê Tưởng Duc (1510 – 1516). 

Мат Quang Thiệu nguyên niên tức là năm 1518. Quang Thiệu là niên hiệu duy 
nhất của Hoàng Để Là Chiều Tông (1516 - 1522). 


Huyện Hải Lăng nay thuộc tỉnh Quảng Trị. 
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Cảnh Thống năm thứ пат! [66 - Ы (ông) thi đỗ Tiến SË. Vào thi 
Điện ứng chế, phàm bài văn nào của ông viết trong ngày cũng đều 
hợp cách và xếp đầu bảng nên ai cũng phục 


(Ông) làm quan từng trải các chức Hàn Lám Hiêu Lí, Tham 
Chính đạo Thanh Hoa. Năm Кі Ti niên hiệu Hồng Thuận), nhờ ứng 
nghĩa có công lại nhờ mẫn cán nên được thăng làm Lại Bộ Tả Thị 
Lang. (Ông) cất nhắc các chức rất cẩn thận, Khoảng năm Quang 
тел (ông) được cử làm Tham Tướng, về kinh lí ở bản dao? thì bị 
đảng gian giết hại. 


Con (ông) là Ва! МУ có dë Nho Sinh Trung Thức. (Bay giờ, bon) 
nghịch Liễn” nổi loạn, Vỹ vì lẽ có chi gái (lấy tưởng nghịch Пап) 
nên bị chứng dụ dà di theo. Mạc Thái T8 Hoàng DÉI ghét sĩ phong 
bac bào nên đem ra xử chém. Nghiệp nhà từ đó điêu tàn. [67 - al 


Khoa Nhám Tuất, niên hiệu Cảnh Thống nám thử năm tuc khoa Ihi tổ chúc vào 
пат 1502. Cảnh Thống là niên hiệu duy nhất của Hoàng Dë Lê Hiển Tông 
(1497 - 1504). Dịch giả xin được па! thêm là Bii Duc Tài đỗ Hoàng Giáp, túc là 
dë cao hơn Tiên 51. Khoa này nhà Lé шу đỗ tất cà 61 người, gồm 1 Trạng 
Nguyên, 1 Bằng Nhãn, 24 Hoàng Giáp và 36 Tiến Si |không lấy dô Thám Hoa). 
Sau hai сна Tiến Sĩ (№ +), nguyên bàn còn có hai chữ tự nem (Ë 18). Sau hai 
chữ tự nam nguyên bản để trống một chữ, Xét thấy võ nghĩa nén chúng tôi 58 
di, không dich. 

Năm Ki TI niền hiệu Hãng Thuận tức là năm 1509. Hồng Thuận là niên hiệu duy 
nhất của Hoàng Đế Lê Tương Dực (1510 – 1516). 

Khoảng năm Quang Thiệu túc là khoảng tü năm 1516 đến năm 1522. Quang 
Thiệu là niên hiệu duy nhất của Hoàng Đế Lê Chiêu Tông. 

5 Bản deo nói ë dày là đạo Thuận Hoá. 

Nghịch Liên : chưa rõ là ai, Cũng có ý kiến cho nghịch Liễn là Mạc Ngge Liễn 
nhưng nói như thé là không đúng vi thời Mạc Ngọc Liễn, Mạc Dang Dung đã mất. 
lâu rồi, 

Mạc Thái Tổ Hoàng Đế túc là Mạc Đăng Dung. Ông sinh пат 1483, cướp ngôi 
của nhà Lê và lập ra nhà Мас năm 1527, 4 ngôi Hoàng Đế 2 пат (1527 — 
1529), nhường ngôi cho con là Мас Đăng Doann (tức Mạc Thái Tông) để ат 
Thái Thương Hoàng. mái năm 1541, hưởng tho 58 tuổi. d 
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2. Hoành Ти An Quán 


(Chưa rë họ ut. (Ông) người xã An Quản, huyện Hải Langi, 
xuất thân là Quốc Tử (Giám) Giám Sinh”, có tiếng là người (học 
giỏi). Ông đỗ khoa Hoành Từ" vào năm Hóng Thuận thứ пала”, làm 
quan được thăng tới chức Lục Sự. Vào khoảng năm Quang Thiệu”, 
ông được cử làm Tán Lí đến bản đạo” đánh giặc. Bị bệnh rồi mất 
tại nhà 


3. (Hoành Từ) Nguyễn Đình Câu 


(Nguyễn Đình Câu) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Phúc”, là 
con của Tri Phủ (Nguyễn) Đình Bảo, xuất thân là Quốc Tử (Giám) 
Sinh. Vào năm Häng Thuận thứ năm, (ông) đỗ khoa Hoành Từ, 
(được bổ) làm Lục Sự tại vệ Hiệu Lực. Khoáng năm Quang Thiệu, 
(khi) được cử làm Tán Lí, (ông) cùng Lê Văn Tiên" [67 - b] nuôi chí 
khác, mưu trừ bỏ dàn dân địa phương để chiếm chó riêng, sau bị 
giặc giết hai. 


Chủ thich cüa nguyên bàn Hán văn nën іп nghiêng và để trong đấu ngoặc đơn. 

„ Huyện Hải Lăng nay thuậc tinh Quảng Trị. 
Quốc Tử Giám Sinh là những người từng được học ё bậc cao trong Quốc TÙ Giám. 
Khoa Hoành Tứ là khoa thi tuyển chọn những người học rộng. Quy ché оза khoa 
thi này thường không nhất quán 
Мат Hồng Thuận thứ năm là năm 1514, Hồng Thuận là тёп hiệu duy nhất của 
Hoàng Để Lê Tuong Due (1510 - 1516). 
Vào khoảng năm Quang Thiệu tức là khoảng từ пат 1516 đến năm 1522. 
Quang Thiệu là тег hiệu duy nhất của Hoàng Đế Lê Chiêu Tầng (1516 - 1522). 
Bản дао nói à đây là đạo Thuận Hoá. 
Huyện Khang Phúc : nguyên bản viết nhắm. Khang Lộc chứ không phài Khang 
Phúc. Nay huyện Khang Lộc thuộc tinh Quảng Binh. 
tê Văn Tiền : chúng tôi chưa rõ lai lịeh của nhân vật này. 
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П. БІНОАМ 


(Ban Văn, ban Võ, người trung nghĩa, người có ойн học, tiết phụ, 
hoạn quan và tổng luận)" 


ВАМ VĂN 
1. Trân Nguyên Diễn 


(Trán Nguyên Diễn) người xã Nhân Ái, huyện Lệ Thuỷ), xuất 
thân là Quốc Tử (Giám) Sinh, từng làm Tri Huyện của huyện Mộ 
Hoa? và huyện Chương Nghĩa”, được thăng làm Trí Phủ của các phú 
Hoài Nhơn” và phủ Thăng Ноа“, có chính tích tốt пап được thăng 
làm Hiến Sát Phó Sứ của đạo Quảng Nam. (Ông) thông hiểu уб 
nghệ nên được kiêm các chức như Tổng Binh, Thiêm Sự và Tham 
Chính, nhiều lần đi đánh Chiêm Thành và bị người Chiêm Thành 
giết hại. 168 - а] Con ông là (Trần) Thúc Du đỗ Nho Sinh Trúng 
Thức. Rë là Và Giáo làm Trí Huyện của huyện Đan Điển”. 


2. Hồ Hiến Phó 

(Chưa rã tên) (Ông) người xã Ап Cựu, huyện Kim Trà”, xuất 
thân là Quốc Tử Xá Sinh", làm quan ở các phủ và huyện, chính sự 
tốt nên được thăng làm Hiến Sát Phó Sứ của дао Quảng Nam. 


181 chú ở dưới 46 mục của nguyên bản nén in nghiễng và để trong dấu ngoặc 
đơn 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc linh Quảng Binh. 

Huyện Mộ Hoa nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 

Huyện Chương Nghĩa nay подс tinh Quảng Ngãi. 

Phủ Hoài Nhơn nay thuộc tỉnh Bình Định. 

Phủ Thăng Hoa nay thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Huyện Ban Điền nay thuộc tinh Thừa Thiên – Huế. 

Chủ thích của nguyên bản Hán văn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyện Kim Trà nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 


19 Quốc Tử Xá Sinh là người từng được theo học trong Quốc Ти Giám nhung thấp 
hơn các Quốc Tử Giám Sinh một bậc, 
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3. Trần Tri Phả 


(Ста rõ lên). (Ông) người xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Lë Thuy, 
làm Tri Phủ của phủ Tân Bình?, dân (др dên) thờ tai xã Tiểu Phúc 
Lộc. Con ông là Trần Trung làm Không Lãnh”, cháu là Trần Lộ đỗ 
Nho Sinh Trung Thức, từng làm Tri Huyện ở hai huyện Ку ап“ và 
Siêu Loại” (68 - Ы được thăng làm Hình Bộ Viên Ngoại Lang, Tri 
Phú của phủ Trường Khánh”. 


4. Phạm Văn Các 


(Phạm Văn Các) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Le Thuỷ. Ông 
nội của ông làm Huyện Thừa”, cha của ông làm Duyên Lại”. Ông do 
xuất thân là Quốc Tử (Giám) Sinh nên được trao các chức Huyện 
Thừa ở huyện Chương Nghĩa, thăng làm Đồng Tri Phủ” của phú Tư 
Vinh", Một nhà anh em hoặc mang chu ро“, hoặc cảm giáo đạc”, 
tôn tộc thật mạnh ở trong làng. 


Con trưởng là Phạm Đán đỗ Nho Sinh Trüng Thức, có công túc 
trực nên được bổ làm Tri Huyện huyện Bóng Son". Con thứ là 
Phạm Thăng, vốn là Quốc Tử (Giám Sinh) nên được bổ làm Huấn 


Chú thich của nguyên bản Ная хап nén in nghiêng và để trong dấu ngoặc don. 
Phü Tân Binh nay là Quảng Bình và hai huyện Vĩnh Linh, біо Linh của Quảng Tri. 
Khống Lánh là chức tàn quan, chi có спо! пу vị chú không có thực quyền gi. 
Huyện Ky Sơn nay tnu&c tinh Nghệ An. 

5 Huyện 518и Loại nay thuộc tỉnh Bác Ninh. 

Phủ Trưởng Khünh пау Ihuóc tinh Lang Sơn. 


Huyện Thừa là chức đứng đầu chính quyền của mëi huyện chứ chua chính hức 
được phong làm Tri Huyện. 


Duyén Lại là chức phó, phụ giúp cho chức trưởng (gọi là Tri) của huyện hay phủ. 
Đồng Tri Phủ là chúc trông coi một phủ nhung thấp hơn Tri Phù một bác. 
Phủ Tư Vinh (cũng đọc là Tư Vang) nay thuộc (inh Thüa Thiên ~ Huế 


Cha phủ (Ж f) nguyễn nghĩa là thẻ bài màu đỏ, dùng cho quan lai xưa. Nghĩa 
bóng chl việc được làm quan. 


7 Giáo đạc (it 8) nghĩa là rung chuông nhà làm hiệu để chỉ dạy, tức là làm nhà giáo. 
53 Huyện Bóng Sơn nay thuộc tỉnh Bình Định. 
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Đạo ở phú Thanh Hoa! rồi được phái đi làm Tri Huyện của huyện 
Tư Vinh”. [69 - a] 


5. Cao Bách Tuế 


(Cao Bách Тиё) người xã Đóng Ба, huyện Đan Điển), do xuất 
thân là Quốc Tử Xá Sinh nên được bổ làm Ти Huyện. (Ông) rất 
thanh Пет, được đổi là Мел Ngoại Lang rồi thăng làm Tri Phủ của 
phủ На Мат“. 


6. Nguyễn Tri Phả 


(Ста rõ tên)”. (Ông) người xã Hoài Tài, huyện Tư Vinh, cũng có 
người nói (họ tên ông) là Nguyên Đức Huệ. Thân sinh của ông là 
Nguyễn Thạch Kiến, vào thời Hồng Đức” đo xuất thân Quốc Tử Xá 
Sinh nèn được làm Trì Huyện, có tiếng rất thanh liêm nên được 
chuyển thang làm Trí Phú của phủ Thăng Hoa”, lại được thang làm 
Tri Phú của phủ Hoài Nhon*. 

Con ông là Nguyễn Đôn Lễ - Quốc Tử Giám (Sinh). Rë ang là 
Chu Công Thiệu làm quan tới chức Đồng Tri Phủ. Nay [69 - b] con 
cháu vẫn соп. 


7. Nguyễn Quang 

(Nguyễn Quang) người xã Vĩnh Cë, huyện Kim Trà’, xuất thân 
Quấc Tử (Giám) Sinh. Thời Lê, ông làm Vệ Uý ở phủ Tống Vương, 
được thăng làm Đồng Tri Phủ của phủ Tân Bình rôi Trí Phủ của 
phủ Hoài Nhơn. 


Phủ Thanh Hoa nay thuộc tỉnh Thanh Hoá. 

Huyện Tư Vinh (cũng đọc là Ти Vang) nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Huyện Dan Điền nay thuộc lính Thừa Thiên - Huế. 

Phủ Hà Nam nay thuôc linh На Мат 

Chủ thích của nguyên bản Hán văn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn, 


Hồng Đức là một trong hai niên hiệu của Hoàng Để Lê Thánh Tông (1460 ~ 
1497), niên hiệu này sử dung tử пат 1470 dën năm 1497 


Phù Thăng Hoa nay thuộc tỉnh Quảng Nam. 
Phú Hoài Nhơn nay thuộc tỉnh Binh Định. 
Huyện Kim Trả nay thuộc linh Thừa Thiên – Huế, 
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8. Nguyễn Đình Bảo 


(Nguyễn Dinh Bảo) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lóc', xuất 
thân là Quốc Tử (Giám) Sinh, làm quan trải các chức Ти Huyện của 
huyện Bóng Sơn, được thăng làm Tri Phủ của phủ Hoài Nhơn. Con 
là (Nguyễn) Đình Câu? đỗ Hoành Từ. [70 - а] 


9. Thái Nhân Nghĩa 


(Thái Nhân Nghĩa) người xã Ngô Xá, huyện Lệ Thuỷ), xuất thân 
Quốc Tử (Giám) Sinh, nhờ có công đi đánh phía tây được bổ làm 
Giáo Quan ở đạo Quảng Nam rồi được thăng làm Đồng Tri Phủ của 
phủ Thăng Hoa rồi Tri Phủ của phủ Thiệu Thiên". Em ông là (Thái) 
Nhân Trí xuất thân là Quốc Tử Xá Sinh, thi Hội trúng Tam Trường, 
được thăng làm Huấn Đạo của phú Thăng Hoa. 


10. Pham Tri Phú 


(Сма rõ пу. (Ông) người xã Phúc Lộc huyện Khang Lộc”. Thân 
phụ là Viên Ngoại Lang. (Ông) xuất thân là Quốc Tử (Giám) Sinh, 
làm Tri Phủ phủ Lâm An”. Em ông làm Khống Lãnh. Con là (Pham) 
Bốc đỗ Nho Sinh Trúng Thức được cất nhắc làm Quốc Tử Giám 
(Giám) Ва“. (70 - b] Những năm Đại Chính và Quảng Hoà", 


Huyện Khang Lộc пау thuộc tình Quảng Bình. 

Nguyễn Đình Cầu : nhân vật đã nói 8 mục /- Khoa Tiến Sĩ và khog Hoành ТИ, 
tờ 67-a. 

3 Huyện Lệ Thuy nay thuộc tỉnh Quằng Bình. 

* Phù Thiệu Thiên nay thuộc tỉnh Thanh Hoá. 

Trung Tem Trường tức là dó được Ба ki trong số bổn kì làm bài thi. Tuy không 
phải là học vị chính thức nhưng đỗ Tam Trưởng cũng đã vé vang rồi. 

Chú thich của nguyên bản Hán văn nên іп nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Phù Lâm An nay thuộc Nghệ An, xua đất này thuộc Bồn Man. ТО năm 1447 thì xin. 
nhập vào Đại Việt. Triều đình Lê Nhắn Tông đổi là cháu Quy Hợp. Мау đất phủ 
Làm Ап chù yếu thuộc huyện Quy Нор và huyện Quy Châu của tỉnh Nghệ Ап. 
Quốc Tử Giám Giám Be là chức tròng coi 86 sách giấy tờ trong Quốc Та Giám. 


Những năm Đại Chính và Quảng Нов là những năm từ năm 1530 đến năm 
1546. Đại Chính là niên hiệu duy nhất của Mạc Thái Tông (1530 - 1540). Quảng 
Hoà là niên hiệu duy nhất của Mạc Hiến Tông (1540 — 1546). 
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(Pham Bốc) do là Trưởng Lai nén được làm các chức Tuấn Tượng, 
Thanh Hải và Điển Ba. Khi màn nhiệm thì về qué quán là Thanh 
Hoa. Hai lần gặp lũ tạo phản làm loạn thì cả hai lân (Phạm) Bốc 
đều theo bọn nguy. 


1H. Phạm Tri Chỉ 


(Pham Tri Chi) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc, nội tổ là 
Huyện Thừa. (Phạm) Tri Chỉ giỏi KINH THÍ, xuất thân là Quốc Tử 
Giám (Giám) Sinh, thi 46 được bể làm Trí Châu của châu Sa Bồi”. 


Em ông là Phạm (khuyết dank xuất thân là Quốc Tử (Giám) 
Thượng Xá Sinh, tính rộng rãi, phóng túng và nhớ giỏi, thì Hội 
trúng Tam Trường nên được bổ làm Huấn Dao phủ Đông На“. 


Anh cà làm quan đến chức Tri Phủ. Một làng không ai qua mặt nổi. 


Con êng là Phạm Văn, cháu ông là Phạm Hùng nối nhau đỗ ở 
trường thì Hương”, được bổ làm [71 - а] dụ chức". Chất là (Phạm) 
Văn Chuóng có tài văn học nhưng không biết an phận thủ tiết nén 
chết không đúng phận”. 

12. Lë Tiềm 

(Lê Tiềm) người xã Binh Trị, huyện Kim Trà?, có tiếng văn hoc 
trong các trưởng, xuất thân Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, di du thi 
Hội, 46 Tam Trường, làm quan trải các chức Nho Học Huấn Đạo ở 


Tư Vinh? và Chương Мама. Ông và trí sĩ, ngoài 70 tuổi thì mất, có 
161 di chúc con cháu không cúng có chay. 


KINH THỊ là một trong NGU KINH — bộ kinh điển của Nho gia. 

Châu Sa Béi: chúng tôi chưa rõ ë đầu, 

Chủ thich của nguyên bàn Hán văn nën in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Phù Đông Наг: chúng 16: chưa rà ở đâu. 

ĐỒ ở trường thí Hương tức \а đỗ Hiểu Liêm, Huang Cổng hay Cống ST. Học vị 
này kể từ năm 1828 được nhà Nguyễn đổi là Cử Nhân. 

Dy chức (18 Bl) là các chức việc trong ngành giáo dục 

Ý nói chất vì bị xử tử. 

Huyện Kim Trả nay thuộc tỉnh Thừa Thiên = Hug. 

Tu Vinh là tên huyên, Huyện Tu Vinh nay thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

"е Chuang Nghĩa là tên huyện. Huyện Chuang Nghĩa nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 


в 
7 
а 
E 


130 6 CHÁU CAN LụC 
13, Phan Lai 


(Phan Lai) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc”. Thân phu ông 
làm Thiêm Tổng Binh. Ông đỗ Nho Sinh Tráng Thức, được bổ làm 
Trí Huyện của huyện Bóng Sơn [71 - bl sau được thăng làm Đô 
Trung? tại Quảng Nam. Con ông là (Phan) Hàn cũng đỗ Nho Sinh 
Tráng Thức. 


14. Hà Сао Lao 


(Chưa rà tên). (Ong) người xã Cao Lao, châu ВА Chính? Thân 
phụ ông là Chuyển Vận $ứ Hó Lai. Ông xuất thân Quốc Tử Giám 
(Giám) Sinh nên được bổ làm Tri Châu ở châu Văn Lan, sau được 
thăng làm Đô Quan‘ ở đạo Lạng Sơn. Con ông là Hô Тап, 46 Nho 
Sinh Trúng Thức. Đầu niên hiệu Cánh Lịch” (Нё Tán) làm Tri Huyện 
của huyện Hải Lăng Khí bọn nghịch đẳng quấy nhiễu dân địa 
phương, (Нё) Tán còn ở kinh dó, chưa di được. 


15. Lê Hoàng Hoa 


(Lê Hoàng Hoa) người xã Lại Thế, huyện Tư Vinh, xuất thân 
là Tang Quảng Sinh”, Vào khoáng niên hiệu Đại Chính” nhà Мас 
được bổ làm Та Châu của châu Thất Tuyền” [72 - a] rồi trải làm 


Huyện Khang Lộc nay thuộc tinh Quằng Binh. 

Huyện Bóng Sơn nay thuậc tỉnh Bình Định.. 

26 Trung шу không phải là chức võ quan thực thụ nhưng là một trong những 
chúc quan có nhiệm vụ tráng coi về hoạt động của quán đội. 

Chú thích của nguyên bàn Hán van nén in nghiềng ма để trong dấu ngoặc dan. 
Châu Bá Chính nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Đó Quan шу không phải là chức vã quan thực thụ nhưng cũng lương tự như chức 
56 Trung, đây là một trong những chức quan có nhiệm vụ trông coi về hoạt động 
сйа quân đội. 

Nién hiệu Cnh Lịch (1548 - 1553) là một trong số ba niên hiệu của Mạc Tuyên 
Топа (tức Mạc Phúc Nguyễn, ё ngôi Ш năm 1646 đến пат 1561). 

Tăng Quảng Sinh là số học trà mới lầy đỗ thêm vào trường hoc. 

Niên hiệu Đại Chính là пво hiệu duy nhất của Мас Thái Tông (1530 ~ 1540). 

19 Cháu Thất Tuyến nay thuộc Lạng Sơn. 
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Thôi Quan! ở các dao Quảng Nam và Nghệ An, sau được tháng làm 
Đồng Tri Phủ của phú Tân Mình”, Khi nghịch dáng nổi loạn ở dia 
phương, ông bỏ quan vé nhà, cùng với Viên Đàm Bá là Hoàng Bói? 
cùng bàn mưu kế (đánh trả) nhưng chí ấy chưa thành thì ông mất 
vì bệnh, 


16. Phan Trì Châu 


(Chưa rõ tény. (Ông) người xã Phúc Lộc huyện Lệ Thuỷ”. Thân 
phu ông là Tướng Tác Lang", (Ống) xuất thân là Quốc Ти Giám 
(Giám) Sinh nên được bổ làm Hóng Lô Tự Ban, sau được thăng làm 
Chủ Sự tại đạo Quảng Nam. 


T7. Lương Văn Quản 


(Lương Văn Quán) người xã Đạo Đầu, huyện Vũ Xương”, học 
rộng, nghe nhiều, có tiếng trong trường, học trò rất ngưỡng vọng. 
Nhưng, đường làm quan [72 - b] của óng lại gian nan. Khoảng năm 
Đại Chính” của nhà Mạc ông hai lần đỗ thí Hương, được bổ làm 
Huấn Đạo phủ Thăng Ноа“. Năm Cảnh Lịch thứ tu ^, (ông được) 
điều đến làm Chủ Sự ở Quảng Nam. Gặp khi bọn nghịch đảng 
nổi lên tàn hại dân trong đạo, đường bị tắc nghẽn, ông cũng không 
thoát được. 


Thói Quan là chức quan do được tiền cử mà có. 


Phủ Tân Bình nay tương ung với tinh Quảng Bình cộng với hai huyện Vinh Linh 
và Gio Linh của tỉnh Quảng Trị 


Viên Әйт Bá là Hoàng Bói : chúng tôi chưa ró lai lich của nhân våt này. 

Chú thích сйа nguyên bàn Hán văn nén in nghiêng ма để trong đấu ngoac dan. 
Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Tướng Tác Lang (№ ЧЕ 80) chúng tôi chưa rõ là chức gì. 

Huyện Vũ Xương nay thuộc tỉnh Quảng Tri. 

Khoảng пат Đại Chinh tức ià khoảng từ năm 1580 đến năm 1540. 

Phú Tháng Hoa nay thuộc tinh Quảng Nam. 


Мат Cảnh Lịch thứ tư là năm 1551. Cảnh Lịch (1548 – 1553) là một trong số ba 
niên hiệu của Мас Tuyên Tông (1546 - 1561). 
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18. Lương Văn Thuật 


(Lương Văn Thuật) người xã Xuân Dương, huyện Kim Trà!, xuất 
thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, được bổ làm Та Huyện của các 
huyện Phù Ly! và Bình Son? rôi thăng làm Tri Phủ của phú Tư 
Nghĩa), sau lại được thăng làm Hiến Sát Phó Sứ của đạo Quảng 
Nam nhưng mới được ba tháng thì bị mất chức. 


19. Phan Tri Phil [73 - а) 


(Phan Tri Ph)! người xà Thay Lôi, huyện Kim Trà, xuất thân là 
Quấc Tử Giám (Giám) Sinh, làm quan trải chức Trì Huyện, sau được 
tháng làm Та Phủ. 


20. Trán Đình Hy 


(Trần Đình Hy) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ”, cháu của 
Trấn Tri Huyện, dé Nho Sinh Trúng Thức. Khoáng những пага 
Quang Thiệu”, nước nhà có việc, ông làm ứng vụ trong triéu đình, 
có công nén được bổ làm Tri Huyện của huyện Hải Lăng”. (Ông làm. 
quan) có tiếng thanh Нат và cán mẫn, được dân ái mộ. 


21. Trần Vỹ 


(Trần Уў) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ, xuất thân là 
Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, được tháng bổ làm Та Châu của châu 
Trinh Сао”. Anh cá của ông là (Trân) Phác, [73 - bl anh thứ là (Trần) 


Huyện Кіт Trà nay thuộc tinh Thừa Thiên - Huế, 
Huyện Phu Ly nay thuộc linh Bình Binh. 

Huyện Bình Sơn nay thuậc tỉnh Quảng Ngãi. 

Phu Tư Мата nay chủ yếu thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 


Phan Tri Phủ nghĩa là quan Tri Phù người ho Phan. Nguyên tác không cho biết 
tên ông. 


* Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Khoảng những năm Quang Thiệu túc lâ khoảng lử năm 1516 đến пат 1522. 
Quang Thiệu 4 niên hiệu duy nhất của Hoàng Để Lê Chiêu Tông (1518 - 1522). 
Huyện Hải Láng nay thuộc tinh Quảng Tri. 

Châu Trịnh Cao ` chúng 161 chưa xác định được vị tri trên bản đồ hiện nay. 
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Khuê đều dà ở trường thi Hương, sung làm Quốc Tử Giám (Giám) 
Sinh, có tài văn học nên khấp một phương có rhiều người theo học. 


32. Lê Trị Huyện 

(Chua rõ и). (Ông) người xã Cam Lộ, huyện Vũ Xương”, xuất 
thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, được bổ làm Tri Huyện huyện 
Yên Мо", Con ông là Lê Ích cũng xuất thân Quốc Tử Giám (Giám) 
Sinh, đi thí được bổ chức Giảng Luận. Khi bọn phản nghịch làm 
loạn, trao cho ông nguy chức nhưng óng quyết không nhận 
mà đựng nhà tranh để đọc sách, chỉ vui với đạo thường. (Ông) có 
thơ rằng : 


2b 5  f KEN) 
4# 4® 5 8 
*U"BETJ S 
[ESO EE A 
Phiên ám : 
Тат ngu kinh luân đô thị ріш 
Gia truyền thanh bach vj vi bên 
Tố hành tự ngã duy an mệnh 
Huyễn ngọc у thu) ибне ті nhân. 
Dịch thơ : 


Kinh luân trong dạ, thế mới giàu 

Gia truyền thanh bạch chẳng nghèo đâu 
Trong sạch tự ta làm yên mệnh 

Khoe ngọc глас аі cứ loe nhau. 


+ Chủ thích của nguyên bản Hán văn nén in nghiêng và để trang dấu ngoặc đơn. 
2 Huyện Vũ Xương nay thuộc tinh Quảng Trị 
3 Huyện Yên Mó nay thuộc tỉnh Ninh Bình. 
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23. Nguyễn Tri Phủ 


174 - а] (Nguyễn Tri Phủ) người xà Thi Lễ, châu Bố Съли, xuất 
thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, bổ làm Tri Huyện huyện Hoa 
Dương). Con là (Nguyễn) Lý Tường, đỗ thi Hương, được sung vào 
Quốc Tử Giám. 


24. Trần Thực 


(Trần Thực) người xã Phan Xá, châu Minh Linh’, tính điểm đạm, 
nhà nhàn và chân thực, xuất thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, 
làm việc có công nên vào khoảng niên hiệu Quảng Ной“ được bổ 
làm Trí Huyện của huyện Thiên Lộc”, có làng ban ơn, được dán ái 
mộ. (Sau) phụng mệnh về nhà. 


25. Nguyễn Đình Toản 


(Nguyễn Đình Toản) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuy‘. Tổ phụ 
ông thuộc hàng thế gia. Khoảng năm Đại Chính của nhà Mạc”, ông 
hai làn đỗ ở trường thi Hương [74 – b] sĩ vọng một vùng đều từ cửa 
nhà ông mà ra và nhiều người đã thành danh. Ông xuất thân Quốc 
Tử Giám (Giám) Sinh, du thi và được bổ chức Giảng Du. Từ khi có 
loan Chính Trung", ông giữ lòng trung nghĩa nën được bể làm 


Cháu Bố Chính nay thuàc tỉnh Quảng Bình. 

Huyện Hoa Dương nay thuộc tỉnh Hung Yên. 

Châu Minh Linh nay thuộc tình Quảng Tri. 

Мап hiệu Quảng Наа là пп hiệu duy nhất của Hoàng Đế Mạc Hiến Tông 
(1540 – 1546). 

5 Huyện Thiên Lộc nay thuộc tỉnh Hà Tinh. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Khoảng năm Đại Chính của nhà Mạc tức khoảng tü năm 1530 đến năm 1540. 
Dei Chính là niên hiệu duy nhất của Mac Thái Tông (1580 – 1540). 

Loạn Chính Trung là loạn Mạc Chinh Trung. бди năm 1546, khi Mạc Phúc Hài 
(tức Mạc Hiến Tông : 1540 - 1546) làm bệnh nặng và sắp qua đời, đại thần nhà 
Мас mà đứng đấu là Phạm TỪ Nghi định tòn lập Mac Chính Trung tên ngôi nhung 
thân vương họ Mạc không chịu, họ bàn nhau lập Мас Phúc Nguyên (con trường 
của Mạc Phúc Hài). Mạc Phúc Nguyên chính là Mạc Tuyên Tổng (1548 - 1861) 
Mac Chính Trung và Phạm ТО Nghi bèn nổi loạn. Năm 1551, Phạm Tử Nghi bị 
chém đầu còn Mạc Chính Trung thì chạy sang Trung Quốc rồi chết 8 bên đó. 
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Tri Huyện của huyện Ку Hoa'. Ông sống binh di và gần dàn, ai 
cũng đều yêu mến, 


Khoảng năm Cảnh Lech", bon phần nghịch nổi loạn, đất Quảng 
Nam bị vây hàm, ông bị chúng bát nhung may mà thoát dược, liều 
thân vượt biển dến thẳng hành tại tâu rõ sự tình. (Sau đó) được bổ 
làm Та Huyện của huyện Vũ Xương rỗi điều đến làm Tri Huyện 
của huyện Yên Viet, có chính tích dáng khen. 


26. Hoàng Công Dán 


(Hoàng Công Đán) người xã Cổ Bưu, huyện Lệ Thuỷ), сб tiếng 
là giỏi học thuật và văn chương ở trường. Bạn hữu trong thiên hạ có 
đến một nửa [75 – а) là khoa mục tấn thân. Ông vẫn thường nuôi 
chí lớn như chim bằng vượt biển Bác, sau quả nhiên đổ ở trường 
Hương, được sung làm Quốc Tử Giám (Giám) Sinh. Khoảng năm 
Đại Chính của nhà Масе, nghịch Liên nổi loạn, ông quyết không 
theo bọn nguy. Năm Quảng Hoà thứ пат", ông được Ьб chức Giảng 
Dụ. Đến khi Chính Trung nối loạn, ông vẫn giữ làng trung nghĩa 
nên (sau đó) được bổ làm Tri Huyện của huyện Tư Vinh?, có tiếng 
là siêng năng, mẫn cán. Sau bị cách chức vé quê, bọn nghịch dáng 
làm loạn gây hại cho dân, ông giữ tiết không theo chúng, lại còn 
cùng với những người trung nghĩa trong huyện đồng lòng khởi sự 
để chống lại nhưng việc không thành, êng đành phải ẩn trong rừng 
núi. Sau, êng vượt biển tim đến nơi hành tại, được (triều đình) điều 
di làm Tri Huyện của huyền Yên Dũng”, Chính sự của ông hay 
nương theo văn học, 


У. Huyện Ку Hoa nay ћидс tinh Hà Tĩnh 

Khaáng năm Cảnh Lich tức khoáng tử пат 1548 đến năm 1553. Cảnh Lich 
(1548 - 1553) là một trong số ba niên hiệu của Мас Tuyên Tông (1546 - 1561) 
Huyện Vũ Xương пау thuòc tinh Quảng Tri. 

Huyện Yên Việt sau đổi là Việt Yên, nay thuộc tinh Bắc Ninh. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tình Quảng Binh. 

Khoảng năm Đại Chính của nhà Мас: xin vui làng xem löi chú ở cuối 18 74 - а. 
Năm Quảng Hoà thứ пат tức là пат 1644. Quảng Hoà là niền hiệu duy nhất 
của Ноага Để Mạc Hiến Tông (1640 — 1546). 

Huyện Tư Vinh nay thuộc tỉnh Thừa Thiên ~ Ниё. 

Huyện Yên Dung пау thuộc tỉnh Bác Giang. 
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(Phạm Cư) [75 = b] người xã An Chế, huyện Lệ Thuy, xuất thân 
Quốc Tü Giám (Giám) Sinh. Khoảng năm Vĩnh Định, nhà Mac 
phong cho ông chức Giảng Dụ. Khi địa phương loạn lạc, ông về nhà 
vui thú điển viên, chân ít khi bước đến chốn thị thành. 


28. Trần Văn Hoà 


(Trần Văn Hoà) người xã An Lưu, huyện Tư Vinh, xuất thân 
Trung Xá Nhân, có văn học, từng theo học An Quyết Tiên Sinh ở Tử 
Liêm, có tiếng trong trường. Khoảng năm Vinh Định của nhà Мас, 
ông được bổ chức Ти Huyện ở huyện Khang Lộc. Khi nghịch dàng 
nổi loạn, ông bó quan vé nhà. Giặc dụ ông nhân nguy chức nhung 
ông không chịu, đựng ngôi nhà có, day dam sáu trẻ nhỏ. [76 - a] 


BẠN VÕ 
1. Ngưyễn Quận 


(Nguyễn Quận) người xã An Dã, huyện Hải Lãng. Khoảng 
những năm Hồng Đức của nhà Lê theo di dánh Chiêm Thành. Khi 
thành bị phá, các tướng sĩ tranh nhau giành của cải, riêng (Nguyễn) 
Quận chỉ nhổ một lá сё lớn. Thánh Tôn” ngạc nhiên, hói họ tên và 
què quán, sai ghi công ба bổ làm Vệ Uy ở Thanh Hoa”, thăng làm 
Đô Tổng Bình Sứ đạo Quảng Nam. 


H 


Khoảng năm Vinh Định của nhà Мас tức là khoảng пат 1547. Vĩnh Định là méi 
trong số ba niên hiệu của Mạc Tuyên Tông (1546 - 1561). Mën hiệu Vinh Định 
chỉ sử dụng trang năm 1547. 

Khoáng năm Vĩnh Định của nhà Мас : xin voi lòng xem idi chú 8 đầu tờ 75 — b. 
Huyện Hải Lãng nay thuộc tinh Quàng Tri. 

Khoảng những пат Hồng Đức của nhà Lê ic là khoảng t năm 1470 đến пат 
1497. Hồng Đức là một trong sổ hai niên hiệu của Hoàng Dé Lê Thánh Tông 
{1460 – 1497). Cuộc tấn công vào Chiêm Thành nói ở đầy diễn ra vào сиб! năm 
1470, đầu năm 1471. 

Thánh Tôn : xin sửa lại cho đúng là Thánh Tóng. 

Thanh Hos пау là Thanh Hoá. 
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2. Hà Tổng Binh 


(Chua rõ tén)'. (Ong) người xà Phổ Tri, huyện Tu Vinh, làm quan ở 
các Vệ và Sở, sau thăng làm Đô Chi Huy Thiêm Sự ở dao Quảng Nam. 
[76 - b] Con ông là (Нё) Tâm Quảng làm ứng vụ ở bản huyện”, có 
công, được bổ làm Thiêm Tổng Binh ở huyện Thuỷ Đường”, 


3. Kim Ngọc Tổng Binh 


(Chur rõ tên)”. (Ông) người xã Dương Hoá, huyện Kim Trà, 
làm quan ở các Ve và Sở, sau thăng làm Tổng Binh Thiêm Sự ở 
Quảng Nam. 


4. Nguyễn Dinh 


(Nguyễn Dinh) người xã Thạch Bóng, huyện Khang Lộc”. Tầng 
tổ” của êng là Quang Lộc Đại Phu, Khinh Xa Đô Uy. То? là Xá Nhân 
ở vệ Kim Ngô. Thân phụ ông tên là (Pham) Kinh làm Tráng Tiết 
Tướng Quán ở vệ Anh Рас. (Nguyễn) Dinh là Anh Liệt Tướng Quân 
Tổng Tri ở vệ Ung Dương. Các em ông, có người được tiến cử làm 
Tuần Kiếm Sứ ở cửa biển Đại Chiém?, có người là Phấn Lực Tướng 
Quán Thống Linh ở vệ Lạng Sơn [77 - а) và có người là Nho Sinh ở 
Đào Tú Lâm. Nhà hào phú, ho cự tộc, са làng đều trông theo. 


5. Phạm Chỉ Huy 


(Стад rõ tên)”, (Ông) người xã An Ninh, huyện Kim Trà, мапа 
năng và mẫn cán, làm Chỉ Huy Sứ ở vệ Thuỷ Quân. Con ông là 


Chú thích của nguyên bán Hán vẫn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Bàn huyện à dày là huyện Tu Vinh (nay thuộc Чай Thừa Thiên - Ниё). 

Huyện Thuy Đường sau đổi là huyện Thuy Nguyên, nay thuộc thành phế Hải 
Phòng. 

Chú thích của nguyên bản Нап văn nên In nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Táng tó (W 1) tức là ông cố. 

? т6 (8) tức là óng nội. 

Cửa biển Đại Chiêm tức cửa Đại, cửa sông Thu Bốn ở tỉnh Quảng Мат. 

Chú thích của nguyên bàn Hán văn nên іп nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
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(Phạm) Triệt cũng trung nghĩa, thuỷ chung, giữ trọn công danh, làm 
Xá Nhân Bách Hộ ở huyện Phú Xuyên", 


6. Nguyễn Hùng 


(Nguyễn Hùng) người xã Dän Áo, huyện Lè Тиј“, Thân phụ 
ông làm Khống Lãnh. Ông vốn (làm việc) ở Lại Bộ rồi được thăng 
làm Trí Bạ ở vệ Hiệp Lực, từng làm Chỉ Huy Sứ ở vệ Thuỷ Quản, 
được thăng làm Tổng Binh Thiêm Sự ở đạo Thái Nguyên. Sau ông 
vé trí sĩ, thọ hơn 80 tuổi mới mất. [77 – b] 


7. Phan Cơ 


(Phan Cơ) người xà Tiểu Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ Tổ là Thần 
Phấn Quân còn thân phụ là Đồng Ти, (Phan) Cơ là Trấn Phủ Sứ ở 
lộ Hạ Hóng*. Con là (Phan) Minh làm Khống Lãnh ở sở Báo Trung, 
vé Thanh Hoa. Cháu là (Phan) Dinh làm Ve Sinh” ở sở Hoài Nhơn". 


8. Phạm Tử Linh 


(Phạm Tử Linh) người xã Đại Dan Diễn, châu Bố Chính”, xuất 
thân là Sinh 08°. Ông làm việc siéng năng, mẫn cán, được bổ làm 
Cai Tri à bản châu, ứng vụ có công, được bổ làm Thiêm Tổng Tri ở 
vệ Phụng Thần, tước Văn Lan Bá. Con là (Pham) Khắc Khoan” giữ 
được gia thanh. 


Huyện Phú Xuyên trước тиде tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Chỗ này chắc là nguyên bản Hán văn chép sót vl Đồng Tri là рас. không phải chức. 
1$ Hạ Hồng nay thuộc tinh hài Dương. 

Vệ Sinh (Ж Ф) à đây chil có пота là linh túc vệ chứ kháng phải là don dep cho 
sach sẽ như cách hiểu phổ bién ngày nay. 

Hoài Nhấn пау thuộc tinh Bình Định. 

Châu Bé Chính nay thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Sinh Đổ là học vị tặng cho những người lấy đố thêm ở trưởng thi Hương. Не chỉ 
đỗ ba trong số bón ki làm bài. Lần sau muốn thi nữa, họ phải thi lại à trưởng 
Hương. Нос vị пау từ năm 1829 được nhà Nguyễn đổi là Tú Tài 


Về nhàn vật Phạm Khác Khoan, xin xem phán 3 trong mục Người trung nghĩa 
tiếp sau. 
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(Chưa rõ tên). 178 - а] (Ông) người (xã) Sa Lung, châu Minh 
LinhẺ. Chị gái của ông là bà Mẫn Lệ Phi. Ong do là thân thuộc của 
tiêu phòng) nen được bổ làm Hiệu Lệnh Xá Nhân, Tư Mã Chi Huy 
Sứ, sau làm Cai Tri tại bán снаи“, ứng vụ có công nën được phong 
tước Trấn Trung Tử. Ông thọ đến hơn 70 tuổi mới mất. Em trai ông 
tàm Kinh Lược Sứ. 


10. Nguyễn Nhu Chương 


(Nguyễn Như Chương) người xã Lại Thế, huyện Tư Vinh. Thân 
sinh ông làm Thống Lãnh. (Nguyễn) Như Chương đo xuất thân là 
Sinh Để, có quân công nên được bổ làm Khống Lãnh ở vệ Phụng 
Thần. Nhờ siêng năng và mẫn cán nên được thăng làm Thiêm Tổng 
Tri ở vệ Tư Nghĩa. Lại nhà có tài ап nói nên được cử đi sứ Dé Bàn). 
Ông mất khí đang tại chức. 


11. Đào Bi 


[78 - bị (Đào В0 người xã Nông Son, huyện Điện Bàn”, dũng 
cảm, làm Tướng Thần” của bản phú. Nghịch Lién làm loạn, ông 


Спа thích của nguyên bản Hán văn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Châu Minh Linh nay đại dé tương Ứng với đất dai hai huyện Vĩnh Linh và Gio 
Linh của tỉnh Quảng Tri 

Tiêu phóng (Ж ТЕ) nguyên nghĩa là phòng có hại tiêu, Xưa, trước khi trát vữa 
vào tường những сап phòng dành cho các bà hoàng, người ta thường дар hạt 
tiêu trộn vào, cốt để cho thơm và có ти hương dễ chịu. Bởi lẽ này, nơi ở của 
сас bà hoàng thường dude goi là tiêu phòng. hân thước của Неи phông tức là 
thân thuộc của các bà hoàng. 

Bán cháu nói ё dày là cháu Minh Linh. 

Đồ Bàn là kinh dó cũ của Chiêm Thành. Nay, Để Bàn nằm cách thành phó Quy 
Nhơn của tỉnh Bình Dinh khoảng 27 km vé phía bắc. Tuy nhiên, kinh dò Dó Bản 
nói riêng và toàn bà vùng Bình Định nói chung đã bị nhà Lê chiểm từ năm 1471 
Đây 96 Bàn là cách nói tượng trung, chỉ có nghĩa là di sử đến Chiêm Thành 

Đào Bí cũng đọc là Ода Bán hay Đào Phần. 11 do là bởi trong Hán tự, chữ Ж có đến 
ba âm khác nhau là Bí, Bón và Phần, trong dó, phổ biến nhất là hai Ат Bí và Bán. 
Bởi lí do này mà nhân vật Lý Bi (Ly Nam Dë) cũng thường được đọc là Lý Bồn. 
Huyén Điện Вап nay thuôc tỉnh Quảng Мат. 

Tướng Thần là chức chuyên lo việc đi thu thuế. 
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riêng bën giữ lòng trung nghĩa, tham gia đánh giặc có công, được bő 
làm Đẳng Tổng Tri của huyện Hải Khang! 


12. Hoàng Khống Lãnh 


(Chưa rõ tên)”. (Ông) người xã Phúc Lộc, huyện Khang Lộc”, xuất 
thân là Xá Nhân, được bổ làm Khống Lãnh ở vệ Chế Thắng. Con 
trai trưởng là (Hoàng) Khắc Thận làm Tuần Kiếm Sứ ở cửa biển Bố 
Chính. (Con thứ là Hoàng) Khắc Tuy, xuất thân là Đô Lại, được 
thăng làm Huyện Thừa, sau điều đến huyện Trung Thuận”. Cháu là 
(Hoàng) Nhữ Lệ, xuất thân Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, có văn học 
nhung chưa kịp thành danh thi đã mất không đúng phận”. 


13. Hoàng Bá Hiệu 


(Hoàng Bá Hiệu) 179 - a] người xã Khuê Chú, huyện Kim Trà‘, 
thân thë cao lớn. Khoảng năm Hồng Đức” về kinh 46 làm Lực Si ở tí 
Điện Tiền thuộc vệ Cẩm Y, có công, được bổ làm Chi Huy Sứ ở ti 
Ngân Бао. Khoảng năm Quang Thiệu” được về nghỉ. 


14. Dương Triệt 


(Dương Triệt) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuỷ”. Ông sinh 
trưởng trong gia đình lương thiện, con em đều to lớn, đẹp 46 và khoẻ 


Huyện Hài Khang : chúng tôi chưa xác định дидс vị tri của huyện Hải Khang trên 
bản 86 hiện đại. 

hú thich eda nguyên bàn Нал văn nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn 
Huyện Khang Lộc nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 


Huyện Trung Thuận : chúng tôi chưa xác định được vị trí của huyện Trung 
Thuận trên bàn 46 hiện đại. 


Y nói bị уйй. 

Huyện Kim Trả nay thuộc tình Thừa Thiên – Huế. 

Khoảng năm Hồng Đức là khoàng từ năm 1470 đến năm 1497. Hồng Đức (1470 — 
1497) là một trong số hai niên hiệu của Hoàng Đế Lê Thánh Tông (1460 - 1497). 
Khoáng năm Quang Thiệu là khoáng từ năm 1516 đến пат 1522. Quang Thiệu 
là niên hiệu duy nhất спа Hoàng Đế Lê Chiêu Tông (1516 - 1522) 

Huyện Lé Thuỷ пау thuộc tỉnh Quảng Bình. 
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mạnh. Khoảng năm Hồng Thuận' sung làm Binh A Lực Si tại vệ 
Thắng Uy, túc trực có công nên được phong là Thống Chế ở vệ Thần 
Vú, Vào năm Cảnh Thống nguyên niên? được cho về nghi. Вау giờ ở 
địa phương các phe dàng và hào cường tranh đoạt, him hại lẫn 
nhau nhưng riêng ông thì kháng, chỉ vui thú cảnh điền viên, ở nhà 
day bảo con cháu, một lòng dé cao trung hiếu. {79 — b] 


Ông mất khi đã được hưởng thọ 80 tuổi. 
15. Hỗ Văn Quảng 


(Нё Văn Quảng) người xà Nam Phố, huyện Tư Vinh. Thân phụ 
ông làm Tổng Binh Thiêm Sự. Ông xuất thân là con quan nên làm 
Tướng Hiệu tại bản huyền. theo đi đánh giặc có công, được phong 
làm Tổng Binh Đồng Tri của huyện Khang Lộc”. Sau vì bệnh nén 
phải về nhà. 


16. Маг Trung 


(Mai Trung) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ. Ông xuất 
thân là Tướng Hiệu của bản huyện, rất giỏi võ nghệ, dũng cảm và 
thiện chiến. Khi có loạn nghịch Liễn, ông tạm lánh ở Nghệ An, sau về 
bản đạo”, làm Cai Tri của bản huyện”. Nhờ ứng vụ có công, vào 
khoảng năm Quảng Hoà” [80 – a] ông được thu chức Thủ Ngự Kinh 
Lược Đồng Trì ở Minh Linh”, (Bấy giờ) bọn phản nghịch làm loạn 
nhưng ông không theo nguy đảng. Mất vì bệnh khi đang còn tại 
chức. Ông vốn khiêm nhượng nên ai cũng trọng. 


Khoảng năm Hồng Thuận là khoàng từ năm 1510 đến пат 1516 Nồng Thuận. 
là niên hiệu duy nhất của Hoàng Đế Lë Tuang Duc (1510 - 1516). 


Năm Cảnh Thống nguyên niên là пат 1498. Cảnh Thống là nien hiệu quy nhất 
của Hoàng Để Lè Hiến Tông (1497 - 1504) 

Huyện Tu Vinh nay thuộc tinh ThÙa Thiên - HUẾ, 

Huyện Khang Lúc nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

° Bản đạo nói đây là đạo Thuận Hoá 

Bản huyện nói à đây là huyện Lệ Thuỷ. 

Khoảng năm Quảng Нов là khoảng từ năm 1540 đến пат 1546. Quảng Hoà là 
niên hiệu duy nhất của Hoàng Ва Mạc Hiến Tông (1540 - 1546). 

Minh Linh nay đại 86 tương ứng với hai huyền Vinh Linh và Gio Linh của Quảng Tri. 


. 
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17. Nguyén Lé 


(Nguyễn ГА) người xà Thọ Khang, huyện Điện Bàn), giỏi cưỡi 
ngựa và bán cung. Quốc gia hữu sự, ông theo đi đánh giặc, có công 
nên được phong tước Đồng Xuân Ва. Ông lại theo trấn quân di đánh 
giặc, віў vững lòng trung nghĩa, được thăng tước Hàu, chức Đô Chi 
Huy Thiêm Sự thuộc ti Ба Chỉ Huy, vệ ki bình Phù Nam, được ngự 
tiền duyệt định, phong tới hàm Thiếu Báo. 


18. Hoàng Đình Hiển 


(Hoàng Đình Hiển) [80 ~ b] người xã Khuê Chử, huyện Kim Trà, 
xuất thân là Tướng Hiệu của bản huyệrử, tính thật thà, cẩn thận và 
luôn nguyện giữ sự trung tín. Thời loạn Chính Trung”, ông theo Tây 
Quốc Cóng đi đánh giặc, có công nên được phong tước Tử, chức 
Đông Tổng Tri ở vệ Tư Nghĩa. Khi phụng mệnh đến kinh dó đuyệt 
tuyển thì quốc gia có việc, ông theo Chính Dinh, ứng vụ có công, 
được phong làm Khuê-Lâm Bá. Ông có phong độ giao thiệp nhún 
nhường và trung tín. Những người trung nghĩa ở kinh 46 hé luận 
định về ке sĩ bán Чао’, thế nào cũng nhắc tới Nguyễn Đình Toản” 
và Hoàng Đình Hiển. 


NGƯỜI TRUNG NGHĨA 
1. Hoàng Bói 


(Hoàng Bói) 181 - а! người xã Câu Nhi, huyện Hài Lăng”, tâm 
vóc to cao và có chí lớn, xuất thân là Chiêu Vũ Lực St, được phong 
làm Hiệu Uf ở ti Trung Tá. Chính Trung? nổi loạn, êng phụng mệnh 


Huyện Điện Bàn nay thuộc tinh Quáng Nam. 

Bàn huyện nói 8 đây а huyện Kim Trà. 

Loạn Chính Trung : tức loạn Mac Chính Trung. xin xem lồi chú ở tö 74 — b. 

Tây Quốc Công tức Nguyễn Kinh, tướng nhà Mac có công dep loạn Mạc Chính Trung. 
5 Bản dao nói ë đây là đạo Thuận Ной. 


Nguyễn Binh Toàn : xin xem phán viết về аһап vật này ở số 25, mục Ban văn, 
974-а. 


Huyện HÃI Lăng nay thuóc tỉnh Quảng Tri. 
Chính Trung : xin xem Idi chủ ở tờ 74 – b. 
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làm Phó Tướng của đạo Thuận Hoá, theo Tây Quốc Сбпр đi đánh 
giấc, được phong tước Viên Đàm Bá. Ông giữ lòng trung nghĩa, 
trước sau trọn vẹn nên được thăng làm Thiêm Vệ Đồng Tri. Khi bọn 
nghịch đảng nổi loạn, ông theo Thuận Quảng Vũ Đạo Tham Ті cùng 
đánh giặc, được phong làm Phó Tướng. Kể tif khi bản đạo bị thất 
thủ, rất nhiều quan lại ở kinh đô và thổ hào bị ép theo đảng giặc, 
duy chỉ có (Hoàng) Bôi giữ đầu nguồn của bản huyện, sai quân 
chống đánh, (cho nên) người trung nghĩa theo về rất dëng, Tuy bị 
bao váy và bức hiếp, ông vẫn không nhụt chí, hứng chịu biết bao 
đắng cay và lam chướng. Giặc dùng trăm phương kế dë dụ đã, 
(Hoàng) Bói khẳng khái nói rằng : 

- Ta từng thờ Nam triều”, tước phong đủ năm bậc”, làm quan tới 
hàng tam phẩm', ân huệ vinh súng đến như vậy thì mát mbi nào 
mà đi thờ kế khác. Thời có bất lợi thì ôm sắc mệnh vào trong rừng 
núi mà nằm để cùng chịu tan nát với cỏ cây vậy. 

Nhà Mạc nghe được, sai người mang tờ dụ đến ngợi khen rỏi 
tháng cho tước Нам. (Ông) giữ thế lúc công lúc thủ trong 13 лат, 
lương thực thiếu thốn mà nhân tình thì chia Па, đã thế lai còn bị 
Hương Dương Bá Phạm Đức Trung” phản bội, du giặc đến đánh. 
Thế cùng, ông bi bắt rồi chết. Kinh 49 nghe được, nhiều người làm 
thơ gửi đến để viếng, có những van thơ cổ that hay : 


хане юта 
RRF- ME 


Тау Quốc Công tức tưởng Nguyễn Kinh của nhà Mac. 

Chà này nguyên bản nhầm. Bắc triểu (triểu Мас) спи kháng phải Nam triều 
(triểu Lê). 

Мат bác của tước : tính tù trên xu&ng Іа Công, Hầu, Bá, TỬ và Nam. Tuy nhiên, 
đây chi là cách nói bóng bẩy chứ sinh thời, Hoàng Bói chi được phong tới tước 
Háu 

Tam phẩm là phẩm hàm cao thứ ba. Quan lại xua được chia làm 9 phẩm hàm 
Gao nhất là nhàt phẩm và thấp nhất là cửu phẩm. Tuy nhiên. đây cũng chỉ là 
cách па! спи Шс sinh thời, Hoàng Bói chưa bao gió được làm quan tới hàng tam 
phẩm. 

Hương Dương Bá Phạm Đức Trung : tướng của nhà Mạc, 
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Phièn âm : 
Bất thức thuỳ má song тіён tượng 
Vĩ quân thiêm tác nhất đề khan. 
Dịch nghĩa : 
Chẳng biết ai tô nên hai bức tượng để ở miếu 
Vì êng mà vẽ thêm một bức tranh để xem. 
Có câu viết : 
ЕЗЕЕДЕВ 
TR AM bT HE R 55 RE 
Phiên àm : 
Tín phù si tốt nhân từng АЙ 


Мим Книйс gian hùng lợi du nan. 
Dịch nghĩa : 


Tim ở sĩ tết khiến cho người theo 46 
Mu chống gian hùng hám lợi thật khó. 
Có câu viết ; 
fk 3 EU e | 
2 88 Œ X Bb E [82 - a) 
Phiên Am : 
Hậu lai nhược bú trung thần luận 


Ти tựu quân hầu đại tiết khan. 
Dịch nghĩa : 


Mai sau nếu có lấy chuyện trung thân га mà bàn 
Hãy nén xem khí tiết lớn của bậc Hầu tước пау 
Có câu viết : 
LEES E 
LESE 1E 


| Thuc ra thi саи này nguyên bán viết là Ё Ж {nữ 161), chủng tôi xét thấy viết nhu 
thể là vô nghĩa nên sửa lại là + Ж (sĩ tấn) 
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Phién am : 
Sinh phong tit тіёи nam nhí sự 
Luu đắc phương danh van có khan. 
nghia : 
Việc nam nhi là sóng được tấn phong, chết được lập miếu 
Luu tên tham cho muôn đời хет. 


Lai có cầu viết : 
арат 
EEEE — Ж 
Phién àm : 
Tiếu Ба thâu sinh hàng lỗ giá 
Tuy sinh hè luyến nhất hào khan. 
Dịch nghĩa : 
Cười kẻ trót sống mà hàng giặc 
Tuy sóng mà cháng đáng một li 
Xem mấy câu thơ ấy cũng đủ thấy lòng trung nghĩa của ông 
sáng tỏ lắm. 


2. Hỗ Biến 

(Hà Biến) người xã Trung Đan, huyện Vũ Xương", xuất thân là 
Lực Sĩ ở ti Dé Sinh thuộc vệ Kim Ngô, từng được trao đến chức 
Hiệu Uý Chỉ Huy Thiêm Sy. Gặp loạn Chính Trung? ông theo Quận 
Công" đánh giặc, được phong tước Diên Trường Bá. Ông trước sau 
giữ trọn lòng trung nghĩa, được thăng lam Dó Chi Huy Thiêm Sự ở 
vệ Chiêu Vũ. Đến khí bọn nghịch đảng nổi loạn ở vùng Tây Nam, 
ông theo Nghĩa Quận Công, từng trải lắm рһеп trận mạc, luôn dẫn 
dáu quân sĩ, thân tuy bị thương nặng mà vẫn băng bó rồi đánh, nhà 


Huyện Vũ Xương nay thuộc tỉnh Quảng Trị. 
Loạn Chính Trung: xin vui lòng xem lời chú ở të 74 — b. 


Quận Công ở đây là Tay Quận Công Nguyễn Kinh, tướng сва nhà Mac. Sau ông 
được thăng là Tây Quốc Công. 
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сб công nén sau đó các tướng 182 - b] trong dinh xin thăng cho ông 
làm Dô Chỉ Huy 54, tước'.. Bấy giờ, quan quản tiến dánh giác ở xứ 
Nhật Lão?, giặc bắn trúng, ông bị thương rồi mất. 


3. Phạm Khác Khoan 


(Phạm Khác Khoan) người xã Đại Đan, châu Bố Chính), vì là con 
của Văn Lan Bá Phạm Khắc Linh nên được hưởng tập ấm của cha 
mà làm Cung Đại Phu. Ông là người lỗi lạc, có khí tiết lớn, làm Cai 
Tri của bản снаи“, có công đánh giặc. 

Khoảng năm Quảng Ной”, ông được bổ làm Thiêm Tổng Та ở 
huyện Hải Khang”. Lúc loan Chính Trung, ông theo Tam Ті đến kinh 
đô bẩm báo và được phong tước Kì Giang Bá, chức Đồng Tổng Tri 
của vé ау”. Khi nghịch Liên nổi loạn, ông bèn giữ lòng trung nghĩa 
chứ không theo dáng giặc, liêu thân vượt biến [83 - a] đến nơi hành 
tại, vào Chính Dinh tấu гё sự tình, được thăng làm Tổng Tri của 
vệ ấy”. 

Năm Cảnh Lịch thứ bảy”, óng phụng mệnh làm Thái Tướng của 
dinh Thuận Hoá, vé bàn dao tập hợp quản sĩ là anh em, cha con 
để đánh nhau với con của tướng nguy là Liễu Lâm Hàu dưới chân 


hỗ này nguyền bản quên chép hiệu của tước 


Xứ Nhật Lão : chúng tôi chua xác định được vị trí của xử này trên bản đồ hiện 
đại 

? Châu Bé Chính nay thuôc linh Quảng Bình. 

Bàn châu nói ë dày là châu 86 Chính. 

Khoảng năm Quảng Hoà túc là khoáng từ năm 1540 đến пат 1546. Quảng Hoà 
là ni&n hiệu duy nhất cba Hoàng БА Mạc Hiến Tông (1540 - 1546) 

Huyện Hải Khang : chüng tòi chua xác định được vị tri của huyện Hải Khang trên. 
bán để hiện đại 

Vệ ấy : nguyên bàn viết tõi nghĩa, chưa го vệ ду là vé nào. 

Vệ ау: một lần nữa, nguyên bản viết tối nghĩa, chưa rõ vé ấy là vệ пао. 

Năm Cảnh Lịch thử bày ` nguyèn bàn dà ме! nhầm. Không hé có лат Cảnh 
tịch thử bảy м Cành Lich là тё! trong ba niên hiệu của Mạc Tuyến Tông 
(1546 - 1561). Niên hiệu Cảnh Lịch chl dùng từ năm 1548 đến năm 1553, tức 
chi đến năm thứ sáu là hết. 


'^ Bản đạo nói ở đây là đạo Thuận Ноа. 
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núi Nghịch Tiết. Bởi thế bình non yếu nên êng bi giặc bắt giết. Cả 
nhà gồm em và con bị giết trên hai chục ngudi. 


4. Phạm Triệt 


(Phạm Triệt) người xà An Ninh, huyện Kim Trà?, tổ phụ là Tổng 
Binh và thân phụ ông là Nho Sinh. Bản thân ông là cháu của quan, 
được hưởng tập ấm, ứng vụ làm việc ở ti Xá Nhân. Năm Vĩnh Định 
thứ tu, Khiêm Vương sai ông di làm việc, hợp ý chi, lại có công 
đánh giặc пеп bổ ông làm Bách Hộ ở tí Thường Xuyên. Năm thứ 
пат“, phụng lệnh chỉ luận công, ông được phong tước Hầu. 

Ông cùng với Viên Đàm Bá Hoàng Bói dòng tàm hiệp lực bàn 
kế sách [83 – b] công thủ nhưng vì lực yếu nên bi bất và bị giặc giết 
hại. Bấy giờ có bài tán khắc vào cửa như sau : 


KERA 
ECCE 
тант 
тхе 
+f EE? 
ЛЕВЕ 
Thiên âm : 


Ха sinh thủ nghĩa. 
Tuy từ do sinh 


Nui Nghịch Tiết : chúng tôi chua xác định дидс vị trí của núi này trên bản dŠ 
hiện đại 

Huyện Kim Trà nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Năm Vĩnh Định thử ftr: nguyên bản viết sai. Không có năm Vĩnh Định thứ tu mà 
chỉ có duy nhất một năm Vĩnh Định. Vinh Định là một trong số ba nin hiệu của 
Hoàng Để Мас Tuyên Tông (1546 - 1561) nhung niên hiểu này chỉ sử dụng 
trong mỗi một năm duy nhất là лат 1547. 

Năm thứ năm : у nguyên bàn là пат Vĩnh Định thử лят nhung trong thực tế thì 
không có năm Vĩnh Định thứ năm vì тёп hiệu Vĩnh Định chí dùng trong mỗi một 
năm duy nhất là năm 1547. 
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На phù din nghĩa 
Thung thực thiên kinh 
Thién nién chính khí 
Hà nhac nhát tính. 

Dich nghia : 
Ха mang sống để giữ nghĩa 
Tuy là mất mà như còn vậy 
Dưới nâng nghĩa khí của đất 
Trên vun xới đại đạo của trời 
Ngàn năm chính khí 
Như sông lớn, như núi cao, như mặt trời, như ngôi sao. 


(Xem thế mới hay rằng) hình và khí trung рћал (của ông) toát ra 
trong khúc са nyam nhu vậy. (Người) ở kinh đô nghe được đều gui 
thơ tới để viếng. Các quan theo nguyên vận sáng tác cả trám bài, 
chuyển tải được cái ý mạnh mẽ của người đời. Xin trích lục mấy bài 
như sau : 

LEE ERAR 
J E # El š N 1⁄4 
Phién àm : 
Tấn вну cán Đương trừ nói nan 
Đường than vi quốc han cô thành. 

Dich nghĩa : 

Tướng nhà Tấn vì vua mà trừ hoạn nạn ở bën trong 

Bé tôi nhà Đường vì nước mà giữ thành đơn độc. 
Có câu viết : 

DE SEX Bh 

ЧЕШЕЛ 


Thiên ат: 


Cửu trùng Chu cấm tâm trì quan 
Van lí Đường thâu lực hän thành. 
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Dich nghĩa : 
Nơi cửu trùng, nhà Chu cấm lòng rang ruổi noi quan ài 
Xa muôn däm. bé tôi nhà Đường đốc sức giữ thành. 
Có câu viết : 
ЯБЗИЖЕМ 
НАЯ XE 3⁄2 
Làn B 3E ë 
tou epus 
Phiên âm : 
Khí nhược đông tùng sâm tuyét lĩnh 
Thao đồng thu cúc mậu hàn thành 


Thương thương phó tí nguyên phi bạc 
Sinh dà vinh hè tử dà vinh. 
Dich nghia : 
Khí như cây thông mùa đông ram rạp trên đỉnh tuyết 
Tiết tháo cùng hoa cúc mùa thu nở đầy bên thành lạnh 
Đức quý trời trao không trôi đi đâu cả 
Sống đã vinh mà mất cũng vinh. 
Dịch thơ : 
Như thông mùa đồng rậm đỉnh tuyết 
Như cúc mùa thu rộ bền thành 
Бис quý trời trao không vĩnh biệt 
Sống đã vinh mà mất cüng vinh. 
C6 bài viết : 
ÉE # W EK) 184 – al 
#-ЕБЕВЖЕ 
LE W pç EE 
вЕежтањА 
љажулњ+ 
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LI йй + ана 


й Z (gj РТЫ 
* 1#. tạ 8 4 Ј 


ІҢ 


Phiên ат: 


Trường An cựu vi thúc quân danh 
Tài nhất lâm nguy tiện dung hành 
Hán 54 tuyên иу sd đáo quận 
Đường thân ngự hoạn Фи наа binh 
Trung quân hiếu phụ nội ngô tử 
Maí quốc thâu sinh ngoại thế tình 
Kinh tiết luận quân hà 56 tự. 

Tam đông tùng bách độc phu vinh. 


Dịch nghĩa : 


Trường Ал! xưa chưa biết tới tên ông 

Vừa mới một lån bị lâm nguy mà đã đồng cảm hành động 
Như sứ nhà Hán tuyên bố uy phong khi mới tới quán 
Như bé tôi nhà Đường chống hoạn nạn dự vào thao lược 
Trung với vua, hiếu với cha, bên trong mình con chống giữ 
Những kẻ bán nước để sống trộm Ја ở ngoài tình đời 

Khí tiết mạnh mẽ như ông chẳng có gì sánh được 

Ba mùa đông chỉ có cây tùng và cây bách khoe tốt tươi. 


Dich tha : 


Kinh đỗ chưa được rõ quy danh 

Lâm nguy đũng tướng quyết giữ thành 
Uy phong Hán sứ làm sao sánh 

Thao lược Đường thân chẳng thể tranh 
Trung hiếu trước sau lòng vành vanh 
Gian tà điệt hết lũ hôi tanh 

Giá buốt mới hay khí tiết mạnh. 

Đông về tùng bách vẫn tươi xanh. 


' Trường An là kinh đồ của nhà Hán, лау thuộc tỉnh Thiểm Тау [Trung Quốc). Van 
пос cổ thường dùng hal спи Trưởng An để chỉ kinh 96, dù kinh dé đó không phải 
& Trường An, 
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Có câu viết : 
жашиз на 
to SES 
Phién àm : 
Lăng lăng kính Hết kim do cổ 
Sinh dà vinh hề tử dã vinh. 
Dịch nghĩa : 
Lớp 16р khí tiết cứng cáp có ngày nay nhờ tích tụ từ xưa 
Sống đã vinh mà mất cũng vinh. ` 
Có câu viết : 


Ж Т {Йй РЕЙ Ж 
ЖЕЕ 8 X ME S 
Phién àm : 
Thí vän thâu sinh hàng lỗ giả 
Bất tri thu) nhục hyu thu) vinh. 
Dich nghia : 
Thứ hỏi những Ке bac bao đầu hàng lũ giặc 
Chẳng hay ai nhục với ai vinh. 
Có bài viết : 
SBTAESSX 
LESESE E 
LEE 9 3 
кажовия 
Phiên âm : 
Quán tit vi năng xứng danh thực 
Nghị nhiên kiến nghĩa đụng nhi hành 
Kích ngang tráng khí trung quốc 
Chung thuỷ thành tâm thé dữ thành. 
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Dich nghĩa : 
Quán tử vi khá năng mà xưng đúng với thực danh 
Rành rành thấy rõ việc nghĩa là düng cảm thí hành 
Phấn phát tráng khí trung với nước 
Trước sau thành tâm thể với thành. 
Có bài viết : 
ВНЕ 
ZARR 
jË 30 Z LES 
EE DESEE! 
Phién àm : 
Nhất tính hiếu trì kim ngoc tháo 
Nhị phu sỉ thập vå vån tinh 
Định tri thiên ti công hoàn tiết 
Hè đắc công tòn thu) hiển vinh. 
Dịch nghĩa : 
Một họ thích cám giữ vàng ngọc 
Hai chồng nhục nhã tình mây mưa 
Muốn biết trời ban cho ông trọn vẹn khí tiết 
Làm sao để công danh còn mới là hiển vinh 
Có câu viết : 
жеде я 
# 2 R 8 8m f1 184 - b] 
Phiên Am : 


Thé thái thao thao тап tuu danh 
Da công kiến nghĩa dëng nhi hành. 
Dich nghia : 
Cuón cuộn thế thái tụ vào danh 
Lắm bậc thấy việc nghĩa là dùng cám làm, 


QUYÉN 6 153 
Có bài viết : 
ЧЕ ТЖЕЯ 
ваши 
EELER OU W 
извини 
fHEBHAM 


Bim Á # Đ Њ 
Phién àm : 


Thập niên chi ha khám Vương mệnh 
Мей sắc vån cao lịch Đế thành 
Bộ tử gian hùng thường thiết хі 
Mai sinh phú guy khẳng quan tình 
Y thuğ ган thủ cam nhân thoá 
Hài thị tư nhân quả thục vinh. 
Dịch nghĩa : 
Mười năm tốt lành шап Vương mệnh 
Mây cao năm sắc trải trên thành Hoàng Đế 
Trốn chết, kẻ gian hùng phải chết trước 
Bán thân phú quý dë được chút tinh 
Kia ai quay đầu đành dé cho người ché bai 
Рогі trông, bát chước như quả dang chín rộ. 


Xem những bài thơ nói trên củng có thể hình dung được cái chí 
của êng. 

5. Đổng Hiển 

(Bóng Hiển) người xã An Xá, huyện Lệ Thuỷ', có tài cán, là Xã 


Trưởng của bản huyện. Dân dia phương theo bọn nguy nhưng ông. 
không chịu theo mà ngắm cùng với Viên Đàm Bá Hoàng Bot đánh 


' Huyện LỆ Thuy nay thuộc tinh Quảng Bình. 
? Viên Đàm 85 Hoàng Bói : xin vui lòng xem nguyên văn lời dịch tiểu truyện của 


nhân vật này ở mục Những người trung nghĩa, tờ 81 — a. 
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dàng giác. Trải hơn hai năm ẩn chốn núi rừng, thể không theo dàng 
nguy. Sau, ông liễu thân đò đường tim đến nơi hành tại [85 – a] và 
theo đi đánh giặc có công, được phong là Tinh Sơn Bá, thăng làm 
Phó Tham Tướng của bản дао. Ông về đánh giặc ở bản dao, bị tên 
phản nghịch là Phi Thừa giết hại. 


NGƯỜI CÓ VĂN HỌC 
1. Hoàng Thượng Xá 


(Hoàng Thượng Xá) người xã Мағ Sát, huyện Khang Lộc, có viết 
sách và sớm 48 ở trưởng thi Hương, di thi Hội 45 Tam Trường, kẻ 
sĩ một vùng ai ai cũng mong cho ông có ngày hiển dat nhung chua 
đến ngày đó thì ông đã qua đời. 


2. Nguyễn Thúc Kính 


(Nguyễn Thức Kính) [85 - bị người xã Сап Nhi, huyện Hải 
Lăng, có văn học, vẫn nuôi chí thanh ti? mà chưa toai nguyện. Do 
xuất thân là Quốc Tử (Giám) Xá Nhân nén được bá làm Huấn Đạo 
phủ Tháng Ноа“, mãn nhiệm thì về nhà. Вау giờ, Viên Đàm Bá 
Hoàng Bói và (Nguyễn) Thức Kính là người cùng quê. (Hoàng) Bói 
giữ lòng trung nghĩa, không theo đảng дас cướp phá nhân dán, 
(Nguyễn) Thức Kính tính kế yên thân, bèn ngắm xui (Hoàng) Bói 
hàng giặc, (Hoàng) Bài nhất quyết cự tuyệt, vì thế, ai ai cũng khinh 
thường (Nguyễn Thức Kính). 


3. Vũ Trí Giám 


(Vũ Trí Giám) người xã An Xá, huyện Lệ Thuỷ, có học thức, dë 
đầu ở trường thi Hương. Khoảng những năm Vinh Dinh và Cánh 
Lịch, ông từng thí Hội và đỗ Tam Trường. Khi nước có việc, (Vũ) Trí 
Giám ở lại kinh 46 141 vè Thanh Hoa [86 - a] chịu tang và theo giặc, 


Bản đạo nói ð đây là đạo Thuận Hoá 
Huyện Hài Lăng nay thuộc tỉnh Quẳng Tri. 


Chí thanh tử (Ж X) là chí được làm quan lớn. có hàm từ Quang Lóc Đại Phu 
trồ lén. 


Phú Thăng Hoa nay thuộc tinh Quảng Nam. 
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cam lèng nhàn nguy chúc nën kë si bàn luàn và coi khinh. Sau êng 
hối hận, бт dën bái lay nơi hành tại, được thuyên bó làm Huấn 
Đạo ở phủ Triệu Phong. 


4. Trần Nghi 


(Trần Nghi) người xã Lại Ап, huyện Tư Vinh), thòng minh nổi 
trội, tuy không nơi nương tựa nhưng không chịu bó buộc. Do xuất 
thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh nên được bổ chức Giảng Dụ 
Bấy giờ, các nơi loan lạc nên Tam Tí chạy vào dinh Quảng Nam. 
(Trần) Nghi ngầm thảo một bài văn, sai người đến nói rõ tình hình 
và khuyên nên trở và bản дао. Ông lại còn dièu quân đánh giặc. 
Đến khí Thuận Hoá thất thủ, ông bí mật cùng Viên Đàm Bá hợp 
mưu déng chí. Sau vì giặc đánh nên mất liên lạc với (Viên Đàm Bá 
Hoàng Bồi”), ông Нел chu du các huyện để day học trò. 


5. Nguyễn Văn Ngach 


(Nguyễn Văn Ngạch) [86 - b] người xã Lại Thế, huyện Tư Vinh, 
cần cù học tập. Ông xuất thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, đi dự 
thi Hội trúng Tam Trường. Vào năm Cảnh Thiệu thứ ba? (ông) được 
bổ chức Huấn Đạo Nho Sính ở phủ Thang Ноа. Khi bon phản 
nghịch nổi loạn, khắp cả vùng nhốn nháo, ông cam lòng theo đẳng 
nguy mà không tự thoát ra được. 


6. Phan Vinh 


(Phan Vinh) người xã Lại Ân, huyện Tư Vinh, có học thức và 
hạnh kiểm nên được vào học ở Quốc Tử Giám. Khi nghịch Liễn nổi 
loạn, cướp bóc dân địa phương, Hoàng Bói chiếm vùng đầu nguồn 
làm nơi chống giữ, ông đã bí mật gửi thư, báo sẽ quyết giữ lòng 
trung nghĩa. Nhưng, dân địa phương đều bị chúng chiêu dụ, (Phan) 
Vinh 59 sa vào tay giặc nên dung thuyền vượt biển (đến nơi hành 


Huyện Tư Vinh nay thuc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Viên бат Bà Hoàng ВГ: xin vui lòng xem nguyên văn 161 dịch tiểu truyện của 
nhận vật này ở mục Những người trung nghĩa, 16 81 - a. 

Năm Cảnh Thiệu thử ba : nguyễn bàn nhắm. Trong lịch sử Việt Nam không có 
niên hiệu nào là Cảnh Thiệu са. 
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tại) [87 — a] kë rõ su tình, được giữ lai ở Bản Giám Đường, làm 
việc ở Lại Tào. 

Lúc bấy giờ (triều đình) tuyển bổ những người trung nghĩa ở các 
dao, ai cũng đều tin là đến lượt, nhất định ông sẽ trúng tuyển. 
Quan bộ Lễ thấy bọn Nguyễn Đình Toản và Hoàng Công Đán tuổi 
đời còn đài, bèn ưu tiên tuyển hai người này trước, vậy mà (Phan) 
Vinh vẫn cứ điềm nhiên chứ không hiểm khích. Ông biết giữ lòng 
dày dàn dai dé như thế đấy. 


7. Giáp Cóng 


(Giáp Cống) người xà Tiểu Phúc Lộc, huyện Le Thuy', xuất than 
là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh. Bấy giờ, các nơi loạn lạc, (Giáp) Cống 
vẫn giữ lòng trung nghĩa, bí mật düng thuyển vượt biển đến kinh 
đô kể rõ sự tình, được lưu lại ở Bản Giám Đường, đự vào danh sách 
tuyển dung nhung [87 – b] chưa bó vào chức gì. Bởi còn mẹ già nên 
(Giáp) Cống liền cùng với người ở chung một làng là Hoàng Tôn 
quay về bản đạo để còn thăm nom nhưng trên dường vượt bién 
chẳng may gặp bão nên đã mất không đúng phận. 

8. Phạm Phi Diệu 

(Phạm Phi Diệu) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ, là 
cháu của Tri Phú (Phạm) Văn Các”, соп thứ của Trí Huyện (Phạm) 
Phi Thăng, được hưởng nền học vấn cda gia đình, đỗ Giám Sinh 
Trung Thức, đỗ đấu khoa thi Hương. Khi nghịch Liên nổi loạn, 
nhiều nhà Nho hám lợi câu danh hay muốn được an phận để giữ 
khí tiết đều theo giặc. (Ông) có bài thơ tự thuật như sau : 


LACE ñ W Ë Е 
DELIS А 188 - al 

Phién ám : 
Bảng chiếm dường ngô mai bạch tiết 
Тат lao lậu bi tháo huyén nhân. 


Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tính Quảng Bình. 
? Trí Phủ Phạm Văn Các : xin xem tiểu truyện số 4 ở tờ 68 — b. 
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Dich nghĩa : 
Chiếm bảng nuôi thân, mai tiết trắng 
Nhoc lòng bi lậu đứa có дел’. 


9. Nguyễn Ngọc Quân 


(Nguyễn Ngọc Quân) người xã Hoa Viên, huyện Vũ Xương), 
xuất thân là Quốc Tử Giám (Giám) Sinh, tính thành thực. Bấy giờ, 
khắp nơi đều bị nhiễu loan, bọn сви Nho tuc s? dua nhau tìm lợi mà 
không kể gì đến lời đàm tiếu chê bai, riêng (Nguyễn) Ngọc Quân 
giả thác bị bệnh, hoàn toàn không biết gì việc đời là gì, chỉ dạy học 
cho năm sáu đứa trẻ. 


10. Nguyên Đoan Thi 


(Nguyễn Đoan Thi) người xã Thế Lại, huyện Kim Trà, xuất thân 
là Quốc Tử Giám (Giám Sinh). Bấy giờ, khắp nơi dèu loạn lạc, thấy 
tập tục và tình đời toàn giành giật công lợi, ông cũng khóng thể làm 
khác hơn nên dành chạy theo. Sau, (ông) hối hận, bí mật vượt biển 
đến kinh 46, duoc lưu lại ở [88 - b] Bản Giám Đường, ghi tên cho 
tiếp tục việc học. 


11. Nguyễn Тис 


(Nguyễn Túc) người xã Ngô Xá, huyện Lệ Thuỷ, xuất thân là 
Hiệu Sinh của bản phủ”, có học thức. Вау giờ, người cùng làng là 
Thái Cóng" nhận nguy chức, khí vẻ vất hách dịch, người đời ai thấy 


Câu thứ nhất chỉ những người có lên trên Ма! bảng (tức đỗ Sinh Đồ, sau đổi là 
та Tài) là học vi tháp nhất nhưng cũng được làm quan. Câu ћу hai mượn tích 
Dương Hùng là người Trung Gude dài Hán, tác già của sách Thái Huyền nhung 
lại đi theo lũ giặc сё 14 Vương Мапа để lãm loạn. GÀ hai саи ngụ ý en án bọn 
làm ô nhục cho giới Nho gia 

Huyện Vũ Xương nay thuộc tỉnh Quảng Tri. 

Сви Nho tực sĩ (6 Ж В +) nghĩa ја bọn nhà Nho nhằm nhi уа ке si phàm tục 
Suy róng та, đây là bon có chữ nghĩa nhưng phẩm hạnh thấp hén. 

Huyện Kim Trà nay thuộc tình Thừa Thiên ~ Hug, 

Bản phủ nói 8 dày là phù Triệu Phong, 

Thái Công : chúng tôi chưa rë lai lịch của nhân vật này. 
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cũng sd nhưng ông coi bất quá cũng chỉ nhu một tên phu xe, không 
thèm bận lâm 


(Ông) bí mật đồ đường tới kinh đô, đến Chính Dinh để theo đi 
đánh giác và nhờ nhiều làn lập công nên được phong tước Nam rỗi 
tước TU nhưng ông không chú ý đến công danh mà chi coi trong 
khí tiết. Ông quả đúng là người có chí lớn mà tài nhỏ vậy. [89 — al 


12. Trần Hoành Củ 


(Tràn Hoành Cù) người xã Hoài Tài, huyện Tư Vinh, có học 
thức, xuất thân là Hiệu Sinh của bản phủ. Bấy giờ, kháp nơi loạn 
lac, bọn cửu Nho tuc sĩ dua nhau nhận chức tước của đẳng nguy, 
chịu tiếng chè bai. (Trần) Hoành Củ có bài thơ rằng : 


# 9 £ RE 5 É 

KABAT NG 

хғенихяж 

HERRARTE 
Phiên âm : 


Quán hoc sinh vién bách hữu ди 
Văn chương đức hanh тас nhu chư. 
Thái bình tha nhật quan gia cáo 
Độc hi tàng об nguy hiệu thit. 


Sinh viên ở quận có đến hơn trăm người 

Văn chương đức hạnh còn ai hơn họ 

Mai sau thái bình xem chữ nghĩa của nhà mình để lại 
Chỉ mừng là chưa từng có sách nào mang nguy hiệu са 


' Trong hệ thống tước vị xưa, đối với quan lại thì thường eó 5 Бас xếp tử cao xuống. 
thấp như sau : Công, Hầu, ва, TỪ và Nam, Cá biệt cũng có người được phong tới 
tước Vương nhưng đây quà đúng là.. cá biệt. 
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Dich tho : 
Sinh viên trong quận quá trăm người 
Văn chương đức hạnh trội hơn đời 
Маі mốt thái bình ngồi xem lại 
Chỉ mừng không có nguy thư thôi. 
Câu tho mạnh mẽ, lời lẽ khéo léo biểu lộ ra như thế đấy. 


13. Hoàng Nại 


(Hoàng Nai) người xã Vàng Trì, huyện Tư Vinh, xuất thân là 
Hiệu Sinh của bản phủ. Bấy giờ khắp nơi loạn lạc, những kể cạn 
nghi lũ lượt [89 — b] đi theo nguy đảng nhung (Hoàng) Nai thì 
ngược lại, giữ lòng trung nghĩa và bí mật vượt biển tìm đến nơi 
hành tại, kể rõ sự tình rồi theo Chính Dinh ứng vu đi đánh giặc. 
Nhờ có công, ông được thưởng tước Đổng Lương Tú. 


14. Tống Văn Hùng 


(Tống Văn Hùng) người xã Lại Thế, huyện Tư Vình, xuất thân là 
Đô Lực Sĩ Hiệu Uý, về bản đạo làm Cai Trí của một huyện nọ, có 
công tại triểu hạ nên được phong làm Hoa Hó Bá, sau 46 được sai 
vé bản dao để đánh giặc. Gặp bọn tay chán của nghịch Liên quá 
mạnh, ông chiến đấu bất khuất nhưng vẫn bị chúng, giết hại. (Tống) 
Văn Hùng có thể hình to lớn và tính hào hiệp, giỏi ngâm thơ nền 
đặc hiệu cho ông là thi пат. Sau, vợ (Tống Văn Hùng) dan díu với 
nghịch Таби, bởi tiếng xấu này, Thái T Cao Hoàng Dë? bắt (bà ra) 
xử phải treo cổ mà chết. [90 — a] 


15. Nguyén Ва Té 


(Nguyễn Bá Tể) người xã Thạch Hồng, huyện Khang Lộc, xuất 
thân là Lực Si ở ti Dé Sinh của vệ Kim Маё, từng làm các chức Hiệu 
Шу và Chỉ Huy rồi thăng làm Chỉ Huy Thiêm Sự tại vệ Kim Ngô. 
Sau, ông vé bản đạo làm việc, Ы Nguyễn Dinh Câu giết hai. 


` 


Thi nang (8$ Ш) nghĩa là túi tha. 
2 Thái Tổ Cao Hoàng Bé nói б đây là Мас Вапа Dung, người lắp га nhà Мас. 
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16. Trường Ап Bá 


(Chưa rõ ho lên)! (Ông) người ха Nghĩa Lộ, huyện Đan Điển”, 
xuất thân là Sinh Đỗ”, cường tráng, có sức khoẻ, làm tướng hiệu của 
bản huyện, nhờ có công triểu hạ nên được phong chức Tổng Tri, tước 
Trường An Ва. бап ông được đưa về bản đạo để đánh giặc, bị tên 
nghịch tặc Phan Nhậm! giết hại. 


12. Trung Trình Bá 


(Chus rõ ho tên), [90 - Ы (Ông) người xã Hoàng Xá, huyện Hải 
Lăng”, có tài võ nghệ và cưỡi ngựa. vốn là Tướng Hiệu của bán 
huyện. Nhờ có công triêu hạ nên được phong làm Trung Trinh Bá. 


18. Tài Lương Bá 


(Chua rê họ tên)” (Ông) người xà Kim Lung, huyện Vũ Xương”, 
xuất thâu là Lực Sĩ Hiệu Uy. Ông túc trực làu ngày rồi tam trở về 
bản đạo làm Tướng Hiệu của bản huyện, nhờ có công triều hạ nên 
được phong làm Tài Lương Ва. 


19. Hoàng Công Châu 


(Hoàng Công Châu) người xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Le Thuỷ”, 
tài nàng và sức lực hơn người, giỏi đánh vật, làm Luc Sĩ Hiệu Uy. 
Мао пат Thống Nguyen", [91 — al бле vé bán đạo làm Hạt Tướng 


Chủ thích của nguyên bản chữ Hán nén in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyện Đan Điền nay triuộc tỉnh Thừa Thiền – Huế. 

Sinh Đồ là học vị thấp nhất của thi cử Nho hoc. Hoc vi này từ năm 1829 được 
Hoàng 66 Minh Мапа (1820 – 1840) cho đổi là Tú Tài 

Phan Nhâm : chúng tài chưa rõ lai lịch của nhắn vật này. 

Chủ thien của nguyên bản chữ Han nên in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Huyện Hải Làng nay thuộc tinh Quảng Trị. 

Chu thich của nguyên bản chữ Нап nén in nghiêng và để trong dấu ngoặc don. 

° Huyện Vú Xương nay thuộc tỉnh Quảng Тп. 

Huyện Lệ Thuỷ nay thuộc tỉnh Quảng Binh. 

Мат Thống Nguyên là nhüng năm từ 1522 đến пат 1527. Thống Nguyên là 
niên пи duy nhất của Hoàng DE Lê Cung Hoàng (1522 - 1527). 
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Наш. Khi Thái Tổ tức vi thì ông có công triàu ha, được phong làm 
Triéu Đông Bá. Khi Tín Vương Thống Linh di kinh lí ở địa phương, 
(Hoàng) Công Châu chống lệnh đóng thuyền lớn và Бадт lớn, trên 
trùm са bóng Кіп từ đầu đến đuôi, có thang nối thông suốt năm sáu 
thuyền, bắc ngang qua cửa biển Nhật Lệ. Ông bị nghịch Liễn giết 
hai. Một nhà anh em ba người dèu bị giết. 


20. Уй Ман 


(Уа Мац) người xã Hành Phổ, huyện Khang Lộc”, làm Tướng 
Hiệu của bản huyện. Khi có loạn nghịch Liễn, ông không theo nguy. 
dảng, lánh đến đạo Nghệ An, lo đón quan quân về bản đạo để đánh 
giặc, được phong làm Hạt Cai Tri. Ông là người dũng cảm và có 
[91 - БІ mưu trí. Các quan ở Tam Ti vẫn dëng ông theo cách của 
người nuôi chim ung", cốt để dé bề lung lạc ông, côn ông thì vẫn có 
chí bay nhảy, Ông vé kinh dô chàu Thái Thượng Hoàng, được 
thăng làm Hiệu Џу tại H Lượng Vũ thuộc vệ Hưng Quốc. Nhờ có 
công túc trực, được thăng làm Thiêm Chí Huy Sứ và Đồng Chỉ Huy 
Sứ của bản tif và từng làm Thiêm Tổng Tri ở vệ Trấn Binh. 

Tuy bị bọn nghịch Liễn nhiều lần dụ đỗ nhưng ông đều chối từ. 
Ông còn lap kế sách bắt được nguy quan ở Tam Ti, có công nên 
được thăng làm Tổng Tri ở bản vệ”. Sau, ông bị bệnh và mất khi 
đang tại chức. 


21. Hồ Công Khanh 


(Hỗ Công Khanh) người xã Mai Xá, châu Minh Linh. (Ông) là 
người có cơ thể cường tráng, được tuyển vào làm Lực Sĩ ở vệ Kim 
Ngõ. Nước nhà có việc, ông theo dinh Phù Định đánh giặc, có công 


Hạt Tướng Hiệu là chúc đứng đầu cá Tướng Hiệu 

Huyện Khang (бо nay thuộc tinh Quảng Bình. 

не! Cai типа chức dung đầu các Cai Tri. 

Sách xưa nói : hŠ nuôi chim ung, muốn chim không thể rời xa minh Ih! chỉ nen 
спо ал lưng lửng bụng. Dùng người cũng vậy, không nén làm cho họ luôn thoả ý. 
Thát Thượng Hoảng à đây là Mạc Đăng Dung, người Khai sinh ra triều Mac. 

* Bản Нпб à đây là ti Lượng Vü 

7 Bản vệ nói ở đây là vệ Trấn Bình. 
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пап được phong làm Liễu Chi Ва rồi thăng làm Ба Chỉ Huy Thiêm 
Su ở vệ Phú Nam. [92 - a] 


Ông di đánh giặc tại Tuyên Quang và mất khi lâm trận. 
22. Нб Tôn Sùng 


(Нё Tân Sung) người huyện Điện Bän), giỏi chiến đấu, theo Đoan 
Quốc Công? đi trấn Nghệ An, sau lại theo vé Thuận Hoá, vững vàng 
giữ lòng trung nghĩa, được phong tước Cẩm Уап Bá. Ông lại theo 
phò Định Dinh đánh giặc, có công nên được thăng làm Đô Chỉ Huy 
Thiêm Sự ở vệ Phù Nam. Sau ông trở về đạo Nghệ Ап để đánh 
giặc, thất lợi, bị bắt rồi mất. 


23. Hoàng Công Sùng 


(Hoàng Công Sùng) người xã Tiểu Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ. 
Ông là con của (Hoàng) Công Châu”, giỏi chiến đấu, dëng cảm và 
khoẻ mạnh hơn người. Khi khắp nơi lo lắng [92 - Ы vì loạn lạc, 
(Hoàng) Công Sùng đã cùng với Viên Đàm Bá Hoàng Вай chiếm 
giữ vùng đầu nguồn để đánh nhau với là giặc. Lán xuất quán nào 
ông cũng đều xông lén 48 hàm trận của giặc, khiến chúng không 
đám đương đầu với ông. Ít lâu sau, ông bí mật lên đường về Nghệ 
An. Sau đó, tại địa phương này, êng bị nghịch dang bắt nhốt vào 
nguy đỉnh. Trong đêm tối, ông tự giải thoát được, tìm đến Chính 
Dinh” và theo phò Định Dinh để đánh giặc. Nhờ có công lao, ông 
được phong tước Phúc Khang Bá rồi thăng làm Đô Chỉ Huy Thiêm 
Sự ở vé Phù Nam. 


Huyện Điện Bán nay thuộc tỉnh Quảng Мат. 

Đoan Quốc Công nói ä đây chính là Nguyễn Hoàng (1525 — 1618), người đã có 
công khai mở ra xứ Dang Trong và là người đầu tiên lập nén cơ đố của ho 
Nguyễn 

Hoàng Công Châu ` xin vui lòng xem tiểu truyện nhân vật này ở tò 91 — b và tờ 
92~a. 

Viên Ват Ва Hoàng Bói - xin vui lòng xem phán tiểu truyện nhân vài này ở tờ 
81—-a. 

Chinh Dinh à đây chi ca quan Tổng Hành Dinh của nhà Mạc khi xuất chinh. 
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Ông là người nhanh nhẹn, hung hán và cao muu nhưng tham 
lam và tàn nhẫn, hay dụ khách buôn đi thuyên qua biển rồi ngắm 
ding kế tước đoạt của họ. Sau, ông bị bão biển nhận chìm thuyền 
mà chết. 


TIẾT PHỤ [93 ~ a] 
1. Bà Thị Lễ 


(Ста rõ Но). (Bà) người xã Thị 14, châu Bố Chính, là phụ nữ biết 
giữ trinh tiết, được triéu trước” biểu đương, (ban cho tấm biển) treo 
trước cửa (ở trèn đó) có ghi bón chữ liệt m? chí môn (ВЕЩ 2 Му. 


2. Đỗ Thị Tổng 


(Đỗ Thị Tổng) người xã Đốc Sơ, huyện Kim Trà", Vào năm Đại 
Chính thứ t, bọn nghịch Liễn tao loạn, cướp bóc nhân dân địa 
phương. Thấy bà Đỗ Thị (Tổng) có nhan sắc, chúng muốn tư thông, 
bà thể thà chết chứ quyết không theo. 


3. Trần Thị Hồng 


(Trần Thị Hồng) người xã Nhân Ấi, huyện Lệ Thuỷ. Bà là một 
phu nữ có đức hạnh. Chóng mất đã trên hai mươi năm nhung bà 
thể không đến cửa nhà khác”, [93 – b] lo dạy dë hai con. Bà nghiêm 
giữ phép nén nếp ở chốn khué môn”. Dân làng rất kính trọng và ái 
mộ tiết hạnh của bà. 


Chú men của nguyên bản chữ Hán nén in nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Dich giả xin chủ thích thêm : nguyên bản chỉ nói là chưa rõ ho nhưng кі thực thi 
eà lên cũng chưa biết gì. 


Triều trước nói ở đây là triều Lê. 
Liệt nữ chí món nghĩa là cửa của nhà одс liệt nữ. 
Huyện Kim Trà nay thuộc tinh Thừa Thiên = Huế. 


Năm Đại Chinh thứ tu là пат 1533. Đại Chính là niền hiệu duy nhất của Hoàng 
Đế Mac Thái Tông (1530 - 1540). 


Y nói bà thể không tái giá. 
Khuê món là ndi 8 của đàn bà con gái. 
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4. Pham Thi 


(Khuyết danh). (Bà) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thuy. Chồng 
mất, bà chỉ có một người con gái, phải ở goá. Nhiễu người trong 
thôn tới cầu hàn nhưng bà Pham Thi дар rằng mẹ род con сді, chỉ 
biết an phận, mặt mũi nào mà lại tái giá. 


HOẠN QUAN 
1. Tỉ Lễ Bộ Điền 


{Сима rõ họ ген). (Ông) người xã Bá Điển, huyện Dan Điển”, làm 
Ti Giám Chưởng Ва. [94 - а] 


2. Kim Sa Thượng BẢo 


(Chua rõ họ tên)", (Ông) người xà Kim Sa, huyện Điện Bàn”, làm 
Ti Chính ở trong ti Thường Báo. 


TÓNG LUẬN 


Nhân tài ấy là do địa khí ấy chung đúc nén. Địa khí vì nhân tài 
mà phan phát. Cho nên, sách BIA LÍ của Mạnh Kiên” chép sự quý hiển 
của Nghiêm Trợ và Chu Mãi Thần thì kế đó là chép đồng ở Trang 
Sơn, vàng ở Dự Chương. Xương Lê” trong bài TỐNG LIÉU ĐẠO SĨ có 
Viết rằng : 


Các thứ như vàng, thuỷ ngân, dan sa, thạch anh,... đều không đủ. 
Nếu có những bậc tài đức trung tín sản xuất ở đây thì có gi là lạ. 


Chú thich eba nguyên bán Hán văn nén іп nghiêng và để trong dấu ngoặc đơn. 
Chủ thích của nguyên bán Hán чал nến in nghiêng và để попа dấu ngoặc dan. 
Huyện Đan Điền nay thuộc Пор Thừa Thiên – Huế. 

Chú thich của nguyên bản Hán vẫn nên іп nghiêng và để trong dấu пооде đơn. 
° Huyện Điện Bàn пау thuộc tinh Quảng Nam. 

Mạnh Kiên tức Вап Cố, một trong nhũng cây đại bút của Trung Quốc тај Hán 
Xương Lê tức Hàn Dũ, một trang những nhà thơ lớn của Trung Quốc thải Đường 
Tống Liêu Đạo Sĩ (3%. Ж ій +) nghĩa là tién ông Đạo Sĩ có hiệu là Liêu. 
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Nhân tài nước Ngõ là do (84 - b] khí của Tam Ngõ chung đúc nên 
Nhân tài của nước Sở là do tính anh của Hoành Sơn sản ra. 


Бод! nhìn Ó Lý của ta tiếp giáp với miễn viêm hoang, tuy sản 
vật nhiều không kể hết mà trong số những thứ lạ ấy, lạ nhất là 
hương тат thuỷ? và hỗ tiêu (loại quả số một của nhân gian, thiên 
hạ không có gì sánh được). 


Sách САМ LUC? bàn về nhán vật của một phương mà ngon 
nguồn là từ những sản vật này, ý là khí anh linh lan khắp vũ trụ, 
nhỏ thì lộ rõ ở vạn vật còn lớn thì hiện ra ở nhân tài. Vật nơi đó mà 
quý như trân châu thì người nơi 46 sẽ là anh tú. Mạnh Kiên và 
Xương Lê luận về nhân tài của nước Ngô và nước Sở déu cho ngon 
nguồn là ở sản vật của chính nước Ngô và nước Sở cũng là có ý 
đó vậy 

Huống chi địa phương ta : Dóng bằng sóng núi cuộn khúc tự lại. 
Biển cả sóng toà mênh mông. Bình Giang [95 — а) nước trong vắt 
Linh Giang dòng sâu rộng. Hoành Sơn hùng vi. Vườn dep tại Linh 
Son. Cẩm Lý chung đúc linh khí dà để sản ra bach ngân quý. Đâu 
Màu khí дер đủ để mang thai con cua dá lạ, Hương Џуби uốn khúc 
xán lạn. Hoàng Long rực rỡ. Ma Cô xanh tươi. Khí trời đất hoà hợp, 
Mây nhu phượng tím... Nơi trọng yếu của trời đất như vây, lẽ đâu 
lai không sinh ra các bậc anh hào, không khiến cho näy nở tài nang 
của người tuấn kiệt và không mở rộng việc học được. Đạt được nhu 
thể là nhờ khí vẻ 46 thôi. 


Tuy nhiên, xét kĩ thì mới thấy гб nguyên nhân. (Đất này) từ thời 
Lý và thời Trần trở về trước là cương giới của Chiêm Thành, từ thời 
Hà và thời Lê trở vë sau triểu đình mới lập thành quận huyện". 


Viêm hoang (# Ж) là vùng nóng bức và hoang vu. 

Hương trám thuỷ : chúng tôi chua that rõ vé loại sản vật này. 

Sách САМ LUC ie là sách Ó СНАЏ САН LUC của Dương Văn An 

GhŠ này nguyên bàn đã nhấm, Lấy đất châu © và châu Lý là việc của nhà Trần 
chứ không phải là việc của nhà Lë. Về vän dé này, xin vui lòng tham khảo thêm 
phán viết & đầu sách mang tên б CHÁU САМ LUC - TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM. 
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Từ thời Trần và thời Hó chiêu mó dân đến ở trå về sau thì tiếng nói 
(vùng này) gần giống như châu Hoan, phong tục có bắt chước người 
Chiêm nhưng [35 — b] dà dàn dán lèn ngang với thượng quốc'. Sự 
đảm lược của tướng tài Phan Thổ Ly? và việc Нд Hoá Châu) kết 
thông gia với nhà Hoàng Đế, họ déu là những hüng trưởng của một 
phương vậy. Còn như Đặng Tất báo tin thắng trận ở Во Cô, thế 
quân phát triển thật là mạnh mé và rộng lớn vậy. 


Thượng quốc nói à dày là vùng lãnh thổ lâu đời của Dai Việt. 

* Phan Thể Ly : chúng tôi chưa được rõ lai lịch của nhân vật này. 

э Hồ ной Сяви: Wie gia đình họ Hồ qué 8 Hoá Спас, đây спі gia dinh Hó Hưng. 
(Xin xem tiču truyện Hồ Hung 8 tờ 63 - а). Hó Hung là chồng của Quốc ТІ 
Trưởng Công Chủa, chị gái của Trùng Quang 68. 


Phu luc 


BANG TRA ТЕМ NGUDI 
TÊN ĐẤT, TÊN CHỨC DANH 
VÀ MỘT SỐ TỪ ВАС BIỆT TRONG 
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A 

А Khúc - 38a An Luu - 34a 
A Ngang - 12b ! An МЕ - 20b 
А Thử – 37b | An Mễ - 5b 
Am dương bất cụ - 50a Е AnMuc- 12b 
Ат Trinh – 30a ` An Мис ~ 35a 
Ал Tương - 35a | An Mỹ - 30b 
Am Hướng Phương - 28а | An Mỹ — 8b 
An Bán – 30a | An Nghi- 11a 
An Bàn – 8b ` An Nghiệp - 11b 
An Bac – да ` Ап Nghiệp - 35a 
An Bach - 7b Е An Nhân - 11b 
Ап Bài - 8a ` An Nhân - 19а 
An Chế - 27b An Nhân – 33a 
An Chế - 5a ; Án Nhân - 35a 
Án Cư ~ 11b An Điển - 29a 
An Cu - 19a An Điển - 7a 
An Cyu – 33a ` An Ninh - 33a 
An Cyu - 34b ` An Ninh - 9b 
An Dà - 12a ‚| An Đô - 40b 
An Do - 29a | An Đô - да 
Ап Hung – 125 ` An Quyết Tiên Sinh - 75b 
An Hoà - 39b ` Án Sinh - 23a 
An Hoà - 9a An Тау - 25b 
An Khang – 12a : ` An Thải - 28b 
An Lai 17а An Thái – ба 
An Lai - 29b ` AnThu- ПБ 
An Lac - 19a An Thư - 35a 
Án Lạc - 33b An Toàn - 12a 
An Lạc – 40a Е An Toàn - 20b 
An Lóng - 12a ` ` An Toàn - 20b 
An Lóng - 4да Ап Toàn - 23b 
An Luu - 10a An Toàn - 35b 


An Lưu — 18b | An Toàn - ба 
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An Trạch - 29a ` Ba Nguyệt - 21а 
An Trach – 45b Ba Nguyet – 27a 
An Trach - 5a | Ba Nguyệt – 27a 
Ап Triển – 40a ` Ba Nguyệt Hạ – 5b 
An Triền - 9a | Ba Nguyệt Thượng - 5b 
Ап Truyền - да | Ba Đông - 28b 
Ап Việt - 11b ` Ba Đông - Bb 
An Việt - 35b і Bất Lan ~ 14b 
An Ха - 21a ` Bất Nghĩa - 20b 
Ап Xá - 25b ` Bất Nhi- 13b 
Ап Ха - ба Bất Thắc - 32b 
Anh Liệt Tưởng Quân – 76b Bác Ban - 28b 
Ái Châu - 1b ` Bác Bạn - 7a 
Ai Cổ Bi – 58a | Bắc Kinh - 64b 
Ai Hải Van – 58а Í Binh А Luc Sr - 79а 
Ai Рё - 13b | Bạch Nhi - 8b 
Ai Để Trấn Giang - 57b ` Bạch Thiểm - 28a 
Ai Tử - Па ; Bạch Tuyết - 38a 
Ái Tử ~ 19а | Ban Văn - 67b 
Ái.Tử - 33a | Ban Võ - 76a 
А Tu Trình – 57b | Bà Duong - 53b 
Ánh Thuy - 386 | Bao La- 13а 
Ао Hương - 23b | Bao Lương - 10а 
Ар Bang - 36a ` Bà Luu - 40a 

Bà Mu – 50a 

в i Bao Мис-10а 

Bà Thị Lễ - 93a 
Đa Khẩu - 10a Bao Vinh – 17a 
Ba Lăng – 192 Bao Vinh — 34b 
Ba Làng - 39b | Bàn Có- Ма 
Ва Lăng = да | Bàn Có- 39b 
Ba Làng - 14b | Bàng Trạch - 13b 
Ba Lỗi - 10b | Bào Phố – 7 


Ва Lỗi - 376 | Bác Vọng - 12b 


PHU LUC 


Bác Vong - 17b 

Bác Vong - 39b 

Bách Нё – 83a 

Bái Бар – 34a 

Bản Giám Đường – 87a 
Bản Giám Đường - 87a 
Bán Giám Đường - 88b 
Bàn Truyén - 486 

Báo Dáp - 13a 

Báo Бар - 17b 

Bát Khài – 41a 

Bé tôi nhà Đường – 83b 
Bến Dã - 46a 

Bi Duong - 28a 

Bia Cao Süng Phúc - 47a 
Bích Hoà - 36b 

Bích Đàm - 116 

Bích Бат - 38b 

Bích Đông - 18a 

Bích Trâm – 14a 

Bích Тгагл – 34a 

Bích Xuyên – 38b 

Biểu Lễ - 8a 

Bình Giang - 42b 

Bình Giang – 60a 

Bình Giang - 94b 

Bình Giang – 27a 

Bình Hồ - 27a 

Binh Hả – 38b 

Bình Hồ - 9b 

Bình Lâm - 9a 

Binh Làng - 37b 


Binh ба - 14a 
Binh За - 39a 
Binh Sa - 39b 
Binh Son – 72b 
Binh Tri - 9a 
Вб Chinh - 17a 
Bó Chính - 22b 
ве Chính - 60a 
Bố Chính – 65b 
Bố Chính - 7b 
Bó Cô - 63b 
Bỏ Khả - 246 
Bỏ Khê - 8a 
Bộ Lễ - 52b 

Bố Liêu - 11b 
Dé Điển - 17b 
Bồ Điễn – 13a 
Bộ Nội - 17b 
Bå Thôn – 23a 
Вас Môn - 9b 
Bòn Chương - да 
Bản Chử - 39a 
Bòn Chú - 9b 
Bên Khúc – 13b 
Bồn Phố - 38b 
Bồn Phố - 9b 
Bùi Tả Thi - 33a 
Bùi Vỹ - 66b 
Bui Xá - 20b 
Bùi Xá - 23b 
Bùi Ха – ба 
Bùi Ха - 7a 
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с 


Cám Bó - 39а 

Cám La - 34a 

Cám Lë - 14a 

Cám Lë - 20a 

Cẩm Lë - 37a 

Cám Li - 94b 

Cẩm Đăng - 13b 
Cám Dang - 37a 
Cám Phó - 14a 

Cám Phó - 37a 

Cám Thiết ~ 34b 
Cám Уап Bá - 92a 
Cám Y Vệ - 51а 

Cán Кет - да 

Cán Luc - 94b 

Cận Thị Tả Hữu - 656 
Câu Hoan - 12a 

Сам Lac - 22a 

Càu lac - 8b 

Cầu Dan Điền - 43b 
Cầu Бап Điền – Ма 
Câu Nhi — 11b 

Сам Nhi - 19b 

Câu Nhi - 33a 

Сам Nhi - 53b 

Сап Nhi - 62a 

Сао Nhi - 656 

Сам Nhi hàu Cung - 62a 
Câu Nho tục si - 88a 
Câu Nho tục sĩ - 89a 
Cai Tri - 77b 

Cai Trì - 78a 


Ô CHÂU САН ЦС 


Cai Trị - 79b. 

Cai Tri - 82b 

Cai Tri - 89b 

Cai Tri - 91a 

Cam Ló - 35b 

Cam Đường - 36a 

Cảnh Thống – 79a 

Cảnh Thống thứ năm – 656 

Cao Bách Tuế – 63a 

Cao Lao - 22a 

Cao Lao - 22a 

Cao Lao - 22b 

Cao Lao - 29b 

Cao Lao - 586 

Cao Tao Hạ - 8a 

Cao Lao Thượng - 8a 

Cao Lao Trung - 8a 

Cao Ngạc - ба 

Cao Dói - 10b 

Cao Độ - 27a 

Cao Đôi - 38a 

Cao Xá - 25b 

Cao Xá -ба 

Cao Xá - 7b 

Cần Hải - 49b 

Сап Khón - 34a 

Các bàc Dë Phi – élb 

Cách của người nuôi 
chim ung - 91b 

Cái Xã - 206 

Cái Xá - 29a 

Cái Xá - 5b 


PHU LUC 


Cám Quyết - да 

Cảnh Dương ~ 27а 

Cảnh Lich thứ tu - 72b 
Cánh Lich thú bay – 83a 
Cánh Thiệu thứ ba – 86b 
Cảnh Thống – 51b 

Cảnh Thống - 52a 

Cảnh Lịch - 74b 

Cảnh Lịch – 855 

Cảnh nhà Chu - 25a 
Châu Bố Chính - 57a 
Châu Bố Chính - 71b 
Châu Bố Chính - 74a 
Châu Bố Chính – 77b 
Châu Bố Chính – 93a 
Châu Bố Chính – 825 
Châu Hà Bái – 57a 
Châu Hoá – 59b 

Châu Minh Linh – 57a 
Châu Minh Linh – 74a 
Châu Minh Linh - 7Ba 
Châu Minh Linh – 91b 
Châu Ó - 20a 

Châu Quảng Bình – 57a 
Châu Sa Bói – 706 

Châu Thất Tuyển - 71b 
Châu Trịnh Cao - 73a 
Châu Văn Lan - 71b 
Chỉ Huy – 90a 

Chỉ Huy Sứ - 77a 

Chỉ Huy Sứ - 77a 

Chỉ Huy Sứ - 79a 

Chỉ Huy Thiêm Sự - 82a 
Chỉ Huy Thiêm Sự – 90a 


Chánh Vũ Uy – 61а 
Chế Thắng Phu Nhàn - 50b 
Chiếm Sơn – 20a 
Chiêm Thành – 506 
Chiêm Thành ~ 51a 
Chiêm Thành – 52a 
Chiêm Thành – 546 
Chiêm Thành - 60а 
Chiêm Thành - 616 
Chiêm Thành - 67b 
Chiêm Thành - 76a 
Chiêm Thành – 95a 
Chiêu Vũ Lực Sĩ – 81a 
Chính Bão - 38b 
Chính Binh - 14b 
Chính Dinh - 80b 
Chính Dinh – 83a 
Chính Dinh – 88b 
Chính Dinh – 89b 
Chính Dinh – 926 
Chính Lộ - Па 
Chính Lộ – 34a 
Chính Lộ - 9a 
Chính Đường - 11b 
Chính Thuỷ - 29a 
Chính Thuỷ - ба 
Chính Trung - 75a 
Chinh Trung - 81a 
Chính Тиј – 34a 
Chợ Dần - 42b 
Cho Lu Đăng - 59a 
Chg Bei Phúc - 43b 
Chợ Đại Phác- 43a 
Cho Thành - 59a 
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Cha ТЋЕ Lai – 43a 

Chợ Thể Lai – 59a 
Chợ Thìn Thái - 59a 
Chợ Thuận - 43b 

Chợ Thuận - 59a 
Chương Nghĩa – 71a 
Chương Trình – ба 
Chú Нё - 39b 

Chu Hó - 9b 

Chức Vũ Uý - 61a 
Chu Công Thiệu - 69а 
Chu Mãi Thần - 94a 
Chu Xá – 235 

Chu Xá - 5b 

Chùa Di Phúc - 28a 
Chùa Hoá – 48b 

Chùa Hoá- 48a 

Chùa Khánh Ти – 58b 
Chùa Kim Linh - 58b 
Chùa Kim Quang - 48b 
Chùa Kim Quang - 58b 
Chùa Kính Thiên — 47а 
Chùa Kính Thiên - 47b 
Chùa Kính Thiên – 58b 
Chùa Linh Sơn - 48b 
Chùa Đại Bộc - 58а 
Chùa Đại Phúc – 47b 
Chùa Sung Hoá - 47a 
Chùa Thiên Lao- 48а 
Chùa Thiên Mụ – 535 
Chúa nước Nam - 50b 
Chủ Sự – 56a 

Chủ Sự - 72a 


Ó CHÀU CẬN LUC 


Chủ Sư - 72b 
Chúc Tiệm - 32a 
Chuyển Luân – 51a 
Chuyển Vận Sứ – 51a 
Chuyến Vận Sứ - 71b 
Си Hoá ~ 33b 
Cư Hoá - 9b 

Са да - 26b 

Cu Triền - 20b 
Cu Тиёп – 25b 
Cổ Bi - 13a 

Cổ Bi - 38a 

Cổ Bi - 52b 

Cổ Bưu - 10a 
Cổ Diễn - 28b 
Cổ Cia - 21a 

Cá Hiển - 30a 
Cổ Hiền - 7a 

Cổ Kinh - 11a 
Cổ Kinh – 19a 
Cổ Kính – 38a 
Сё Lao - 30a 

Cổ Liễu – 5a 

Сё Lug - Па 
Cổ Luỹ - 38a 

Có Đâu - 38a 
Cô Đỉnh – 40a 
Cô Sơn – 23a 

Cô Thần - 23a 
Cổ Than - 22a 
Cổ Than - 27a 
Cổ Than - 8b 

Cổ Thành - 12a 


PHU LUC 


Có Thành - 38a 
Сб Thái Lao - 44b 
Cá Tháp - 13a 
Có Tháp – 38a 
Cổ Trai - 21b 
Cổ Trai – 7а 
Cổ Trà - 30a 
Côi Thôn - 255 
Côn Bà - 5b 
Con Phố - 27b 
Công Chúa của 
nhà Nam Tống ~ 48b 
Công Minh ~ 10b 
Công Thần - 65b 
Cộng Thường - 39а 
Cự Dạng - 53b 
Cự Nám - 28b 
Cự Мат - 8b 
Cừ A - 26b 
Cù A - 6b 
Cửa ải Hải Vân- 44а 
Cửa biển Bố Chính - 78b 
Cửa biển Đại Chiêm - 76b 
Cửa biển Nhật Lệ - 45b 
Cửa ВА Chính - 57b 
Cửa Càn - 50a 
Cửa Cơ Trợ - 57b 
Cửa Di Luân – 57b 
Cửa Minh Linh - 575 
Cửa Đại Hưng – 63a 
Cửa Nhật Lệ – 57b 
Cửa Nhuyễn - 57b 
Cửa Tư Khách – 57b 
Cửa Viên Cảo - 57b 
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Cửa Việt - 57b 
Cung Đại Phu - 82b 
Cung Nhân - 51b 
Cuối thời Hồ ~ 60b 
Cùng Lý - 19a 

Cúc Luş – Ма 


Dân Duyệt - 21a 
Dân Duyệt – 29b 
Dân Duyệt - 5b 
Dà Le - 10b 

Da Lé – 38a 

Da Dó - 12а 

Та Độ - 39b 

Da Dó - 58b 

Di Luàn - 22b 

Di Luân - 27b 

Di Luàn - 8b 

Di Phúc - 7b 

Diém Hà – 27a 
Diém Hà Ha - 7b 
Diém Hà Thuong - 7b 
Diém бот - 13b 
Diễm Sơn - 38a 
Diém Trường - 10b 
Diém Trường - 18b 
Diàm Тгидпа- 45a 
Diên С4Е- Па 
Diên Cát – 345 
Diễn Châu - 49b 
Diên Đại – 10a 
Diện Đại - 37b 
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Dièn Sinh — 12a 

Diện Trường Bá - 82a 
Dinh Phù Định - 91b 
Dinh Quàng Nam - 86a 
Dinh Thuận Hoá - 83a 
Do Thuỷ - 30b 

Dị Tùng - 32a 

Dự Chương – 94a 
Duc Vệ - 59a 

Dương Châu - 27b 
Dương Chiếu – 12a 
Dương Hoá ~ 40b 
Dương Hoá - 9b 
Dương Hú – 35b 
Dương Huy - 35b 
Dương Lệ - 12а 
Dương Lệ - 35a 
Đương Lệ – 44b 
Dương Loan - 13a 
Dương Loan - 39b 
Dương Lữ – 35a 
Dương Lữ - 9a 
Dương Nó - 34b 
Dương Triệt - 79a 
Dương Xá - 24a 
Dương Xá – 5а 
Dương Xuân - l0a 
Dương Xuân – 35a 
Dưỡng Mông ~ 10a 
Dưỡng Mông – 33b 
Dương Nỗ - 10a 

Duệ Vũ Đại Vương ~ 596 
Dụ chức – 71a 

Dục Tài ~ 1b 


Ó CHÀU CAN LỤC 


Düng Cám - 18a 
Dũng Cảm - 9a 
Dũng Quyết – Ма 
Duy lit - 60b 
Duy Lương - 33a 
Duy Đức - 33a 
Duy Phiên - 296 
Duy Phiên - 7b 
Duy Sơn - 106 
Duy Sơn - 38a 
Duy Viên - 29b 
Duy Viên - 7a 
Duyên Lại – 68b 
Duyên Dá - 14а 


p 


Đa Thử - 13b 

Đa Thử – 355 

Đâu Kinh - 12b 

Đâu Màu - 95a 

Đâu Sơn – 23a 

Đâu Suất - 23a 

Đặng Xá - 7a 

Đỉnh Nai - 27b 

Đỉnh Nai - ба 

Баі Ang – 35a 

Dai Bi - 12b 

Đại Bị - 19b 

Dai Bi - 36a 

Đại Bối - 12b 

Баі Chính - 72b 

Đại Chính của nhà Mac - 75a 
Đại Chinh thứ tư - 93a 


PHY LUC 


Đại Trị thứ năm - 42a 
Đại Chính – 70b 
Đại Chính - 7Ib 


Đại Chính của nhà Mạc - 74a 


Đại Hành Khiển - 60b 
Đại Hào – Па 

Đại Hào - 33a 

Đại Hải - 23a 

Đại Lý Tự Khanh - 51a 
Đại Đăng - 30a 

Đại Nai - 3% 

Dai Ban - 22a 

Раі Dan - 224 

Dai Бал - 28a 

Ба: Dan – Ва 

Đại Ра! - 14b 

Đại Đội Trưởng - 606 
Đại Phúc – 21b 

Đại Phúc – 24b 

Đại Phúc – 43b 

Đại Phúc - 47b 

Đại Phúc Lóc ~ 5a 

Đại Phúc Lộc - 60a 
Đại Sơn – 256 

Đại Tướng - 52a 

Đại Tri Châu - 63b 
Dao Dàu - 19a 

Đạo Lạng Son - 71b 
Đạo Đầu - Па 

Dao Омапд Nam - 67b 
Бао Quáng Nam - 68a 
Dao Quàng Nam - 70a 
Dao Quáng Nam - 72a 


Dao Quáng Nam - 72a 
Đạo Quảng Nam - 72b 
Đạo Quảng Nam - 76a 
Đạo Quảng Nam - 76a 
Đạo Thái Nguyên - 77a 
Đạo Thuận Hoá - 51b 
Бао Thuàn Hoá - 81a 
Dan Dich - 28b 

Бап Due - 22a 

Бап Duậ - 22a 

Dan Duệ - 24a 

Бап Опа - 7а 

Бал Lương - 17b 

Бап Long - 12b 

Dan Lương - 17a 

Dan Lương- 44а 

Ban Điển - 12b 

Dan Dién - 17a 

Dan Điển - 17b 

Рап Điển – 32a 

Бап Dién – 39b 

Đan Điển – 52b 

Dan Điền- Ма 

Dan Qué - Па 

Dan Qué - 19a 

Бап Quế - 194 

Dan Qué - 37a 

Бап $a ~ 24a 

Dan ба – 8а 

Бап Thi - 34b 

Ба Ning - 50b 

Бат Bi - 35a 

Đào Bí - 7Ва 
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Бао Cà - 13a 

Dào Cà — 36a 

Бао Tu Làm - 77a 
ĐÈ Điệu - 52a 

Đế Phi - 616 i 
Đế Tế - 63a : 
Реп Linh Dị ~ 53b 
Đền Minh Uy - 52b 
Dén Thai Duong - 52b 
Đàn Tùng Giang — 50b 
Đến Văn Trung - 22b 
Đặng Ва - 21a 

Pang Cóng - 32b 
Ding Dung - 64a 
Pang Dung - 64b 
Pang 18 – ба 

Đăng Рё - 24а 

Pang De - 8b 

Dang Phi - 61b і 
Pang Tất - ЛЬ : 
Đặng Tất - 59b 

Đặng Tất - 59b 

Đặng Tất - 61b 

Đặng Tất - 95b 

Đặng Tướng Quân – 23a 

Đặng Xá - 29b 

Đặng Xá - 66 

Điện Bàn – 13b j 
Điện Bàn - 19b | 
- Điện Bàn – 20а ! 
Dién Bàn - 32a 

Điển Ba - 57a 

Điển Ва - 57b 


Ó CHÁU CAN LUC 


Dién Ва ~ 57b 

Điển Ba - 70b 

Diéu Kha - 13b 

Điếu Ngao – 33b 

Đình Bồn - 26a 

Đình Bồn - Ва 

Dé Bàn – 78а 

Đô Chỉ Huy 54 ~ 82b 

Бо Chi Huy Sứ - 51a 

Dò Chỉ Huy Thiêm Sự - 76а 
Đỏ Chỉ Huy Thiêm Sự - 80a 
Đô Chi Huy Thiêm Sự – 82а 
Đô Chi Huy Thiêm Sự - 91b 
Dó Chi Huy Thiêm Sự - 91Ь 
Đó Chi Huy Thiêm Sự - 92a 
Độ Khẩu - 18b 

Độ Khẩu - 38b 

Đỗ Khúc - 29a 

Đỗ Khúc - 6a 

Đô Lai – 78b 

Địa Linh - 10a 

Địa Linh - 58b 

Đã 18 - 10а 

Đô Lực St Hiệu Uý - 89b 
Đỗ dầu khoa thí Hương - 87b 
Đô Nguyễn - 6b 

Da Đốc Binh - 56a 

Đô Quan – 56a 

Ра Quan - 71b 

Đỗ Tam Trường – 85a 

Đỗ Tam Trường - 85b 

Đề thì Hương - 72b 

Dë Thị Tổng - 93a 
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Dë Thi Tóng - 93a 

Đỗ Tiến Si - 666 

Đồ Tổng Binh Sứ - 76a 
Đỗ Tử Bình - 42a 


Во Trung - 71b 
Dà Ti - 17b 

Đô Ti - 19a 

Đô Ti - 32b 

Đô Ti - 42a 

Đô Ti - 56a 

Бас Khách - 35a 
Đốc ба - 18a 
Бас Sa – 35а 


Boat Мус ~ ада 

Đoan Quốc Công – 92а 
Đoan Quốc Công ~ 9b 
Đoan Trang - 12a 

Đoan Trang - 19b 
Đông Ва - 13b 

Đông Bàn - 37b 

Đồng Bình Chương Sự – 64a 
Đồng Chỉ Huy Sứ - 91b 
Đằng Dẫn - 106 

Đông Dã - 12b 

Đông Dã - 38a 

Đông Dương – 10b 
Đông Dương ~ 11a 
Đông Dương – 19a 
Đông Dương - 36b 
Đông Giả - 17b 

Động Giám - 12a 

Đông Hải - 20b 

Đổng Hiển - 84b 


Đồng Hó - 10b 
Đông Hó – 10b 
Đông Lâm - 13a 
Bóng Làm – 36b 
Đông Lĩnh - 24a 
Đổng Lương Tử - 89b 
Đồng Nhân - 33a 
Động Phủ ~ 265 
Đông Tổng Tri — 57a 
Đông Tổng Tri - 57b 
Đồng Tổng Tri - 57b 
Dóng Téng Tri – 78b 
Đồng Tổng Tri - 80b 
Đồng Tổng Tri - &2b 
Đồng Tri - 77b 
Đồng Tri - 80a 
Đông Tri Châu - 57a 
Đồng Tri Phủ – 56b 
Đồng Tri Phủ - 56b 
Đông Tri Phú - 68b. 
Đông Tri Phủ - 69a 
Đồng Tri Phủ - 69b 
Đồng Tri Phủ - 70a 
Đồng Tri Phủ – 72a 
Đông Triéu — 406 
Đồng Xuân Bá – 80a 
Đông Xuyên - 13a 
Đông Xuyên - 39a 
Đoàn Tùng – 51a 
Địch Khang - 14a 
Binh Dinh - 92a 
Binh Tri - 36a 
Đường Long - 39b 
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Đường Long – да Giảng Luận - 73b 
Đường Phi - 10a Giáo Ái - 13b 
Đứa có den - 88a | Giáo Quan - 70a 
Đức Bưu - Ша | Giáp Cống - 87a 
Đức Bưu - 33a Giáp Cống - 87a 
Đức Ký - 13b 
Đức Phổ - ба H 
Đức Trọng - 13a 
| Hầu Cung - 62a 
в | Hạ Cống - 35b 
На Duệ - 30a 
Gia Сбс - 13b : Hạ Duệ - ба 
Gia Cốc - 26a ` Hai lần đỗ trường 
Gia Cốc - 6b | thi Hương - 74a 
Gia Món - 7b |. Ha Lang - 13a 
Gia Phúc - 51a | Ha Long - 27b 
Giặc Ngô - 61a | Hạ Long- ба 
Giang Hán — 17a ` Hạ Đô - 11а 
Giang Бат- 48a Hạ Độ - Па 
Giang Thanh – 37a Hạ Độ - 36b 
Già Môn - 24a ; Hạ Độ - 38b 
Giao Tiếp – 30Ь Hai phủ Tân, Triệu - 416 
Giám Chưởng Sự – 656 | Hạt Tướng Hiệu - 91а 
Giám Sinh – 87a Hà Bá - 12b 
Giản Đông - 14a Hà Bá - 39b 
Giản Đông - 39b Hà Bá - 40b 
Giản Định - 64Ь | Hà Các - 22a 
Giản Định Đế - 61b | Hà Cảng - 13а 
Giản Định Đế - 635 ‚ Hà Си - 20b 
Giảng Du - 74b Hà Cóng - 32b 
Giảng Du - 75a ¡ Hà Công - 61а 
Giảng Du - 75b Hà Си - 26a 
Giảng Du — 86a Hà Cit - éb 


Giáng La – 13b Hà Khê – 18a 
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Hà Khé - 33a | Hải Cử - 26b 
Hà Khả - 65a |! Hải Hạc - 22a 
Hà Кће - да ; Hải Hạc - 27b 
Hà Khüc - 14a ` Hài Hac - 8b 

Hà Lac - 29a Hài Khang - 32a 
Hà Lac Ha - 7b ` Hải Khang - 78b 
Hà Lac Thượng - 7b | Hải Lãng - 11b 
Hà Lộ - 12a i Hải Lăng – 19b 


Hải Lăng - 19b 
Hải Lăng – 32a 


Hà Lộ – 54a ` Hải Lang - 42b 
Hà Lương - 10a i Hải Lăng – 43b 
Hà Luang – 39a | Hải Lang - đóa 
Hà Mi - 12a i Hải Lăng – 536 
Hà My - 38b ` Hải Lăng - 62b 
Hà Đá - 10b | Hài Lăng - 63b 
Hà Ба - 37b ! Hải Lăng - 65b 
Hà Dë Sứ - 56b | Hài Trinh – 9а 
Hà Бе Sứ - 56b Е на Vân - 3Ib 
Hàm Cần - 13a |! Hải Văn - 32a 
Hàm Hoà - 7a | Hán Thuỷ - 3a 
Hàm Lai – 38b i Hán Xuyên - 34a 
Hàm Lễ - 29b { Hy Nguyễn - 7b 
Hàm Nhược - 29b ‚ Hy Sơn - Ва 


Hàm Nhược - ба 

Hàn Lâm Hiệu Lí – 66b 
Hàn Làm Vien - 51a 
Hành Dương - 26b 
Hành Khiển - 51a 
Hành Phổ – 27b 

Hành Sơn - 27b 

Hành Tấn – ба 

Hải Chi? - 7b 


Hiển Phạm - 20b 
Hiển Phạm - 30a 
Hiển Phạm – ба 

Hiến Phủ - 32b 

Hiën Sát Phó Sứ - 68a 
Hiến Sát Phó Sứ — 56a 
Hiến Sát Phó 54-675 
Hiến Sát Phó Sứ - 726 
Hiển Si - 13a 
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Hiên Si - 33a 
Hiën Tri - 32b 
Ніёл Ti - 18a 
Hiën Ti – 56a 


Hiệu Lệnh xá Nhân - 78a 
Hiệu Sinh - 88b 

Hiệu Sinh - 89a 

Hiéu Sinh - 89b 

Hiệu Uý - 81a 

Hiệu Uý - 82a 

Hiệu Оў - 90a 

Hiều Uý - 91b 

Hinh Bộ - 68b 

Нд Biến - 82a 

Hé Cao Lao - 71b 

Нб Công Khanh - 91b 
Нё Hiën Phó - 68a 
Hoa Hó - 13b 

Hoa Hò- 34b 

Hoa Hó Bá - 89b 

Hé Hung - 63a 

Hé Hoá Chàu - 94b 
Hồng Đức – 76a 
Hồng Đức - 79a 
Hàng Thuận - 79a 
Häng Thuận thứ năm – 67a 
Hoa La – 12a 

Ноа La ~ 195 

Нё Lai - 71b 

Hó Lai - 75 

Hoa Lang - 17b 

Hoa Lë - 38a 

Hó Long ~ 59b 
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HÄ Dinh - 13a 

Hoa Ngan - 12a 

Hoa Ngan - 36b 

Hè Quy Ly – 59b 
Нё Tâm Quảng - 76b 
Hà Tán - 7ib 

Hoa Thử – 13b 

Hé Tón Süng – 92а 
Н Tổng Binh – 76a 
Hà Уап Quáng - 79b 
Ног Vi - 11a 

Hoa Vién - 37b 

Нб Ха – 28a 

Нё ха - 7a 

Hoắc Đặng - 5b 
Hoằng Phúc – 18b 
Hoàng Phúc – 32a 
Hoằng Phúc – 9b 
Hội Khách - Па 

Hội Điển - 52b 
Hoan Ái - 1b 

Hoan Diễn - 1b 
Hàng Kiến - 36b 
Hàng 14 Tự Ban - 72a 
Hồng Thuận - 65b 
Hoài Lai - 12b 

Hoài Lai - 38b 

Hoài Phó – Ма 

Hoài Tài - 17a 

Hoài Tài – 18b 

Hoài Tài - 18b 

Hoài Tài - 33b 
Hoàng Ва Hiệu – 79a 
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Hoàng Bói ~ 81а 

Hoàng Bói 81a 

Hoàng Bài - Sek 

Hoàng Các Thượng - 7a 
Hoàng Công Châu - 90b 
Hoàng Công Chàu - 92a 
Hoàng Công Бап - 745 
Hoàng Công Dán - 87a 
Hoàng Công Sùng ~ 92a 
Hoàng Công Sùng ~ 92a 
Hoàng Hậu – 50a 
Hoàng Khắc Thận - 78b 
Hoàng Khác Tuy - 78b 
Hoàng Khê – 27b 
Hoàng Кће - 5b 

Hoàng Khóng Linh - 78b 
Hoàng Long - 95a 
Hoàng Nai - 89b 

Hoàng Dàm - 23b 
Hoàng Đàm - 6Ь 

Hoàng Bé - 51a 

Hoàng Đế - 51b 

Hoàng D£ - 95b 

Hoàng Đế nhà Lë – 60a 
Hoàng Đế nhà Lê - 61b 
Hoàng Đế nhà Trần - 50b 
Hoàng Nhữ Lê - 786 
Hoàng Đình Hiển – ROb 
Hoàng Đình Hiển - 80b 
Hoàng Phá - 37b 
Hoàng Thượng Xá – 85a 
Hoàng Tôn – 87b 

Hoàng Tử - 50a 
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Hoàng Tử - 615 
Hoàng Việt - 1b 
Hoàng Xá - 12a 
Hoàng Xà - 24b 
Hoàng Xa - 25b 
Hoàng Xá - 27b 
Hoàng Ха - ба 
Hoàng Ха Ha - 7a 
Hoành Sdn - 22b 
Hoành Son – 58b 
Hoành Sơn - 7b 
Hoành Sơn - 94b 
Hoành San - 94b 
Hoành Từ - 67a 
Hoành Từ - 67a 
Hoành Từ - 69b 
Hoành Từ Án Quán - 67a 
Hoành Trung - 23b 
Hoành Trung - 85 
Hoành Vàn - 31b 
Ho Ta - 25a 

Hung Khánh- 615 
Hoà Duyệt - 30b 
Hoà Duyệt — 8b 
Hoà Luật - 24b 
Hoà Luật - 5b 

Hoà Điều ~ Па 
Hoà Điều – 35a 
Hoà Quân - 35b 
Hoà Quân - 616 
Hoà Quàn - 9a 
Hoà Quán Phi - 615 
Hoà Quán Phi – 62a 
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Hồng Thuận – 51b 
Hồng Thuận – 666 
Hương Ai - 31b 
Hương Dương Bá - 81a 
Hương Gia - 7b 
Hương Già ~ 24b 
Huong Lan - 12а 
Hương Lan - 37а 
Hương Lang - 37a 
Hương Oan - 31b 
Hương tram thuỷ - 94b 
Hương Uyển - 95a 
Hữu Bổ - 30b 

Hữu Bổ - 6b 

Hữu Bổ – 48b 

Hữu Giang - 31b 
Hữu Đăng - éb 
Hữu Điều – 12a 
Hữu Điều – 35a 
Hữu Phiên – 29b 
Hữu Tham Nghị - 51a 
Hướng Сап – 47а 
Hướng Кћат – 47a 
Hướng Ngao - 11a 
Hưởng Phương - 8a 
Hoá Châu - 1b. 
Hoá Châu – 47a 
Hoá Châu - 52a 
Hoá Châu – 59b 
Hoá Châu – 63a 
Hoá Châu ~ 63b. 
Hoá Khuê – Ма 
Hoá Khuê - 20a 
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Hoá Thành – 32b 

Huân Châu ~ 36b 

Huấn Khoa – 566 

Huấn Khoa - 56b 

Huấn Đạo – 85b 

Huấn Đạo – 686 

Huấn Đạo ~ 70a 

Huấn Đạo - 70b 

Huấn Dao - 72b 

Huấn Đạo - 86a 

Huấn Đạo Nho Sinh - 86b 
Huân Đào - 41b 

Hùng Vương thứ 13 - 50a 
Huyện Bång Sơn - 68b. 
Huyện Bóng Sơn - 696 
Huyện Bóng Sơn - 71a 
Huyền Cao - 36b 

Huyện Chương Nghĩa - 67b 
Huyện Chương Nghĩa - 68b 
Huyện Đan Điển – 42a 
Huyện Đan Điển - 57a 
Huyện Đan Điền ~ 68а 
Huyện Đan Điển - 69а 
Huyện Đan Điển ~ 90a 
Huyện Pan Điền - 93b 
Huyện Đan Dién- 45a 
Huyện Điện bàn - 57a 
Huyện Điện Bàn – 78b 
Huyện Điện Bàn – 80a 
Huyện Điện Bàn ~ 92a 
Huyện Điện Bàn - 94a 
Huyện Hải Khang – 82b 
Huyện Hải Lăng – 44b 
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Huyện Hải Lăng – 57a 
Huyện Hải Lang - 67a 
Huyện Hải Lãng - 71b 
Huyện Hải Lăng – 73a 
Huyện Hài Lãng - 76а 
Huyện Hải Lăng - 81а 
Huyện Hải Lăng - 85b 
Huyện Hải Lãng - 90b 
Huyện Hoa Dương – 74a 
Huyện Khang Lộc - 5b 
Huyện Khang Lộc - 57a 
Huyện Khang Lộc - 6% 
Huyện Khang Lộc – 706 
Huyện Khang Lộc - 71a 
Huyện Khang Lộc - 75b 
Huyện Khang Lộc - 76b 
Huyện Khang Lộc ~ 78b 
Huyện Khang Lộc - 79b 
Huyện Khang Lộc – 85a 
Huyén Khang Lóc – 90a 
Huyèn Khang Lóc - 91a 
Huyén Khang Phác – 67a 
Huyén Kién – 28b 
Huyện Kim Trà - 53b 
Huyén Kim Trà - 57a 
Huyén Kim Trà - 68a 
Huyện Kim Trà - 69b 
Huyện Kim Trà - 71a 
Huyện Kim Trà - 72b 
Huyện Kim Trà ~ 73a 
Huyện Kim Trà - 76b 
Huyện Kim Trà - 77a 
Huyện Kim Trà - 79a 


Huyén Kim Trà - 80b 
Huyện Kim Trà - 83a 
Huyén Kim Trà ~ 88a 
Huyện Kim Trà - 93a 
Huyén Kim Trà- 43a 

Huyén Ky Hoa - 74b 

Huyàn Ky Son - 68a 

Huyện Lệ Thuỷ - 56b 
Huyện Lệ Thuỷ - é7b 
Huyện Lệ Thuỷ - 68a 
Huyện Lệ Thuý - 686 
Huyện Lệ Thuỷ – 70a 
Huyện Lệ Thuỷ - 72a 
Huyện Lệ Thuỷ - 73a 
Huyện Lệ Thuỷ - 73a 
Huyện Lë Thuy - 74a 
Huyện Lệ Thuỷ - 74b 
Huyện Lệ Thuỷ - 75b 
Huyện Lệ Thuỷ - 77a 
Huyền Lệ Thuỷ - 77b 
Huyện Lệ Thuỷ – 79a 
Huyện Lệ Thuỷ - 79b 
Huyện Lệ Thuỷ – 84b 
Huyện Lệ Thuỷ - 85b 
Huyện Lệ Thuỷ - 87a 
Huyện Lệ Thuỷ - 87b 
Huyện Lệ Thuỷ - 88b 
Huyện Lệ Thuỷ - 20b 
Huyện Lệ Thuỷ – 92a 
Huyện Lệ Thuỷ - 93a 
Huyện Lê Thuỷ - 93b. 
Huyện Mộ Hoa – 67b 
Huyện Phù Ly – 726 
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Huyện Phú Xuyên – 77а 
Huyện Thiên Lộc – 74a 
Huyện Thừa - 56b 
Huyện Thừa - 68b 
Huyện Thừa – 70b 
Huyện Thừa – 78b 
Huyện Thuỷ Đường – 766 
Huyện Tu Vinh - 57a 
Huyện Tu Vinh = 68b 
Huyén Ти Vinh - 69a 
Huyện Tu Vinh - 71b 
Huyén Tu Vinh - 75a 
Huyén Tu Vinh - 755 
Huyén Tv Vinh - 76a 
Huyén Tu Vinh - 78a 
Huyën Ти Vinh = 79b 
Huyén Tu Vinh – 86a 
Huyện Tư Vinh = 86b 
Huyên Ти Vinh – 86b 
Huyện Tu Vinh - 89a 
Huyện Tư Vinh = 89b 
Huyện Tu Vinh - 89b 
Huyén Ти Vinh- 44a 
Huyén Trung Thuàn - 78b 
Huyện Vũ Xương - 74b 
Huyện Vũ Xương - 88a 
Huyện Và Xương - 57a 
Huyện Vũ Xương - 72a 
Huyện Vũ Xương – 73b 
Tiuyện Vũ Xương - 82a 
Huyện Vũ Xương – 90b 
Huyện Vũ Xương- 45a 
Huyện Yên Dũng – 75a 
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Huyện Yên Mô - 73b 
Huyện Yên Việt - 74b 


Ну Sơn – 265 
к 

КЕ Chüng – 9a 

Kë Mon - 39b 

Kế Môn – 9a 

Khám Kỳ - 30b 

Kham Ку - 6b 


Khang Lộc - 17а 
Khang Lóc - 22b 
Khang Lóc - 20a 
Khang Tộc - 455 
Khang Lóc - 5b 
Khang Lộc - 63b 
Khang Lộc – 48b 
Khánh Dat – 33a 
Khiàm Vương - 83a 
Khiển Trình - 9b 
Khinh Xa Đô Uý - 76b 
Khoa Hoành Từ - 65b 
Khoa Hoành Từ – 67a 
Khoa Nhâm Tuất - 65b 
Khoa Tiến 51 - 65b 
Khống Lãnh – 57a 
Khống Lãnh - 57a 
Khống Lãnh = 57b 
Khống Lãnh – 68a 
Không Lãnh ~ 70а 
Khống Lãnh - 77a 
Khống Lãnh - 77b 
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Khóng Lành – 78a | Kim Ме - зза 
Khống Lãnh - 78b Kim Ne - 13b 
Khổng Viên Giác - 23a Í Kim Ngân Vân Phù - 59a 
Khương Hà – 26a | Kim Ngọc Tổng Binh - 76b 
Khương Hà - 8b | Kim Nhọc - да 
Khoát См – 29a ` Kim Quất - Ма 
Khuất Bỏ - да i Kim Quất - 36b 
Khuê Chii - 39a | Kim ба – Ма 

Khuê Chữ - 9b Í Kim Sa – 39a 

Khuê Lâm Bá – 80b + Kim Sa Thượng Bảo – 94а 
Khúc Ốc - 13а | Kim Thổ - 34a 
Khúc Ốc - 17a | Kim Toai - 13b 
Khúc Ốc - 34a | Kim Trà - 17b 
Khuyến Nông Sứ – 56b Kim Trà - 18a 
Khuyến Nông Sứ - 56b i Kim Trà - 32a 
Kiểm - 59b ` Kim Trà ~ 52b 

Kim Ноя - 32b ` Kim Trà - 53b 

Kim Khuê - 14b Kim Trà - бла 

Kim Khuê ~ 34a Kim Trà - 61b 

Kim Lan – 33a | Kim Trà - 65a 

Kim Linh - 25a | Kim Trà - 8b 

Kim Linh ~ 28a ` Kim Trà- 48а 

Kim Linh Hạ – ва | Kính Chu = 36b 
Kim Linh Thugng - 8а Í Kinh Hán - Та 
Kim Lô - 24b ' Kính Lược Sứ - 78а 
Kim Lô - 8b. ; Kinh Môn - 215 
Kim Lũ - 14a i Kinh Môn - 7а 
Kim Là – 20b | Kinh Sơn - 61а 
Kim Lu - 24b ` Kính Thành = Зда 
Kim Lũ - 39a ` Kinh Thi - 70b 
Kim Là - 6b i Kinh Thiên - 28а 
Kim Đâu - 11b | Kỳ Ba- 13b 


Kim Đâu - 39a i Ky Ba- 36a 
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Ki Giang Ва - 82b 
Kỳ Thôn - 23b 
Kỳ Trúc - 11b 
Kỳ Trúc - 37a 


L 


La Cẩm - 10a 
La Chử - 32b 

La Chi ~ 37b 
La Chử – 61а 

La Chử - 9b 

La Giang - 17a 
ka Hà - 22a 

La Hà - 26a 

La Hà - 8b 

La Hồng - 40a 
La Khê – 10a 
La Khê - 38a 
La Kinh ~ 26b 
La Kinh – 8b 

La Ngà - 105 
La Ván - 12b 
La Vàn - i7a 
La Ván - 33b 
Làm Binh - 42a 
Làm Cao - Та 
Làm Cao - 27a 
Làm Cüng - 27b 
Lám Gia - 11b 
Làm Lang - 35b 
Làm Ngang - 7b 
Làm баі - 23b 
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Làm Sai - 7a 
Làn Та - 22a 
Làn Та - 25a 
Lân Tri - éb 
Liu Tán - 34b 
Lai Cách – 11b 
Lai Cách - 28b 
Lai Cách – 34a 
Lai Cách - 7a 
Lai Dương - 23b 
Lai Duong - ва 
Lai Nghi – 14a 
Lai Nghi - 34a 
Lac Cư - 29а 
Lac Nó - 33a 
Lac Nó - 9a 
Lai Án - 17a 
Lại Ân - 186 
Lại Ân - 18b 
Lại Ân - 3% 
Lại Ân – 34b 
Lại Ап – 47a 
Lại Ân — 9b 
Lai Bình - 13a 
Lai Bình - 17b 
Lại Bình - 36a 
Lai Bình – 38a 
Lại Bộ - 77a 
Lại Bộ Tả Thị Lang - 66 
Lại Phúc - 7b 
Lại Tào – 87a 
Lại Thế – 10a 
Lại Thế - 18 
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Lai Thé – 34b 
Lai Thé – 34b 
Lai Thi - 10a 

Lai Thi - 18b 
Lai Thi - 18b 
Lai Thi - 33b 
Lai Thi – 58b 
Lai Xá - ób 

Lai Xá - 7a 

Lam Thuy - 12а 
Lam Thuy - 19b 
Lam Thuy - 40b 
Lan Bào - 58b 
Lan Cáng - 23a 
Lan Cốc - 29a 
Lan Ha - 25b 
Lan Hương - 24a 
Lan Hương - 86 
Lan Thượng – 25b 
Lan Thượng – 26b 
Lang Сћаџ - Ма 
Lang Cháu - 20а 
Lang Gia - Ha 
Lang Gia - 40b 
Lang Ха – 10a 
Lang Xá - 39b 
Lài Xá - 30a 
Lang Châu - 37b 
Làng Uyên – 12a 
Làng Uyên - 37b 
Làng Оуёп - 38b 
15 На - 27a 

12 Hoàng Hoa ~ ЛБ 
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Lê Ích - 73b 

Lễ Khê ~ 10a 

Lễ Khê – 36a 

Lệ Kỳ - бр 

Lệ Kỳ - 25а 

Lë Luật - 26a 

Lê Luật - 21a 

Lê Luật - 5b 

Le Ly - 59b 

Lë Món - 24a 

Lë Món - 25b 

Lệ Môn - 7a 

Lễ Đệ - 23a 

Lê Phi – 62a 

Lê Phủ Công - 77b 
Lè Sơn - 13b 

Lê Sơn - 22a 

Lê Sơn - 22a 
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Lê Thái Tổ - 60b 
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Liên Tri - 11b | Lộ Thuận Hoá – 31a 
„ Liên Trì - 13b i Lễ Việt - 29a 
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Lương Xá - 22a 

Lương Ха - 22b 

Lương Xá - 24a 
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Mai Đàn - 12a 

Mai Dàn - 38b 

Mai Quán - 36a 
Mai Quán - 9b 

Mai tiêt tráng – 88a 
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Minh Ái - 30a 
Minh Ái - 6h 
Minh Châu – 14a 
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Nho Sinh Trúng Thức - 71b 
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Nội Quan - 66a 
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Pham Phó - 27b 
Pham Suy - 23a 
Pham Tháng – 68b 
Pham Thế Căng ~ 59b 
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Pham Thi - 93b 
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Phủ Thiệu Thiên – 70a 
Phủ Tư Nghĩa - 72b 
Phủ Tư Vinh – 68b 
Phủ Tống Vương - 69b 
Phủ Triệu Phong - 31a 
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Sa Lóng - 22a 

За Lung - 25a 

ба Lung - 62a 

ба Lung - 7a 

ба Ngạn - 12b 

Sa Đôi - 12b 

біш Hó ~ 21b 

Sám Tu - 28a 

Si Ánh - 30а 

Sài Tang - 13a 

Sài Tang - 36b 
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Son Tüng - 36a 
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Тау HÀ – 36b 

Tây Pha - 12b 
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Tây Quốc Công - 80b 
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Tây Thành ~ 58b 
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Tam Ngô - 94b 
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Tam Ti - 23b 
Tam Ti - 47a 
Tam Ti - 82b 
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Thần Dinh - 60b | Thạch Ma - 26а 
Thin Phấn Quản ~ 77b ¡ Thạch Ma - 7a 
Thár Quần - 51а | Thạch Phố ~ 13b 
Thàn Thái - 24b Í Thạch ха - 26a 
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Thái Bảo – 60a 
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Thái Cảng - 64а 

Thái Công - 88b 

Thái Liêu - 61a 

Thái Nai - 12a 
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Thái Т6 - 60b 
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Thái Tướng - 83a 

Thái Xá - 6b 
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Thánh Tôn - 76a 
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Thế Kiệt - 49a 
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Thế Lại - 18a 
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Thế Lai - 18b 
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Thi Hói - 70b 
Thi Hội - 71a 
Thi Hội - 85b 
Thi Hội - 86b 
Thi Hương - 85a 
Thi Huong - 85b 
Thí Hương - 70b 


Thi Lai — 14a 
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Thiêm Sự – 67b 
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Thiêm Tổng Bình – 766 
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Thi Lë - 2a 

Thi LÈ - 22а 
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Thi Lễ - Ва 

Thi Phu - 13b 
Thổ Hào - 59a 
Thé Hào - 59b 
Thổ Ly - 32b 

Thé Ly - 43b 
Thé Lj – 59a 
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Thổ Ngoã - 26b 
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Thượng Đế – 50b 
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Thương Mang - 12a 
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Thuận Ноа - 14b 
Thuận Hoá - 31b 
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Thuàn Thành - 58b 
Thuy Кће - 25b 
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Thuỷ Lan - 54b 

Thuy Lan Hạ - 5b 
Thuy Lan Thượng - 5b 
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Tích Tường - 12a 

Tiệm Hàm - 30b 
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Tín Lý – 406 

Tín Vương - 91a 

Tư Dung - 40a 

Tư Khách - 15a 
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Trấn Trung Tử - 78a 
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Trần Xá - 24b 

Trần Ха - 63b 

Trâu Lỗ - 1a 
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Tram dich Trà Ке – 58b 
Trang Som - 94а 

Trà Bát – Па 

Trà Bát - 38a 

Trà Ке - 37a 

Trà Kè- 45a 

Trà Dác — 14b 

Trà Đình - Ма 
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Trưởng Công Chúa - 63a 
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Trung Quán - 6b 
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Trung Son – 28b 

Trung Sơn - 6b 
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Trung Trinh - ба 
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Tuần Kiểm Sứ - 76b 
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Tüng Cóng - 21b 
Tüng Cóng - 29a 
Tüng Cóng - 6b 
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oO OR SM 


Phan Маль 


. Hó Long 


Pham Thé Cang 


. Nguyên Khá Hoan 
. Thanh Quân Công 


Phạm Thượng Tưởng 
Nguyễn Da СА 


. Hà Công 
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110 
110 
110 
110 
10 
по 
по 
по 
118 
110 
110 
110 
по 
110 
110 
по 
110 
110 
110 
110 
110 


11 
111 
11 


112 


112 
112 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
115 
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САС ВАС БЕ PHI 
1. Đặng Phi 
2. Hoà Quân Phi 
3. Lë Phi 


HẬU CUNG 
Câu Nhi Hậu Cung 


THÀN VUONG 
Triệu Vương 
ĐỂ TẾ 
Hỗ Hưng 
Phó Mã Tràn Xá 


TƯỚNG VÕ VÀ TƯỚNG VĂN 
Đăng Tất 
Валя Dung 


CYU нос 
Là Van 


CÓNG THÁN 
Nguyễn Văn Tường 


CÁC KHOA THỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒ ĐẠT 


1 KHOA TIẾN SĨ VÀ KHOA HOÀNH TỪ 
1. Tiến Sĩ Bùi Dục Tài 
2. Hoành Từ An Quần 
3. Hoành Từ Nguyễn Đình Cầu 
IL SI HOAN 
BAN VĂN 
1. Trån Nguyèn Dičn 
2. Нё Hiến Phó 
3. Trán Tri Phú 
4. Pham Văn Các 
5. Cao Bách Таб 
6. Nguyễn Trì Phú 


115 
115 
16 
ne 


117 
117 


122 


25 


126 
127 


7. Nguyễn Quang 
8. Nguyễn Đình Bảo 
9. Thái Nhân Nghĩa 
10. Phạm Trí Phu 

11. Phạm Trị Chỉ 

12. Lê Tiêm 

13. Phan Lại 

14. Нё Cao Тао 

15. Le Hoàng Hoa 
16. Phan tri Châu 

17. Lương Văn Quán 
18. Lương Văn Thuật 
19. Phan Trí Phủ 

20. Trân Đình Hy 

21. Trần Vỹ 

22. Lê Tri Huyện 

23. Nguyễn Trí Phủ 
24. Trần Thực 

25. Nguyễn Dinh Тода. 
26. Hoàng Công Đán 
27. Phạm Си 

28 Trán Ván Hoà 


BAN VÓ 


Nguyễn Quận 

Нё Tổng Binh 

Kim Ngọc Tổng Binh 
Nguyễn Đình 

Pham Chỉ Huy 
Nguyễn Hùng 

Phan Cơ 

Phạm Tử Linh 

Lê Phú Công 

10. Nguyễn Như Chương, 
11. Đào Bí 


юру е шж шю 
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128 


128 


131 


132 


139 
139 
139 
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12. Hoàng Khống Lãnh 
13. Hoàng Bá Hiëu 

14. Dương Triệt 

15, Hò Văn Quảng 

16. Mai Trung 

17. Nguyễn Lễ 

18. Hoàng Đình Hiển 


NGƯỜI TRUNG NGHĨA. 
Hoàng Bài 

Hỗ Biến 

. Pham Khắc Khoan 
. Phạm Triệt 

. D8ng Hiền 


m 0Ð 


NGUGI cÓ VAN НОС 


1. Hoàng Thượng Xá 
2. Nguyễn Thức Kinh 
3. Vũ Trí Giám 

4. Trần Nghi 

5. Nguyễn Văn Ngạch 
6. Phan Vinh 

7. Giáp Cổng 

8. Phạm Phi Diệu 

9. Nguyễn Ngọc Quân 
10. Nguyễn Doan Thi 
11. Nguyễn Túc 

12. Trần Hoành Củ 

13. Hoàng Nai 

14. Tóng Мап Hüng 

15. Nguyễn Bá Té 

16. Trường Ап Bá 

17. Trung Trinh Bá 

18. Tài Luong Bá 


140 
140 


142 


142 
145 
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19. Hoàng Công Châu 160 
20. Vũ Nậu 161 
21. Hồ Công Khanh . 161 
22. Hà Tón Sung 162 
23. Hoàng Công Sang 162 

ПЕТ РНЏ 163 
1. Bà Thi Lé 163 
2. Đỗ Thi Tổng 163 
3. Trần Thi Hàng 163 
а. Pham Thi 164 

HOAN QUAN 164 
1. Ті Lễ Bó Diễn 164 
2. Kim Sa Thượng Bảo 164 

TÓNG LUÀN 164 

PHU LUC 187 


NGUYÊN ВАМ CHỮ НАМ CỦA TÁC PHÁM Ó CHÁU САМ LUC 215 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : Спа tịch НВОТ kiêm Tổng Giám đốc 
NGÔ TRẤN А! 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập 
NGUYÊN QUY THAO 


điên tập nội dụng : NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC. 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : NGUYỄN THỊ СОС PHƯƠNG 
Trình bày Ба: NGUYỄN MANH HÙNG – TRẤN ANH KY 
Sửa bán іп: PHÒNG SỬA BẢN IN - NXBGD TẠI TP.HCM 
Chế bàn ігі: CÔNG ТІ CỔ PHÁN МІ THUẬT SAO MAI 


Tổng phát hành : NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI TP. ВА NÀNG 


Ô CHÀU САМ LUC 
Mã số: 8X394M9-NĐN 


Ла 1.000 bản, khó 16 x 24 cm tại Công ty Сб phần In và Dich vụ ТТ Hué, 
57 Bà Triệu - Huế. Số đăng ký КНХВ: 05-2009/CXB/176-2170/GD, 
In xong và nộp lưu chiêu tháng 5 năm 2009. 
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